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CHỦ ĐỀ               1
CẤU TRÚC CỦA CHẤT




 

I
MÔ HÌNH ĐỘNG HỌC PHÂN TỬ VỀ CẤU TẠO CHẤT


	
	❶ Cấu tạo chất:
	[image: Hãy nêu nội dung của thuyết động học phân tử chất khí - Vật Lí lớp 10]
	[image: Lý thuyết bài 5: Phân tử - Đơn chất - Hợp chất - KHTN 7 Chân trời sáng tạo  | SGK Khoa học tự nhiên 7 - Chân trời sáng tạo]
	[image: Mô hình phân tử muối ăn - Hóa học 9 - Trương Thế Thảo - Website của Trương  Thế Thảo]

	Phân tử khí
	Phân tử nước
	Mô hình phân tử muối ăn


	🖎 Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt được gọi là phân tử, giữa các phân tử có khoảng cách.
	🖎 Các phân tử chuyển động không ngừng.
	🖎 Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.
	❷ Lực tương tác phân tử:
	🖎 Giữa các phân tử cấu tạo nên vật có lực hút và lực đẩy.
	🖎 Khi khoảng cách giữa các phân tử nhỏ thì lực đẩy mạnh hơn lực hút, khi khoảng cách giữa các phân tử lớn thì lực hút mạnh hơn lực đẩy. 
	🖎 Khi khoảng cách giữa các phân tử rất lớn thì lực tương tác không đáng kể.


II
CẤU TRÚC CỦA CHẤT RẮN, CHẤT LỎNG, CHẤT KHÍ



	
	CHẤT KHÍ
	CHẤT LỎNG
	CHẤT RẮN

	HÌNH 
ẢNH

	[image: Bài 28. Cấu tạo chất. Thuyết động học phân tử chất khí - Hoc24]

	LỰC TƯƠNG TÁC PHÂN TỬ
	rất yếu
	lớn hơn ở thể khí nhưng nhỏ hơn ở thể rắn
	rất mạnh

	SỰ CHUYỂN ĐỘNG CỦA PHÂN TỬ
	hoàn toàn hỗn loạn
	dao đông xung quanh vị trí cân bằng không cố định
	dao động xung quanh các vị trí cân bằng cố định

	HÌNH DẠNG
THỂ TÍCH
	có thể tích và hình dạng của toàn bình chứa
	có thể tích riêng xác định nhưng không có hình dạng riêng mà có hình dạng của phần bình chứa nó
	có thế tích và hình dạng riêng xác định


	

III
LƯỢNG CHẤT, MOL CỦA CHẤT (MỞ RỘNG)



	🖎 Một mol là lượng chất có chứa một số phần tử hay nguyên tử bằng số nguyên tử chứa trong 12 gam cacbon 12.
	🖎  Số phân tử hay nguyên tử chứa trong một moi là NA = 6,022.2023 (mol−1 gọi là số Avogadro).
	🖎 Thể tích của một mol một chất gọi là thể tích mol của chất ấy ở đktc (0°C, 1atm) thể tích mol của mọi chất khí đều bằng nhau và bằng 22,4 lít (0, 0224 m3).

	🖎 Khối lượng một phân tử 
	🖎 µ là khối lượng (phân tử khối) của chất cần xét. 

	🖎 Số phân tử trong một khối lượng m một chất là


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
[bookmark: bookmark=id.gjdgxs][bookmark: _heading=h.30j0zll]Câu 1: Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ, thì giữa các phân tử
A. chỉ có lực hút.
B. chỉ có lực đẩy.
C. có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.
D. có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy nhỏ hơn lực hút.
Hướng dẫn giải
[bookmark: bookmark=id.1fob9te]Khi khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ, thì giữa các phân tử có cả lực hút và lực đẩy, nhưng lực đẩy lớn hơn lực hút.
Câu 2: Tính chất không phải là của phân tử của vật chất ở thể khí là
A. chuyển động hỗn loạn.
B. chuyển động không ngừng.
C. chuyển động hỗn loạn và không ngừng.
D. chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định.
Hướng dẫn giải
[bookmark: bookmark=id.3znysh7]Tính chất không phải là của phân tử của vật chất ở thể khí là chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định đây là tính chất của phân tử ở thể rắn.
Câu 3: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của chất ở thể khí?
A. Có hình dạng và thể tích riêng.
B. Có các phân tử chuyển động hoàn toàn hỗn độn.
C. Có thể nén được dễ dàng.
[bookmark: bookmark=id.2et92p0]D. Có lực tương tác phân tử nhỏ hơn lực tương tác phân tử ở thể rắn và thể lỏng.
Câu 4: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về chất khí?
A. Lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử rất yếu.
B. Các phân tử khí ở rất gần nhau.
C. Chất khí không có hình dạng và thể tích riêng.
[bookmark: bookmark=id.tyjcwt]D. Chất khí luôn chiếm toàn bộ thể tích bình chứa và có thể nén được dễ dàng.
Câu 5: Phát biểu nào sau đây nói về chuyển động của phân tử là không đúng?
A. Chuyển động của phân tử là do lực tương tác phân tử gây ra.
B. Các phân tử chuyển động không ngừng.

C. Các phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.
[bookmark: bookmark=id.3dy6vkm]D. Các phân tử khí lí tưởng chuyển động theo đường thẳng giữa hai vật va chạm.
Câu 6: Các nguyên tử, phân tử trong chất rắn
A. nằm ở những vị trí xác định và chỉ có thể dao động xung quanh các vị trí cân bằng này.
B. nằm ở những vị trí cố định.
C. không có vị trí cố định mà luôn thay đổi.
[bookmark: bookmark=id.1t3h5sf]D. nằm ở những vị trí cố định, sau một thời gian nào đó chúng lại chuyển sang một vị trí cố định khác.
Câu 7: Các phân tử khí ở áp suất thấp và nhiệt độ tiêu chuẩn có các tính chất là
A. chuyển động không ngừng và coi như chất điểm.
B. coi như chất điểm và tương tác hút hoặc đẩy với nhau.
C. chuyển động không ngừng và tương tác hút hoặc đẩy với nhau.
D. Chuyển động không ngừng, coi như chất điểm, và tương tác hút hoặc đẩy với nhau.
Hướng dẫn giải
[bookmark: bookmark=id.4d34og8]Vì ở áp suất thấp, ta có thể coi khí thực gần đúng là khí lý tưởng nên chúng chỉ tương tác với nhau khi va chạm.
Câu 8: Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử?
A. Chuyển động không ngừng.
B. Giữa các phân tử có khoảng cách.
C. Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động.
[bookmark: bookmark=id.2s8eyo1]D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.
Câu 9: Trong điều kiện chuẩn về nhiệt độ và áp suất thì
A. số phân tử trong một đơn vị thể tích của các chất khí khác nhau là như nhau.
B. các phân tử của các chất khí khác nhau chuyển động với vận tốc như nhau.
C. khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ so với kích thước của các phân tử.
D. các phân tử khí khác nhau va chạm vào thành bình tác dụng vào thành bình những lực bằng nhau.
Hướng dẫn giải
[bookmark: bookmark=id.17dp8vu]Trong điều kiện chuẩn về nhiệt độ và áp suất (điều kiện tiêu chuẩn áp suất 1 atm, nhiệt độ 273 0 K, thể tích 22,4 lít) thì số phân tử trong một đơn vị thể tích của các chất khí khác nhau là như nhau.
Câu 10: Áp suất của khí lên thành bình là do lực tác dụng
A. lên một đơn vị diện tích thành bình	B. vuông góc lên một đơn vị diện tích thành bình.
[bookmark: bookmark=id.3rdcrjn]C. lực tác dụng lên thành bình.	D. vuông góc lên toàn bộ diện tích thành bình.

Câu 11: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về chất lỏng?
A. Chất lỏng không có thể tích riêng xác định.
B. Các nguyên tử, phân tử cũng dao động quanh các vị trí cân bằng, nhưng những vị trí cân bằng này không cố định mà di chuyển.
C. Lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng lớn hơn lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử chất khí và nhỏ hơn lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử chất rắn.
[bookmark: bookmark=id.26in1rg]D. Chất lỏng không có hình dạng riêng mà có hình dạng của phần bình chứa nó.




Câu 12: Khi nói về khối lượng phân tử của chất khí    và  thì
A. khối lượng phân tử của các khí H2, He,O2 và N2 đều bằng nhau.
B. khối lượng phân tử của O2 nặng nhất trong 4 loại khí trên.
C. khối lượng phân tử của N2 nặng nhất trong 4 loại khí trên.
D. khối lượng phân tử của He nhẹ nhất trong 4 loại khí trên.
Hướng dẫn giải


Khối lượng phân tử của  là 


Khối lượng phân tử của là 


Khối lượng phân tử của  là 


Khối lượng phân tử của  là 

Vậy khối lượng phân tử của  nặng nhất trong 4 loại khí trên.
[bookmark: bookmark=id.lnxbz9]Câu 13: Khi nói về các tính chất của chất khí, phát biểu đúng là
A. bành trướng là chiếm một phần thể tích của bình chứa.
B. khi áp suất tác dụng lên một lượng khí tăng thì thể tích của khí tăng đáng kể.
C. chất khí có tính dễ nén.
D. chất khí có khối lượng riêng lớn so với chất rắn và chất lỏng.
Hướng dẫn giải
[bookmark: bookmark=id.35nkun2]Chất khí có tính dễ nén vì khoảng cách giữa các phân tử khí lớn so với chất lỏng hay rắn.
Câu 14: Chuyển động nào sau đây là chuyển động của riêng các phân tử ở thể lỏng?
A. Chuyển động hỗn loạn không ngừng.
B. Dao động xung quanh các vị trí cân bằng cố định.
C. Chuyển động hoàn toàn tự do.
D. Dao động xung quanh các vị trí cân bằng không cố định.

Hướng dẫn giải
[bookmark: bookmark=id.1ksv4uv]Các phân tử ở thể lỏng dao động xung quanh các vị trí cân bằng không cố định.
[bookmark: bookmark=id.44sinio]Câu 15: Trong điều kiện chuẩn về nhiệt độ và áp suất thì
A. số phân tử trong một đơn vị thể tích của các chất khí khác nhau là như nhau.
B. các phân tử của các chất khí khác nhau chuyển động với vận tốc như nhau.
C. khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ so với kích thước của các phân tử.
D. các phân tử khí khác nhau va chạm vào thành bình tác dụng vào thành bình những lực bằng nhau.
Hướng dẫn giải

Ở điều kiện chuẩn. ta có 

[bookmark: bookmark=id.2jxsxqh]Ở điều kiện chuẩn, số phân tử trong một đơn vị thể tích của các chất khí khác nhau là như nhau 
Câu 16: Hai chất khí có thể trộn lẫn vào nhau tạo nên một hỗn hợp khí đồng đều là vì
(1). các phân tử khí chuyển động nhiệt.
(2). cai chất khí đã cho không có phản ứng hoá học với nhau.
(3). cgiữa các phân tử khí có khoảng trống.
A. (1) và (2).	B. (2) và (3).	C. (3) và (1).	D. cả (1), (2) và (3).
Hướng dẫn giải
[bookmark: _heading=h.z337ya][bookmark: bookmark=id.3j2qqm3]cả (1), (2) và (3).
Câu 17: Hình biểu diễn đúng sự phân bố mật độ của phân tử khí trong một bình kín là
[image: ]
A. hình 2.	B. hình 1.	C. hình 4.	D. hình 3.
Hướng dẫn giải
[bookmark: bookmark=id.1y810tw]Các phân tử khí choán hết không gian bình chứa.



Câu 18: Gọi    lần lượt là mật độ phân tử của một chấtở thể rắn, thể lỏng và thể khí. Thứ tự đúng là




A. 	B. 	C. 	D. 

Hướng dẫn giải
Mật độ phân tử chất ở thể rắn lớn hơn ở thể lỏng và lớn hơn ở thể khí
[bookmark: bookmark=id.4i7ojhp]Lưu ý Trừ nước, mật độ nước khi ở thể rắn ( nước đá) nhỏ hơn mật độ nước khi ở thể lỏng.
Câu 19: Trong các yếu tố sau
I. Lực liên kết giữa các phân tử.
II. Khoảng cách giữa các phân tử.
III. Nhiệt độ của các phân tử.
IV. Mật độ của các phân tử.
Để phân biệt các trạng thái rắn, lỏng, khí ta không dựa vào yếu tố
A. II.	B. IV.	C. I.	D. III.
Hướng dẫn giải
[bookmark: bookmark=id.2xcytpi]Yếu tố nhiệt độ không quyết định đến trạng thái của một chất.
Câu 20: Trong các chất rắn, lỏng, khí, chất khó nén là
A. chất rắn, chất lỏng.	B. chất khí, chất rắn.	C. chỉ có chất rắn.	D. chất khí, chất lỏng.
Hướng dẫn giải
[bookmark: _heading=h.3whwml4][bookmark: bookmark=id.1ci93xb]Chất rắn, chất lỏng mật độ phân tử cao nên khó nén, còn chất khí do mật độ thấp nên dễ nén.
Câu 21: Khi nhiệt độ trong một bình tăng cao, áp suất của khối khí trong bình cũng tăng lên vì
A. phân tử va chạm với nhau nhiều hơn.	B. số lượng phân tử tăng.
C. phân tử khí chuyển động nhanh hơn.	D. khoảng cách giữa các phân tử tăng.
Hướng dẫn giải
[bookmark: bookmark=id.2bn6wsx]Khi nhiệt độ trong bình kín tăng cao, các phân tử chất khí sẽ chuyển động nhanh hơn, nên va chạm với thành bình nhiều hơn, tạo ra một lực lớn tác động vào thành bình làm áp suất trong bình tăng lên.
Câu 22: Tính chất nào sau đây không phải là tính chất của chất khí?
A. Các phân tử chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định.
B. Chất khí có tính bành trướng, luôn chiếm toàn bộ thể tích bình chứa.
C. Chất khí dễ nén hơn chất lỏng và chất rắn.
D. Các phân tử chuyển động hỗn loạn và không ngừng.
Hướng dẫn giải
[bookmark: bookmark=id.qsh70q]Tính chất các phân tử chuyển động hỗn loạn xung quanh các vị trí cân bằng cố định là của chất rắn.
Câu 23: Các vật rắn giữ được hình dạng và thể tích của chúng là do loại lực nào sau đây?
A. Lực hấp dẫn.	B. Lực ma sát.	C. Lực tương tác phân tử.	D. Lực hạt nhân.

Hướng dẫn giải
[bookmark: bookmark=id.3as4poj]Các vật rắn giữ được hình dạng và thể tích của chúng là do lực tương tác phân tử.
Câu 24: Điều nào sau đây là sai khi nói về cấu tạo chất?
A. Các nguyên tử hay phân tử chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng thấp.
B. Các nguyên tử, phân tử chuyến động hỗn loạn không ngừng.
C. Các nguyên tử, phân tử đồng thời hút nhau và đẩy nhau.
D. Các chất được cấu tạo từ các nguyên tử, phân tử.
Hướng dẫn giải
[bookmark: bookmark=id.1pxezwc]Theo thuyết động học phân tử của chất khí thì chất khí được cấu tạo từ các phân tử riêng rẽ, các phân tử khí chuyển động hỗn loạn không ngừng, chuyển động này càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.
Câu 25: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về các trạng thái rắn, lỏng, khí của vật chất?
A. Chất khí không có hình dạng và thế tích xác định.
B. Chất lỏng không có thể tích riêng xác định.
C. Lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử trong chất rắn là rất yếu.
D. Trong chất lỏng các nguyên tử, phân tử dao động quanh vị trí cân bằng cố định.
Hướng dẫn giải
+ Lực liên kết giữa các phân tử chất khí nhỏ không đáng kể nên chúng chuyển động tự do về mọi phía. Do đó chất khí không có hình dạng và thể tíchxác định.
+ Lực liên kết giữa các phân tử chất rắn giữ cho các nguyên tử, phân tử dao động quanh vị trí cân bằng cố định.
[bookmark: bookmark=id.49x2ik5]+ Trong chất lỏng các nguyên tử,phân tử dao động xung quanh các vị trí cân bằng nhưng vị trí này không cố định. Do đó chất lỏng có thể tích riêng xác định, nhưng có hình dạng phụ thuộc vào hình dạng của bình chứa.
Câu 26: Khẳng định nào sau đây là sai khi nói về cấu tạo chất?
A. Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng gọi là nguyên tử, phân tử.
B. Các nguyên tử, phân tử đứng sát nhau và giữa chúng không có khoảng cách.
C. Lực tương tác giữa các phân tử ở thể rắn lớn hơn lực tương tác giữa các phân tử ở thể lỏng và thể khí.
D. Các nguyên tử, phân tử chất lỏng dao động xung quanh các vị trí cân bằng không cố định.
Hướng dẫn giải
+ Các chất được cấu tạo từ các hạt riêng biệt gọi là nguyên tử, phân tử, giữa chúng có khoảng cách.
+ Khoảng cách giữa các phân tử khác nhau ở các thể rắn, lỏng và khí.
+ Lực tương tác giữa các phân tử xếp theo thứ tự tăng dần lần lượt ở thể khí, lỏng và rắn.
[bookmark: bookmark=id.2p2csry]+ Lực tương tác trong chất lỏng chưa đủ lớn để giữ các nguyên tử, phân tử không chuyển động phân tán ra xa nhau nên chúng dao động xung quanh các vị trí cân bằng không cố định.
Câu 27: Xét các tính chất sau đây của các phân tử
(I) Chuyển động không ngừng.
(II) Tương tác với nhau bằng lực hút và lực đẩy.
(III) Khi chuyển động va chạm với nhau.
Các phân tử chất rắn, chất lỏng có cùng tính chất nào?
A. (I) và (II).	B. (II) và (III).	C. (III) và (I).	D. (I), (II) và (III).
Hướng dẫn giải
[bookmark: bookmark=id.147n2zr]Các phân tử của chất rắn, chất lỏng đều có cùng tính chất chuyển động không ngừng (dao động xung quanh các vị trí cân bằng) và tương tác với nhau bằng lực tương tác phân tử (lực của chất rắn lớn hơn lực của chất lỏng). Vị trí cân bằng của các phân tử, nguyên tử chất rắn hoàn toàn xác định và các nguyên tử phân tử này dao động với biên độ nhỏ nên không va chạm với nhau, còn chất lỏng có vị trí cân bằng luôn thay đổi nên có thể va chạm nhau khi chuyển động.
Câu 28: Theo thuyết động học phân tử, các phân tử vật chất luôn chuyển động không ngừng. Thuyết này áp dụng cho
A. chất khí. 	B. chất rắn, lỏng và khí.	C. chất lỏng. 	D. chất rắn.
Hướng dẫn giải
[bookmark: bookmark=id.3o7alnk]Thuyết động học phân tử áp dụng cho các chất rắn, lỏng, khí.
Câu 29: Các tính chất nào sau đây là tính chất của các phân tử chất lỏng?
A. Không có thể tích xác định.	B. Hình dạng phụ thuộc bình chứa.
C. Lực tương tác phân tử yếu.	D. Khoảng cách giữa các phân tử rất lớn.
Hướng dẫn giải
[bookmark: bookmark=id.23ckvvd]Vị trí cân bằng của các phân tử chất lỏng có thể thay đổi được nên chất lỏng có hình dạng phụ thuộc vào bình chứa.
Câu 30: Trong các tính chất sau, tính chất nào không phải của chất khí?
A. Có hình dạng cố định.
B. Chiếm toàn bộ thể tích của bình chứa.
C. Tác dụng lực lên mọi phần diện tích bình chứa.
D. Thể tích giảm đáng kể khi tăng áp suất.
Hướng dẫn giải
[bookmark: bookmark=id.ihv636]Lực tương tác giữa các phân tử khí rất yếu nên chất khí chuyển động hỗn loạn và không có hình dạng xác định.

Câu 31: Trong điều kiện chuẩn về nhiệt độ và áp suất thì
A. số phân tử trong một đơn vị thể tích của các chất khí khác nhau là như nhau.
B. các phân tử của các chất khí khác nhau chuyển động với vận tốc như nhau.
C. khoảng cách giữa các phân tử rất nhỏ so với kích thước của các phân tử.
D. các phân tử khí khác nhau va chạm vào thành bình tác dụng vào thành bình những lực bằng nhau.
Hướng dẫn giải
[bookmark: bookmark=id.32hioqz]Trong điều kiện chuẩn về nhiệt độ và áp suất (điều kiện tiêu chuẩn áp suất 1 atm, nhiệt độ 273 0 K, thể tích 22,4 lít) thì số phân tử trong một đơn vị thể tích của các chất khí khác nhau là như nhau.
Câu 32: Tính chất nào sau đây không phải là của phân tử?
A. Chuyển động không ngừng.
B. Giữa các phân tử có khoảng cách.
C. Có lúc đứng yên, có lúc chuyển động.
[bookmark: bookmark=id.1hmsyys]D. Chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ của vật càng cao.
Câu 33: Thông tin nào sau đây là không đúng khi nói về khối lượng mol và thể tích mol của một chất?
A. Khối lượng mol của một chất được đo bằng khối lượng của một mol chất ấy.
B. Thể tích mol của một chất được đo bằng thể tích của một mol chất ấy.
C. Ở điều kiện tiêu chuẩn (00C và 1atm) thể tích mol của mọi chất khí đều bằng 22,4l.
[bookmark: bookmark=id.41mghml]D. Ở điều kiện tiêu chuẩn (00C và 1atm) thể tích mol của các chất khí khác nhau thì khác nhau.
Câu 34: Điều nào sau đây là sai khi nói về chất lỏng?
A. Chất lỏng không có thể tích riêng xác định
B. Các nguyên tử, phân tử cũng dao động quanh các vị trí cân bằng, nhưng những vị trí cân bằng này không cố định mà di chuyển
C. Lực tương tác giữa các phân tử chất lỏng lớn hơn lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử chất khí và nhỏ hơn lực tương tác giữa các nguyên tử, phân tử chất rắn
[bookmark: bookmark=id.2grqrue]D. Chất lỏng không có hình dạng riêng mà có hình dạng của phần bình chứa nó.
Câu 35: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về vị trí của các nguyên tử, phân tử trong chất rắn?
A. Các nguyên tử, phân tử nằm ở những vị trí xác định và chỉ có thể dao động xung quanh các vị trí cân bằng này.
B. Các nguyên tử, phân tử nằm ở những vị trí cố định.
C. Các nguyên tử, phân tử không có vị trí cố định mà luôn thay đổi.
[bookmark: bookmark=id.vx1227]D. Các nguyên tử, phân tử nằm ở những vị trí cố định, sau một thời gian nào đó chúng lại chuyển sang một vị trí cố định khác


Câu 36: Đối với một chất nào đó, gọi  là khối lượng mol,  là số Avôgađrô, m là khối lượng. Biểu thức xác định số phân tử hay nguyên tử chứa trong khối lượng m của chất đó là





A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải

[bookmark: bookmark=id.3fwokq0]Số mol 
Câu 37: Thông tin nào sau đây là không đúng khi nói về khối lượng mol và thể tích mol của một chất?
A. Khối lượng mol của một chất được đo bằng khối lượng của một mol chất ấy.
B. Thể tích mol của một chất được đo bằng thể tích của một mol chất ấy.
C. Ở điều kiện tiêu chuẩn (00C và 1atm) thể tích mol của mọi chất khí đều bằng 22,4l.
[bookmark: bookmark=id.1v1yuxt]D. Ở điều kiện tiêu chuẩn (00C và 1atm) thể tích mol của các chất khí khác nhau thì khác nhau.
Câu 38: Số Avôgađrô có giá trị bằng
A. số phân tử chứa trong 18 gam nước.	B. số phân tử chứa trong 20,4 lít khí hidro.

C. số phân tử chứa trong 16 gam oxi.	D. số phân tử chứa trong 40 gam
Hướng dẫn giải
Số Avôgađrô là số phân tử, nguyên tử chứa trong một mol chất bất kỳ.
Gọi A là khối lượng mol của phân tử nước.


Số phân tử nước chứa trong  nước 

[bookmark: bookmark=id.4f1mdlm]Vậy số Avôgađrô có giá trị bằng số phân tử chứa trong  nước.
Câu 40: Số Avôgađrô có giá trị khác với
A. số nguyên tử chứa trong 4 gam khí heli.
B. số phân tử chứa trong 16 gam khí oxi.
C. số phân tử chứa trong 18 gam nước lỏng.
D. số nguyên tử chứa trong 22,4 l khí trơ ở nhiệt độ 00C và áp suất 1 atm.
Hướng dẫn giải


Số phân tử chứa trong  khí Ôxi là  phân tử.
Câu 41: 1 mol H2O có chứa bao nhiêu nguyên tử?
A. 6,022.1023.	B. 12,044.1023.	C. 18,066.1023.	D. 3.
Hướng dẫn giải
Số nguyên tử chứa trong 1 mol H2O là N = 3.6,022.1023 = 18,066.1023 nguyên tử.




CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI



Câu 1: Một bình kín chứa nguyên tử khí heli ở nhiệt độ  và áp suất  



	a. Theo giả thiết 1 mol khí heli ở điều kiện tiêu chuẩn là  và áp suất thì chứa nguyên tử và có thể tích là 22,4 lít và có khối lượng là 2 gam.




	b. Với bình kín chứa  nguyên tử khí heli ở nhiệt độ  và áp suất  thì có số mol là  mol.




	c. Với bình kín chứa  nguyên tử khí heli ở nhiệt độ  và áp suất  thì  có khối lượng khí heli trong bình là 




	d. Với bình kín chứa  nguyên tử khí heli ở nhiệt độ  và áp suất  thì có thể tích của bình là
Hướng dẫn giải




	a. Phát biểu này sai. Theo giả thiết 1 mol khí heli ở điều kiện tiêu chuẩn là  và áp suất  thì chứa nguyên tử và có thể tích là 22,4 lít và có khối lượng là 

	b. Phát biểu này đúng. Số mol khí heli 

	c. Phát biểu này sai. Khối lượng khí heli trong bình là 

	d. Phát biểu này sai. Thể tích khí heli trong bình là 
Câu 2: Cho 3 bình có cùng dung tích ở cùng nhiệt độ chứa các khí như sau:

I. Bình (1) chứa  khí hiđrô.	

II. Bình (2) chứa  khí cacbonic.

III. Bình (3) chứa  khí nitơ.	
a. Số mol của bình (1) là 2 mol.
b. Số mol của bình (2) là 0,05 mol.
c. Số mol của bình (3) là 0,25 mol.
d. Bình (1) có áp suất lớn nhất, bình (2) có áp suất nhỏ nhất.
Hướng dẫn giải

	a. Phát biểu này đúng. Số mol khí hidro 

	b. Phát biểu này sai. Số mol khí cacbonic 

	c. Phát biểu này đúng. Số mol khí hidro 
	d. Phát biểu này sai. Do 3 bình có cùng thể tích và nhiệt độ nên áp suất bình (1) lớn nhất, áp suất bình (2) nhỏ nhất.


Câu 3: Cho khối lượng phân tử nước  và cacbon có giá trị lần lượt là 18 g/mol và 12 g/mol.
a. Tỉ số khối lượng phân tử nước và nguyên tử các bon C12 là 1,5.
b. Số phân tử H2O trong 2 gam nước là 66,9,1022 phân tử.
c. Số phân tử C12 trong 1 mol cacbon là 6,021023 phân tử.
Hướng dẫn giải
a. Phát biểu này đúng. 

Khối lượng của phân từ nước và nguyên tử các bon là  

Tỉ số khối lượng  

	b. Phát biểu này sai. Số phân tử nước có trong 2 gam nước .6,02.1023 ≈ 6,69.1022 phân tử.

	c. Phát biểu này đúng. Số phân tử C12 trong 1 mol cacbon là phân tử.
Câu 4: 
a. Trong 1 mol chất có chứa NA phân tử, n mol chất có N/2 phân tử.

b. Số phân tử chứa trong 0,2 kg nước là phân tử.

c. Số phân tử chứa trong 1 kg không khí nếu như không khí có 22% là oxi và 78% là khí nitơ xấp xĩ bằng phân tử.
Hướng dẫn giải
a. Phát biểu này sai. Trong 1 mol chất có chứa NA phân tử, n mol chất có N phân tử.

b. Phát biểu này đúng. Ta có  phân tử
c. Phát biểu này đúng. Số phân tố chứa trong l kg không khí

 phân tử.





Câu 5: Hoà tan đều  muối ăn  vào trong 10 lít nước. Khối lượng mol của  là  Số A-vo-ga-dro là  


a. Số phân tử muối có trong  muối là  phân tử.
b. Nếu ta múc nước ra thì số phân tử muối trong đó sẽ giảm.


c. Nếu ta múc ra  nước đó thì số phân tử muối còn lại là  phân tử.
Hướng dẫn giải


a. Phát biểu này sai. Số phân tử muối có trong  muối là  phân tử.
b. Phát biểu này đúng. 
c. Phát biểu này sai. 

Đổi 


Số phân tử muối có trong  nước muối là  phân tử.





Câu 6: Một vật có diện tích bề mặt là  được mạ một lớp bạc dày  Biết khối lượng riêng của bạc là  và khối lượng mol của bạc là  Lấy số Avogadro  

a. Khối lượng bạc bám vào vật là 
b. Số mol của lớp bạc bám vào có giá trị xấp xĩ bằng 0,002 mol.

c. Số nguyên tử bạc chứa trong lớp mạ là  phân tử.
Hướng dẫn giải

a. Phát biểu này đúng. Khối lượng bạc bám vào vật là 

b. Phát biểu này sai. Số mol của lớp bạc bám vào  

	c. Phát biểu này đúng. Số nguyên tử bạc chứa trong lớp mạ là  phân tử.



Câu 7: Biết bán kính của Trái Đất là  phân tử oxi là một quả cầu bán kính  Cho  

a. Số phân tử oxi trên một vòng xích đạo là  phân tử.


b. Trong  oxi có số phân tử là  phân tử.


c. Nếu xếp các phân tử liền kề nhau dọc theo đường xích đạo thì với  Oxi sẽ xếp được số vòng là  vòng. 
Hướng dẫn giải

	a. Phát biểu này sai. Số phân tử oxi trên một vòng xích đạo là  phân tử.


	b. Phát biểu này đúng. Trong  oxi có số phân tử là  phân tử.


c. Phát biểu này đúng. Với  oxi xếp được số vòng là  vòng.







CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
Câu 1: Khối lượng của một phân tử khí hyđrô là bao nhiêu gam?
Hướng dẫn giải

Vì 1 mol khí hydro có khối lượng 2 gam ứng với  


Vậy khối lượng của một phân tử khí  là  
Câu 2: Tỉ số khối lượng phân tử nước H2O và nguyên tử Cacbon 12 là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải

Ta có tỉ số 

Câu 3: Số phân tử nước có trong  nước H2O là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải

Theo giả thiết ta có số mol nước là  phân tử.

Câu 4: Ở điều kiện tiêu chuẩn  heli có thể tích là bao nhiêu? 
Hướng dẫn giải

Vì ở điều kiện tiêu chuẩn 1 mol khí chứa 


Câu 5: Khối lượng của một phân tử khí hyđrô là bao nhiêu gam?
Hướng dẫn giải


Vì 1 mol khí hydro có khối lượng  ứng với 


Vậy khối lượng của một phân tử khí  là 
Câu 6: Bình kín đựng khí heli chứa 1,505.1023 nguyên tử heli ở điều kiện 0°C và áp suất trong bình là l atm. Khối lượng He có trong bình là bao nhiêu gam?
Hướng dẫn giải

Ta có số mol 

Khối lượng heli  

Câu 7: Bình kín đựng khí heli chứa 1,505.1023 nguyên tử heli ở đĩêu kiện 0°C và áp suất trong bình là l atm. Thể tích của bình đựng khí trên là bao nhiêu lít?
Hướng dẫn giải

Khí heli ở điều kiện tiêu chuẩn nên  
Câu 8: Một bình kín chứa 3,01.1023 phân tư khí hidro. Khối lượng khí hidro trong bình là bao nhiêu gam?
Hướng dẫn giải

Áp dụng công thức số phân tử  

Ta có  




Câu 9: Số phân tử  hình thành khi cho   phản ứng vừa đủ với cacbon  là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải

Phương trình phản ứng hoá học 

Ta có 


Số phân tử  hình thành là phân tử.




CHỦ ĐỀ              2
SỰ CHUYỂN THỂ






I
SỰ CHUYỂN THỂ CỦA CÁC CHẤT



🖎 Định nghĩa: Sự chuyển thể là quá trình chuyển từ thể này sang thể khác của chất khi nhiệt độ và áp suất thay đổi.
	QUÁ TRÌNH
	QUÁ TRÌNH CHUYỂN THỂ
	ĐIỀU KIỆN NHIỆT ĐỘ - ÁP SUẤT

	NÓNG CHẢY
	rắn thái lỏng
	nhiệt độ tăng

	ĐÔNG ĐẶC
	lỏng sang rắn
	nhiệt độ giảm

	SỰ SÔI
	lỏng sang khí
	nhiệt độ tăng, áp suất cố định

	HOÁ HƠI
	lỏng sang khí
	nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ sôi

	NGƯNG TỤ
	khí sang lỏng
	khi nhiệt độ giảm


[image: A diagram of water and ice

Description automatically generated]
Sơ đồ về sự chuyển thể giữa các chất
🖎 Hai dạng chuyển thể thường gặp trong đời sống đó là sự nóng chảy và sự đông đặc.


II
SỰ NÓNG CHẢY



🖎 Định nghĩa: quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng gọi là sự nóng chảy. 
	[image: Có thể bạn chưa biết] Tại sao nước đá là thể rắn nhưng lại nổi?]
	[image: Bảng tra giới hạn chảy của thép]
	[image: Cách làm tan chảy Socola đơn giản - VietReview.vn]

	Nước đá tan ra thành nước lỏng
	Thép được đun nóng chảy
	sô cô la tan chảy


🖎 Thép trong điều kiện thường ở thể rắn, khi đưa vào lò luyện kim sẽ chuyển sang thể lỏng (sự nóng chảy), sau đó nguội dần sẽ chuyển lại thể rắn (sự đông đặc).
🖎 Ứng dụng: nung chảy kim loại để đúc các chi tiết máy, đúc tượng, luyện gang thép,…
❶ Sự nóng chảy của chất rắn kết tinh:
🖎 Chất rắn kết tinh là chất rắn có cấu trúc mạng tinh thể tuần hoàn trong không gian, có dạng hình học và nhiệt độ nóng chảy xác định.
🖎 Ví dụ về chất rắn kết tinh: thạch anh, muối ăn, kim cương, kim loại, nước đá,… 
	[image: ]
	[image: Chi phí kiểm định kim cương theo quy định [Cập nhật 2024]]
	[image: Natri clorua]
	[image: Một nắm muối gây ra 9 loại bệnh và 5 cách ăn muối tốt cho sức khỏe]
	[image: ]
	[image: Đồng là gì? tính chất, phân loại, ứng dụng, trữ lượng đồng]

	Cấu trúc và hình dạng tinh thể kim cương
	Cấu trúc và hình dạng tinh thể muối ăn
	Cấu trúc và hình dạng tinh thể kim loại


🖎 Khi nung nóng liên tục chất rắn kết tinh thì nhiệt độ chất rắn tăng dần.
🖎 Khi nhiệt độ đạt một giá trị xác định gọi là nhiệt độ nóng chảy thì vật bắt đầu chuyển sang thể lỏng và nhiệt độ không thay đổi trong suốt quá trình.
🖎 Khi đã chuyển hoàn toàn thành thể lỏng, tiếp tục cung cấp nhiệt lượng thì nhiệt độ của vật tiếp tục tăng lên.
❷ Sự nóng chảy của chất rắn vô định hình:
🖎 Chất rắn vô định hình là chất rắn không có cấu trúc mạng tinh thể, không có dạng hình học và nhiệt độ nóng chảy xác định.
🖎 Ví dụ về chất rắn kết tinh: thuỷ tinh, nhựa đường, cao su, các chất dẻo, sô cô la,…
	[image: Thủy tinh là gì, ứng dụng của thủy tinh trong đời sống thường nhật]
	[image: Nhũ tương nhựa đường polymer CRS-1p]
	[image: Tìm hiểu về nhựa nhiệt dẻo và nhựa nhiệt rắn]

	Thuỷ tinh
	Nhựa đường
	Chất dẻo


🖎 Khi nung nóng chất rắn vô định hình, chất rắn mềm đi sau đó chuyển dần sang thể lỏng khi đó nhiệt độ tăng liên tục.


III
SỰ HOÁ HƠI



	❶ Sự bay hơi và sự sôi:
	
	SỰ BAY HƠI
	SỰ SÔI

	ĐỊNH NGHĨA
	Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy ra trên bề mặt chất lỏng.[image: A glass with blue liquid and arrows

Description automatically generated]

	Quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng.[image: A diagram of a glass with blue liquid and arrows

Description automatically generated]


	ĐẶC ĐIỂM
	Tốc độ bay hơi của chất lỏng càng nhanh nếu diện tích mặt thoáng càng lớn, tốc độ càng lớn, nhiệt độ càng cao và độ ẩm không khí càng thấp.
	Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào áp suất khí trên mặt thoáng và bản chất chất lỏng. Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi.

	ỨNG DỤNG
	Nước từ biển, sông hồ không ngừng bay hơi tạo thành mây, sương mù, mưa, làm điều hoà khí hậu. 
Sự bay hơi của nước biển được ứng dụng để khai thác muối.

	
	[image: Những cánh đồng muối đẹp nhất Việt Nam]
	[image: Quá trình hình thành mây và mưa - Thiết bị dạy học số môn Địa lí - YouTube]




CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
[bookmark: bookmark=id.2u6wntf]Câu 1: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về tính chất mạng tinh thể của chất rắn?
A. Chất rắn kết kinh có cấu trúc mạng tinh thể xác định.
B. Cấu trúc mạng tinh thể khác nhau thì có tính chất của chất kết tinh khác nhau.
C. Các chất khác nhau có mạng tinh thể khác nhau.
D. Cùng một chất mạng tinh thể phải giống nhau.
Hướng dẫn giải 

Ta thấy cùng một chất cacbon  nhưng cấu trúc mạng tinh thể khác nhau thì chất cũng khác nhau như kim cương và than đá 
[image: Cacbon – Wikipedia tiếng Việt]
Câu 2: Chuyển động nhiệt ở chất rắn kết tinh không có đặc điểm là
A. các phân tử chuyển động hỗn độn tự do.
B. các phân tử luôn dao động hỗn độn xung quanh vị trí cân bằng xác định.
C. nhiệt độ càng cao phân tử dao động càng mạnh.

D. ở  phân tử vẫn dao động.
Hướng dẫn giải 
Chuyển động nhiệt ở chất rắn kết tinh không có đặc điểm các phân tử chuyển động hỗn độn tự do, phân tử chỉ dao động xung quanh vị trí nút mạng cố định trong mạng tinh thể.
Câu 3: Chất rắn vô định hình
A. không có cấu trúc mạng tinh thể.
B. chuyển động nhiệt của các phân tử vật rắn vô định hình giống chuyển động nhiệt của vật rắn kết tinh.
C. có cấu trúc mạng tinh thể.
D. có nhiệt độ nóng chảy xác định.
Hướng dẫn giải 
Chất rắn vô định hình không có cấu trúc mạng tinh thể.
Câu 4: Chất rắn kết tinh thể bao gồm 
A. muối, thạch anh, kim cương.	B. muối thạch anh, cao su. 
C. kim loại, lưu huỳnh, nhựa đường.	D. chì, kim cương, thủy tinh. 
Hướng dẫn giải 
Chất rắn kết tinh bao gồm muối, thạch anh, kim cương.
Cao su, thủy tinh, nhựa đường, lưu huỳnh là chất rắn vô định hình.
[bookmark: bookmark=id.19c6y18]Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về chất rắn?
A. Chất kết tinh có cấu tạo tinh thể.
B. Chất vô định hình không có cấu tạo tinh thể.
C. Chất vô định hình có nhịêt độ nóng chảy nhất định. 
D. Cùng một loại tinh thể, tuỳ theo điều kiện kết tinh có thể có kích thước lớn nhỏ khác nhau.
Hướng dẫn giải 
Chất rắn vô định hình không có cấu trúc tinh thể nên có nhiệt độ nóng chảy không xác định.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về chất rắn?
A. Vật rắn chỉ ở trạng thái kết tinh. 
B. Vật rắn chỉ ở trạng thái vô định hình.
C. Vật rắn là vật có hình dạng và thể tích riêng xác định. 
D. Các phân tử của vật rắn luôn cố định.
Hướng dẫn giải 
Lực tương tác giữa các phân tử, nguyên tử của chất rắn rất mạnh nên giữ được các phân tử, nguyên tử này ở các vị trí xác định và làm cho chúng chỉ có thể dao động quanh các vị trí cân bằng xác định này. Do đó các vật rắn có hình dạng và thể tích riêng xác định.
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về chất rắn?
A. Các vật rắn gồm hai loại chất kết tinh và chất vô định hình. 
B. Các vật rắn có thể tích xác định.
C. Các vật rắn có hình dạng riêng xác định. 
D. Các vật rắn đều có nhiệt độ nóng chảy xác định.
Hướng dẫn giải 
Chất rắn chia thành hai loại là chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. Chất rắn kết tinh có cấu trúc tinh thể nên có nhiệt độ nóng chảy xác định, chất rắn vô định hình không có cấu trúc tinh thể nên không có nhiệt độ nóng chảy xác định.
[bookmark: bookmark=id.3tbugp1]Câu 8: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về chất rắn kết tinh?
A. Chất rắn kết tinh là chất rắn có cấu tạo từ một tinh thể.
B. Chất rắn có cấu tạo từ những tinh thể rất nhỏ liên kết hỗn độn thuộc chất rắn kết tinh.
C. Chất rắn kết tinh có nhiệt độ nóng chảy xác định và có tính dị hướng.
D. Chất rắn có nhiệt độ nóng chảy xác định, chất rắn đó thuộc chất rắn kết tinh.

Hướng dẫn giải 
Chất rắn kết tính có nhiệt độ nóng chảy xác định và có cấu trúc tinh thể, mỗi hạt luôn dao động quanh vị trí cân bằng của nó.
Chất rắn kết tinh có thể là chất đơn tinh thể hoặc đa tinh thể. Đơn tinh thể có tính dị hướng, còn đa tinh thể có tính đẳng hướng.
Câu 9: Chất rắn vô định hình và chất rắn kết tinh
A. khác nhau ở chỗ chất rắn kết tinh có cấu tạo từ những kết cấu rắn có dạng hình học xác định, còn chất rắn vô định hình thì không.
B. giống nhau ở điểm là cả hai lọai chất rắn đều có nhiệt độ nóng chảy xác định.
C. giống nhau ở điểm đều có tính đẳng hướng.
D. giống nhau ở điểm cả hai đều có hình dạng xác định.
Câu 10: Khi nói về chất rắn kết tinh, phát biểu nào sau đây đúng?
A. Các phân tử chất rắn kết tinh chuyển động qua lại quanh vị trí cân bằng cố định được gọi là nút mạng.
B. Chất rắn có cấu trúc mạng tinh thể khác nhau, nghĩa là các phân tử khác nhau, thì có tính vật lý khác nhau.
C. Tính chất vật lý của chất kết tinh bị thay đổi nhiều là do mạng tinh thể có một vài chỗ bị sai lệch.
D. Tính chất dị hướng hay đẳng hướng của chất kết tinh là do mạng tinh thể có một vài chỗ bị sai lệch gọi lỗ hỏng.
Hướng dẫn giải 
Chất rắn có cấu trúc mạng tinh thể khác nhau nên tính chất vật lý khác nhau nhưng lại có thể cấu tạo từ cùng một loại phân tử (kim cương, than đá)
Tính chất vật lý của chất rắn kết tinh thay đổi nhiều khi mạng tinh thể có sự thay đổi đáng kể.
Tính chất dị hướng hay đẳng hướng của chất rắn kết tinh là do chất rắn kết tinh thuộc loại đơn tinh thể hay đa tinh thể.
Câu 12: Trường hợp nào dưới đây thì chuyển động nhiệt là dao động của các hạt cấu tạo chất xung quanh vị trí cân bằng xác định? 
A. Trong tinh thể kim cương.	B. Trong thuỷ tinh rắn.
C. Trong thuỷ ngân lỏng.		D. Trong hơi nước. 
Hướng dẫn giải 
Trong tinh thể kim cương thì chuyển động nhiệt là dao động của các hạt cấu tạo chất xung quanh vị trí cân bằng xác định.
[bookmark: bookmark=id.28h4qwu]Câu 13: Chất rắn được phân loại theo hai cách là
A. chất rắn đơn tinh thể và chất rắn vô định hình.	B. chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình.
C. chất rắn đa tinh thể và chất rắn vô định hình.	D. chất rắn đơn tinh thể và chất rắn đa tinh thể.


Hướng dẫn giải 
Chất rắn phân làm hai loại là chất rắn kết tinh và chất rắn vô định hình. Trong đó, chất rắn kết tinh lại phân thành đa tinh thể và đơn tinh thể.
[bookmark: bookmark=id.nmf14n]Câu 14: Trong tinh thể, các hạt (nguyên tử, phân tử, ion)
A. dao động nhiệt xung quanh vị trí cân bằng.
B. đứng yên tại những vị trí xác định.
C. chuyển động hỗn độn không ngừng.
D. chuyển động trên quỹ đạo tròn xung quanh một vị trí xác định.
Hướng dẫn giải 
Tinh thể là cấu trúc tạo bởi các hạt (nguyên tử, phân tử, ion) liên kết chặt với nhau bằng những lực tương tác và sắp xếp theo một trật tự hình học không gian xác định gọi là mạng tinh thể, trong đó mỗi hạt luôn dao động nhiệt quanh vị trí cân bằng của nó.
Câu 15: Cấu trúc tạo bởi các hạt mà mỗi hạt đó dao động nhiệt xung quanh một vị trí cân bằng trùng với đỉnh của khối lập phương là
A. tinh thể thạch anh.	B. tinh thể muối ăn.	C. tinh thể kim cương.	D. tinh thể than chì.
Hướng dẫn giải 
Tinh thể muối ăn có cấu trúc được tạo bởi các hạt mà mỗi hạt đó dao động nhiệt xung quanh một vị trí cân bằng trùng với đỉnh của khối lập phương.
Câu 16: Nhờ việc sử dụng tia Ronghen (hay tia X) người ta biết được
A. bản chất của các hạt trong tinh thể là nguyên tử, phân tử hay ion.
B. các hạt trong tinh thể chuyển động nhanh hay chậm.
C. trật tự sắp xếp của các hạt trong tinh thể.
D. các hạt trong tinh thể liên kết với nhau mạnh hay yếu.
Hướng dẫn giải 
Khi nghiên cứu về cấu trúc vật rắn, người ta dùng tia Ronghen (hay tia X).
Câu 17: Tinh thể của một chất
A. được tạo thành từ cùng một loại nguyên tử thì có tính chất vật lí giống nhau.
B. được hình thành trong quá trình nóng chảy.
C. được tạo thành từ cùng một loại nguyên tử thì có dạng hình học giống nhau.
D. có kích thước càng lớn nếu tốc độ kết tinh càng nhỏ.
Hướng dẫn giải 
Kích thước tinh thể phụ thuộc quá trình hình thành tinh thể diễn biến nhanh hay chậm. Tốc độ kết tinh càng nhỏ thì tinh tể có kích thước càng lớn.


Câu 18: Tính chất vật lí của kim cương khác với than chì vì
A. cấu trúc tinh thể không giống nhau.
B. bản chất các hạt tạo thành tinh thể không giống nhau.
C. loại liên kết giữa các hạt trong tinh thể khác nhau.
D. kích thước tinh thể không giống nhau.
Hướng dẫn giải 
Kim cương và than chì đều được tạo thành bởi các hạt nguyên tử các bon, liên kết với nhau bằng liên kết cộng hoá trị. Nhưng cấu trúc tinh thể của chúng không giống nhau nên tínhchất vật lí của chúng khác nhau.
[bookmark: bookmark=id.37m2jsg]Câu 19: Chất rắn có nhiệt độ nóng chảy xác định là
A. thủy tinh.	B. đồng.	C. cao su.	D. nến (sáp).
Hướng dẫn giải 
Thuỷ tinh, cao su, nến là chất trắn vô định hình nên không có nhiệt độ nóng chảy xác định, đồng là chất rắn kết tinh nên có nhiệt độ nóng chảy xác định.
Câu 20: Vật nào sau đây không có cấu trúc tinh thể?
A. Hạt muối.	B. Viên kim cương.	C. Miếng thạch anh.	D. Cốc thủy tinh.
Hướng dẫn giải 
Thủy tinh thuộc loại chất rắn vô định hình nên không có cấu trúc tinh thể.
Câu 21: Chất rắn tinh thể (chất rắn kết tinh) có đặc tính nào sau đây?
A. Có cấu trúc tinh thể, có tính dị hướng, có nhiệt độ nóng chảy xác định.
B. Có cấu trúc tinh thể, có tính đẳng hướng, có nhiệt độ nóng chảy xác định.
C. Có cấu trúc tinh thể, có tính đẳng hướng hoặc dị hướng, không có nhiệt độ nóng chảy xác đinh.
D. Có cấu trúc mạng tinh thể, có tính đẳng hướng hoặc dị hướng, có nhiệt độ nóng chảy xác định.
Hướng dẫn giải 
Chất rắn tinh thể có đặc tính có cấu trúc mạng tinh thể, có tính đẳng hướng hoặc dị hướng, có nhiệt độ nóng chảy xác định
Câu 22: Khi nói về mạng tinh thể điều nào sau đây là sai?
A. Tính tuần hoàn trong không gian của tinh thể được biểu diễn bằng mạng tinh thể.
B. Trong mạng tinh thể, các hạt có thể là ion dương, ion âm, có thể là nguyên tử hay phân tử.
C. Mạng tinh thể của tất cả các chất đều có hình dạng giống nhau.
D. Trong mạng tinh thể, giữa các hạt ở nút mạng luôn có lực tương tác, lực tương tác này có tác dụng duy trì cấu trúc mạng tinh thể.
Hướng dẫn giải 
Cấu trúc tinh thể của các chất rắn khác nhau thì khác nhau.

Câu 23: Chất rắn vô định hình có tính chất nào sau đây?
A. Chất rắn vô định hình có cấu tạo tinh thể.
B. Chất rắn vô định hình có nhiệt độ nóng chảy xác định.
C. Khi bị nung nóng, chất rắn vô định hình mềm dần và chuyển sang thể lỏng.
D. Chất rắn vô định hình có tính dị hướng.
Hướng dẫn giải 
Khi bị nung nóng, chất rắn vô định hình mềm dần và chuyển sang thể lỏng.
[bookmark: bookmark=id.1mrcu09]Câu 24: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về chất rắn vô định hình?
A. Không có cấu trúc tinh thể. 
B. Có nhiệt độ nóng chảy (hay đông đặc) xác định.
C. Có tính đẳng hướng.
D. Khi bị nung nóng chúng mềm dần và chuyển sang thể lỏng.
Hướng dẫn giải 
Vật rắn vô định hình không có nhiệt độ nóng chảy (hay đông đặc) xác định.




Câu 25: Có hai khối lập phương  và  Khối  được làm ra từ loại tinh thể và khối  được làm ra từ thủy tinh. Nếu bỏ hai khối này vào nước nóng thì kết quả thu được là
A. cả hai đều giữ được hình dạng.	B. cả hai đều không giữ được hình dạng.


C.  giữ được hình dạng còn A thì không.	D.  giữ được hình dạng còn B thì không. 
Hướng dẫn giải 

 được làm ra từ loại đơn tinh thể, có nhiệt độ nóng chảy xác định, khi chưa đến nhiệt độ nóng chảy thì A vẫn giữ nguyên hình dạng.

 được làm ra từ thủy tinh, là chất rắn vô định hình, khi bị nung nóng sẽ mềm dần và chuyển sang thể lỏng.
Câu 26: Chất rắn có thể tồn tại dạng tinh thể hoặc vô định hình là 
A. muối ăn.	B. kim loại.	C. lưu huỳnh.	D. cao su. 
Hướng dẫn giải 
Muối ăn, kim loại thuộc chất rắn kết tinh, cao su là chất vô định hình, lưu huỳnh, đường… có thể tồn tại dạng tinh thể hoặc vô định hình.
Câu 27: Khi nói về chất rắn kết tinh, đặc điểm và tính chất nào là không đúng? 
A. Chất rắn kết tinh có dạng hình học xác định.
B. Chất rắn kết tinh có cấu trúc tinh thể. 
C. Chất rắn kết tinh có nhiệt độ nóng chảy không xác định.
D. Chất rắn kết tinh có nhiệt độ nóng chảy xác định. 

Hướng dẫn giải 
Chất rắn kết tinh có dạng hình học xác định, có cấu trúc tinh thể, có một nhiệt độ nóng chảy xác định không đổi ở mỗi áp suất cho trước.
Câu 28: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự bay hơi và sự sôi?
A. Sự bay hơi là quá trình hóa hơi xảy ra ở bề mặt thoáng của chất lỏng.
B. Sự sôi là quá trình hóa hơi xảy ra cả ở bề mặt thoáng và trong lòng khối chất lỏng.
C. Sự bay hơi phụ thuộc nhiệt độ, diện tích mặt thoáng, áp suất và bản chất của chất lỏng.
D. Sự sôi phụ thuộc nhiệt độ, diện tích mặt thoáng, áp suất và bản chất của chất lỏng.
Hướng dẫn giải 
Sự sôi là quá trình hóa hơi xảy ra cả ở bề mặt thoáng và trong lòng khối chất lỏng. Ở một áp suất chuẩn mỗi chất lỏng có một nhiệt độ sôi nhất định và không thay đổi. 

[bookmark: bookmark=id.46r0co2]Câu 29: Ở áp suất tiêu chuẩn, chất rắn kết tinh có nhiệt độ nóng chảy  là
A. thiếc.	B. nước đá.	C. chì.	D. nhôm.
Hướng dẫn giải 


Ở áp suất chuẩn, nước đá có nhiệt độ nóng chảy là  tương ứng với  
Câu 30: Phát biểu nào dưới đây là không đúng khi nói về sự bay hơi của các chất lỏng?
A. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở bề mặt chất lỏng.
B. Quá trình chuyển ngược lại từ thể khí sang thể lỏng là sự ngưng tụ. Sự ngưng tụ luôn xảy ra kèm theo sự bay hơi.
C. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng.
D. Sự bay hơi của chất lỏng xảy ra ở nhiệt độ bất kỳ.
Hướng dẫn giải 
+ Quá trình chuyển từ thể lỏng hay sang thể khí ở bề mặt chất lỏng gọi là sự bay hơi.
+ Quá trình chuyển ngược lại từ thể khí sang thể lỏng gọi là sự ngưng tụ.
+ Sự bay hơi xảy ra ở nhiệt độ bất kì và luôn kèm theo sự ngưng tụ.
Câu 31: Ở trên núi cao người ta


A. không thể luộc chín trứng trong nước sôi vì áp suất trên đó lớn hơn áp suất chuẩn  nên nước sôi ở nhiệt độ thấp hơn 


B. không thể luộc chín trứng trong nước sôi vì áp suất trên đó nhỏ hơn áp suất chuẩn  nên nước sôi ở nhiệt độ thấp hơn 


C. có thể luộc chín trứng trong nước sôi vì áp suất trên đó nhỏ hơn áp suất chuẩn  nên nước sôi ở nhiệt độ cao hơn 


D. có thể luộc chín trứng trong nước sôi vì áp suất trên đó lớn hơn áp suất chuẩn  nên nước sôi ở nhiệt độ cao hơn 
Hướng dẫn giải 


Ở trên núi cao áp suất nhỏ hơn áp suất chuẩn  nên nước sôi ở nhiệt độ thấp hơn  Khi đó không thể luộc chín trứng được.

Câu 32: Ở áp suất chuẩn  thì ta


A. không thể đun nước nóng đến  vì nước sôi ở  và biến dần thành hơi.

B. có thể đun nước nóng đến  bằng cách ngăn cản nước biến thành hơi.


C. không thể đun nước nóng đến  vì nước sôi trên 

D. có thể đun nước nóng đến  bằng cách làm hơi bão hòa.
Hướng dẫn giải 



Ở áp suất chuẩn  không thể đun nước nóng đến  vì nước sôi ở  và biến dần thành hơi.
Câu 33: Nước sôi hay nước lạnh, nước nào dập tắt lửa nhanh hơn?
A. Nước sôi dập tắt lửa nhanh hơn, vì nhiệt hóa hơi lớn hơn nhiều so với nhiệt lượng làm nóng nước.
B. Nước sôi dập tắt lửa nhanh hơn, vì nhiệt hóa hơi nhỏ hơn nhiều so với nhiệt lượng làm nóng nước.
C. Nước lạnh dập tắt lửa nhanh hơn, vì nó nhận nhiệt nhiều hơn.
D. Nước lạnh dập tắt lửa nhanh hơn, vì nó nhận nhiệt ít hơn.
Hướng dẫn giải 

Khi nước đạt nhiệt độ sôi ở  nhiệt lượng được hấp thụ không còn được dùng để tăng nhiệt độ nữa mà chúng dùng để phá vỡ mối liên kết giữa các phân tử nước.
Khi sử dụng nước lạnh, nước cần một thời gian để tăng nhiệt độ đến khi sôi. Khi nước gần đạt nhiệt độ sôi, khoảng thời gian đến khi sôi sẽ ngắn lại.
Vì vật, nhiệt lượng mà nước nóng hấp thụ cũng nhanh hơn. Thêm nữa, việc nước bốc hơi nhanh hơn sẽ giúp tạo ra hàng rào cắt nguồn oxi và nguyên liệu cho đám cháy sớm hơn.
[bookmark: bookmark=id.2lwamvv]Câu 34: Quá trình chuyển từ thể rắn sang thể khí gọi là quá trình
A. thăng hoa.	B. nóng chảy.	C. ngưng tụ.	D. đông đặc.
Hướng dẫn giải 
Thăng hoa là quá trình chuyển biến trạng thái vật chất, trực tiếp từ thể rắn qua thể khí, mà không qua thể lỏng trung gian.
[bookmark: bookmark=id.111kx3o]Câu 35: Phát biểu nào sau đây không đúng?
A. Sự bay hơi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí (hơi) ở bề mặt chất lỏng.
B. Sự nóng chảy là quá trình chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.
C. Sự ngưng tụ là quá trinh chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.
D. Sự sôi là quá trình chuyển từ thể lỏng sang thể khí xảy ra ở cả bên trong và trên bề mặt chất lỏng.
Hướng dẫn giải 
Quá trinh chuyển từ thể lỏng sang thể rắn là quá trình đông đặc.
[bookmark: bookmark=id.3l18frh]Câu 36: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sự bay hơi là quá trình hóa hơi xảy ra ở bề mặt thoáng của chất lỏng. 
B. Sự sôi là quá trình hóa hơi xảy ra cả ở bề mặt thoáng và trong lòng khối chất lỏng. 
C. Sự bay hơi phụ thuộc nhiệt độ, diện tích mặt thoáng, áp suất và bản chất của chất lỏng. 
D. Sự sôi phụ thuộc nhiệt độ, diện tích mặt thoáng, áp suất và bản chất của chất lỏng. 
Hướng dẫn giải 
Sự bay hơi phụ thuộc gió, nhiệt độ, diện tích mặt thoáng
[bookmark: bookmark=id.206ipza]Câu 37: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Nhiệt độ tới hạn là nhiệt độ mà tại đó chất khí hóa lỏng. 
B. Nhiệt độ tới hạn là nhiệt độ lớn nhất tại đó chất khí hóa lỏng. 
C. Nhiệt độ tới hạn phụ thuộc bản chất của chất khí. 
D. Không thể hóa lỏng chất khí ở nhiệt độ cao hơn nhiệt độ tới hạn. 
Hướng dẫn giải 
Nhiệt độ tới hạn là nhiệt độ lớn nhất mà tại đó chất khí còn hóa lỏng được.
Câu 38: Khi đun nóng kẽm, chúng mềm ra và nóng chảy dần. Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của kẽm 
A. giảm dần.	B. lúc tăng lúc giảm.	C. không thay đổi.	D. tiếp tục tăng.
Hướng dẫn giải 
Trong thời gian nóng chảy, nhiệt độ của chất không đổi
Câu 39: Cho nhiệt độ nóng chảy của một số chất như bảng. Khi thả một thỏi thép và một thỏi kẽm vào đồng đang nóng chảy. Thỏi nào nóng chảy theo đồng?
	Chất
	Thép
	Đồng
	Chì
	Kẽm

	Nhiệt độ nóng chảy(oC)
	1300
	1083
	327
	420


A. Thỏi thép		B. Cả hai thỏi đều nóng chảy theo đồng.
C. Cả hai thỏi đều không bị nóng chảy theo đồng.	D. Thỏi kẽm.
Hướng dẫn giải 
Nhiệt độ của thép > đồng > kẽm → khi thả hai thỏi thép và kẽm vào đồng đang nóng chảy thì chỉ có kẽm bị nóng chảy theo đồng.
Câu 40: Sự nóng chảy là sự chuyển từ
A. thể lỏng sang thể rắn.	B. thể rắn sang thể lỏng.	C. thể lỏng sang thể hơi.	D. thể hơi sang thể lỏng.

Hướng dẫn giải 
Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng
Câu 41: Hiện tượng nào không liên quan đến hiện tượng nóng chảy trong các hiện tượng ta hay gặp trong đời sống sau đây?
A. Đốt một ngọn nến.		B. Đun nấu mỡ vào mùa đông.
C. Pha nước chanh đá.		D. Cho nước vào tủ lạnh để làm đá.
Hướng dẫn giải 
Sự nóng chảy là sự chuyển từ thể rắn sang thể lỏng.
Cho nước vào tủ lạnh để làm đá là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn.
Câu 42: Kết luận nào sau đây là đúng khi nói về nhiệt độ nóng chảy?
A. Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau là khác nhau.
B. Nhiệt độ nóng chảy của các chất khác nhau là giống nhau.
C. Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ luôn tăng.
D. Trong thời gian nóng chảy nhiệt độ luôn giảm.
[bookmark: bookmark=id.4k668n3]Câu 43: Phát biểu nào sau đây nói về sự nóng chảy là không đúng?
A. Mỗi chất nóng chảy ở một nhiệt độ xác định.
B. Trong khi đang nóng chảy, nhiệt độ tiếp tục tăng.
C. Trong khi đang nóng chảy, nhiệt độ không thay đổi.
D. Khi đã bắt đầu nóng chảy, nếu không tiếp tục đun thì sự nóng chảy sẽ ngừng lại.
Hướng dẫn giải 
Trong khi đang nóng chảy, nhiệt độ không thay đổi.
[bookmark: bookmark=id.2zbgiuw]Câu 44: Hiện tượng nóng chảy của một vật xảy ra khi
A. đun nóng vật rắn bất kì.
B. đun nóng vật đến nhiệt độ nóng chảy của chất cấu thành vật thể đó.
C. đun nóng vật trong nồi áp suất.
D. đun nóng vật đến 100oC.
Hướng dẫn giải 
Hiện tượng nóng chảy của một vật xảy ra khi đun nóng vật đến nhiệt độ nóng chảy của chất cấu thành vật thể đó.
Câu 45: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào liên quan đến sự nóng chảy?
A. Sương đọng trên lá cây.
B. Khăn ướt sẽ khô khi được phơi ra nắng.
C. Đun nước đổ đầy ấm, nước có thể tràn ra ngoài.
D. Cục nước đá bỏ từ tủ đá ra ngoài, sau một thời gian, tan thành nước.
Hướng dẫn giải 
Cục nước đá bỏ từ tủ đá ra ngoài, nhiệt độ tăng, cục đá tan thành nước → sự nóng chảy
Câu 46: Ở nhiệt độ phòng, chất nào sau đây không tồn tại ở thể lỏng?
A. Thủy ngân.	B. Rượu.	C. Nhôm.	D. Nước.
Hướng dẫn giải 
Nhiệt độ phòng là 23oC mà nhôm nóng chảy ở nhiệt độ 659oC nên nhôm tồn tại ở thể lỏng phải có nhiệt độ trên 659oC
Câu 47: Hiện tượng vào mùa đông ở các nước vùng băng tuyết thường xảy ra sự cố vỡ đường ống nước là do 
A. tuyết rơi nhiều đè nặng thành ống.
B. thể tích nước khi đông đặc tăng lên gây ra áp lực lớn lên thành ống.
C. trời lạnh làm đường ống bị cứng dòn và rạn nứt.
D. các phương án đưa ra đều sai.
Hướng dẫn giải 
Ở 4oC nước có thể tích nhỏ nhất → Khi đông đặc, thể tích tăng lên gây ra áp lực lớn lên thành ống → đường ống nước dễ bị vỡ.
Câu 48: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về sự nóng chảy và sự đông đặc?
A. Các chất khác nhau sẽ nóng chảy (hay đông đặc) ở nhiệt độ khác nhau.
B. Đối với một chất nhất định, nếu nóng chảy ở nhiệt độ nào thì sẽ đông đặc ở nhiệt độ ấy.
C. Nhiệt độ của vật sẽ tăng dần trong quá trình nóng chảy và giảm dần trong quá trình đông đặc.
D. Phần lớn các chất nóng chảy (hay đông đặc) ở một nhiệt độ nhất định.
Hướng dẫn giải 
Trong quá trình đông đặc hay nóng chảy nhiệt độ của chất không đổi
Câu 49: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không liên quan đến sự đông đặc?
A. Tuyết rơi.	B. Đúc tượng đồng.	C. Làm đá trong tủ lạnh.	D. Rèn thép trong lò rèn.
Hướng dẫn giải 
Tuyết rơi, làm đá trong tủ lạnh, đúc đồng thuộc về hiện tượng đông đặc. Rèn thép trong lò không phải là hiện tượng đông đặc
[bookmark: bookmark=id.1egqt2p]Câu 50: Trong các câu so sánh nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc của nước dưới đây, câu nào đúng?
A. Nhiệt độ nóng chảy cao hơn nhiệt độ đông đặc.
B. Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn nhiệt độ đông đặc.
C. Nhiệt độ nóng chảy có thể cao hơn, cũng có thể thấp hơn nhiệt độ đông đặc.
D. Nhiệt độ nóng chảy bằng nhiệt độ đông đặc.

Hướng dẫn giải 
Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ đông đặc bằng nhau.
Câu 51: Khi đun nóng băng phiến, người ta thấy nhiệt độ của băng phiến tăng dần, khi tới 80oC nhiệt độ của băng phiến ngừng lại không tăng, mặc dù vẫn tiếp tục đun. Lúc đó băng phiến tồn tại ở 
A. thể hơi.	B. thể rắn.	C. thể lỏng.	D. thể rắn và thể lỏng.
Hướng dẫn giải 
Khi đun nóng băng phiến, người ta thấy nhiệt độ của băng phiến tăng dần, khi tới 80oC nhiệt độ của băng phiến ngừng lại không tăng, mặc dù vẫn tiếp tục đun.
⇒ Lúc đó băng phiến tồn tại chỉ có ở thể thể rắn và lỏng
[bookmark: bookmark=id.3ygebqi]Câu 52: Sự đông đặc là sự chuyển từ
A. thể rắn sang thể lỏng.	B. thể lỏng sang thể hơi.	C. thể lỏng sang thể rắn.	D. thể hơi sang thể lỏng.
Hướng dẫn giải 
Sự đông đặc là sự chuyển từ thể lỏng sang thể rắn
[bookmark: bookmark=id.2dlolyb]Câu 53: Trường hợp nào sau đây xuất hiện hiện tượng đông đặc?
A. Thổi tắt ngọn nến.		B. Kem đang tan chảy.
C. Rán mỡ .		D. Ngọn đèn dầu đang cháy.
Hướng dẫn giải 
Thổi tắt ngọn nến, khi nến nến tắt, phần nến lỏng sẽ đông đặc lại thành rắn
[bookmark: bookmark=id.sqyw64]Câu 54: Chất nào trong các chất sau đây khi đông đặc thể tích không tăng?
A. Nước.	B. Chì.	C. Đồng.	D. Gang.
Hướng dẫn giải 
Chì là chất khi đông đặc thể tích không tăng.
[bookmark: bookmark=id.3cqmetx]Câu 55: Trường hợp nào sau đây không liên quan đến sự nóng chảy và đông đặc?
A. Ngọn nến vừa tắt.		B. Ngọn nến đang cháy.
C. Cục nước đá lấy ra khỏi tủ lạnh.	D. Ngọn đèn dầu đang cháy.
Hướng dẫn giải 
Ngọn đèn dầu đang cháy không liên quan đến sự nóng chảy và đông đặc.
[bookmark: bookmark=id.1rvwp1q]Câu 56: Về mùa đông ở các xứ lạnh ta thấy người đi thường thở ra “khói” là do hơi thở của người 
A. có nhiều hơi nước, khi ra ngoài không khí lạnh bị bay hơi tạo thành khói.
B. có chứa nhiều hơi nước, khi ra ngoài không khí lạnh bị ngưng tụ thành các hạt nhỏ li ti tạo thành khói.
C. có chứa nhiều hơi nước, khi ra ngoài không khí lạnh bị đông đặc thành đá tạo thành khói.
D. có chứa nhiều hơi nước, khi ra ngoài không khí lạnh bị hoá hơi thành đá tạo thành khói.


Hướng dẫn giải 
Hơi thở của người có chứa nhiều hơi nước, khi ra ngoài không khí lạnh bị ngưng tụ thành các hạt nhỏ li ti tạo thành khói.
[bookmark: bookmark=id.4bvk7pj]Câu 57: Trong các đặc điểm sau đây, đặc điểm nào không phải là sự bay hơi?
A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng.	B. Xảy ra trên mặt thoáng của chất lỏng.
C. Không nhìn thấy được.		D. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định của chất lỏng.
Hướng dẫn giải 
- Sự bay hơi phụ thuộc vào nhiệt độ, gió, mặt thoáng.
- Với chất lỏng nó xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào nhưng mức độ nhiều hay ít thì lại phụ thuộc vào 3 yếu tố trên.
[bookmark: bookmark=id.2r0uhxc]Câu 58: Sự bay hơi sự chuyển từ 
A. thể rắn sang thể hơi gọi là sự bay hơi.	B. thể hơi sang thể rắn gọi là sự bay hơi.
C. thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi.	D. thể hơi sang thể lỏng gọi là sự bay hơi.
Hướng dẫn giải 
Sự chuyển từ thể lỏng sang thể hơi gọi là sự bay hơi
Câu 59: Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào yếu tố nào?
A. nhiệt độ, tác động của gió.
B. tác động của gió, diện tích mặt thoáng của chất lỏng.
C. nhiệt độ, diện tích mặt thoáng của chất lỏng.
D. nhiệt độ, tác động của gió, diện tích mặt thoáng của chất lỏng.
Hướng dẫn giải 
Tốc độ bay hơi phụ thuộc vào 3 yếu tố 
+ Nhiệt độ càng cao hoặc thấp.
+ Gió càng mạnh hoặc yếu.
+ Diện tích mặt thoáng của chất lỏng càng lớn hoặc nhỏ.
Câu 60: Trong các hiện tượng sau đây, hiện tượng nào không phải là sự bay hơi?
A. Quần áo sau khi giặt được phơi khô.	B. Lau ướt bảng, một lúc sau bảng sẽ khô.
C. Mực khô sau khi viết.		D. Sự tạo thành giọt nước đọng trên lá cây.
Hướng dẫn giải 
Sự tạo thành giọt nước đọng trên lá cây vào ban đêm không phải là sự bay hơi
[bookmark: bookmark=id.1664s55]Câu 61: Đặc điểm nào sau đây là của sự bay hơi?
A. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào của chất lỏng.	B. Chỉ xảy ra trong lòng chất lỏng.
C. Xảy ra với tốc độ như nhau ở mọi nhiệt độ.	D. Chỉ xảy ra đối với một số ít chất lỏng.

Hướng dẫn giải 
- Sự bay hơi của chất lỏng xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào.
- Sự bay hơi đó phụ thuộc vào nhiệt độ, gió và mặt thoáng
[bookmark: bookmark=id.3q5sasy]Câu 62: Mây được tạo thành từ
A. nước bay hơi.	B. khói.	C. nước đông đặc.	D. hơi nước ngưng tụ.
[bookmark: bookmark=id.25b2l0r]Câu 63: Vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên gồm hiện tượng vật lý nào?
A. Bay hơi.	B. Ngưng tụ.	C. Bay hơi và ngưng tụ.	D. Nóng chảy.
Hướng dẫn giải 
Vòng tuần hoàn của nước trong thiên nhiên gồm có sự bay hơi và ngưng tụ
Câu 64: Sự ngưng tụ là sự chuyển từ
A. thể rắn sang thể lỏng	B. thể lỏng sang thể rắn	C. thể hơi sang thể lỏng	D. thể lỏng sang thể hơi
Hướng dẫn giải 
Sự ngưng tụ là sự chuyển từ thể hơi sang thể lỏng
[bookmark: bookmark=id.kgcv8k]Câu 65: Bên ngoài thành cốc đựng nước đá có nước vì 
A. nước trong cốc có thể thấm ra ngoài.
B. hơi nước trong không khí ngưng tụ gặp lạnh tạo thành nước.
C. nước trong cốc bay hơi ra bên ngoài.
D. nước trong không khí tụ trên thành cốc.
Hướng dẫn giải 
Bên ngoài thành cốc đựng nước đá có nước vì nước trong không khí tụ trên thành cốc khi gặp thành cốc bị lạnh.
[bookmark: bookmark=id.34g0dwd]Câu 66: Trường hợp nào sau đây liên quan đến sự ngưng tụ?
A. Khói tỏa ra từ vòi ấm đun nước.	B. Nước trong cốc cạn dần.
C. Phơi quần áo cho khô.		D. Sự tạo thành nước.
Hướng dẫn giải 
Trường hợp khói tỏa ra từ vòi ấm đun nước liên quan đến sự ngưng tụ
Câu 67: Hiện tượng nào sau đây không phải là sự ngưng tụ?
A. Hơi nước trong các đám mây sau một thời gian sẽ tạo thành mưa.
B. Khi hà hơi vào mặt kính cửa sổ sẽ xuất hiện những hạt nước nhỏ làm mờ kính.
C. Sự tạo thành giọt nước đọng trên lá cây vào ban đêm.
D. Nước mưa trên đường nhựa biến mất khi Mặt Trời lại xuất hiện sau cơn mưa.
Hướng dẫn giải 
Hiện tượng nước mưa trên đường nhựa biến mất khi Mặt Trời lại xuất hiện sau cơn mưa là sự bay hơi.
[bookmark: bookmark=id.1jlao46]Câu 68:  Đồ thị hình vẽ sau biểu diễn sự phụ thuộc nhiệt độ sôi của nước vào độ cao so với mặt biển, căn cứ vào số liệu trên hình vẽ, hãy chọn câu trả lời đúng?[image: Bài tập: Sự sôi | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án]
A. Càng lên cao, nhiệt độ sôi của nước càng tăng.
B. Ở độ cao 3000 m thì nhiệt độ sôi của nước là 90oC.
C. Ở độ cao mặt nước biển, nhiệt độ sôi của nước là 80oC.
D. Ở độ cao 6000 m, nhiệt độ sôi của nước là 100oC.
Hướng dẫn giải 
Từ đồ thị thấy ở độ cao 3000 m thì nhiệt độ sôi của nước là 90oC.
[bookmark: bookmark=id.43ky6rz]Câu 69: Nước sôi ở
A. 100oC.	B. 1000oC.	C. 99oC.	D. 0oC.
[bookmark: bookmark=id.2iq8gzs]Câu 70: Trong các đặc điểm bay hơi sau đây, đặc điểm nào không phải là của sự sôi?
A. Xảy ra ở một nhiệt độ xác định của chất lỏng.
B. Xảy ra ở cả trong lòng lẫn mặt thoáng của chất lỏng.
C. Xảy ra ở bất kì nhiệt độ nào.
D. Trong suốt quá trình diễn ra hiện tượng này, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi.
Hướng dẫn giải 
Sự sôi chỉ xảy ra ở một nhiệt độ xác định của chất lỏng
[bookmark: bookmark=id.xvir7l]Câu 71: Sự nóng chảy, sự đông đặc,và sự sôi có đặc điểm nào giống nhau?
A. Nhiệt độ không thay đổi và xảy ra ở một nhiệt độ xác định.
B. Nhiệt độ tăng dần và xảy ra ở một nhiệt độ không xác định.
C. Nhiệt độ giảm dần và xảy ra ở một nhiệt độ xác định.
D. Nhiệt độ tăng dần và xảy ra ở một nhiệt độ xác định.
Hướng dẫn giải 
Trong suốt quá trình nóng chảy, đông đặc, sự sôi nhiệt độ không thay đổi và xảy ra ở một nhiệt độ xác định
[bookmark: bookmark=id.3hv69ve]Câu 72: Đồ thị hình vẽ sau biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian đun và để nguội. Các đoạn AB và BC ứng với những quá trình nào? Đặc điểm của những quá trình đó? Chọn câu trả lời đúng và đầy đủ nhất.
[image: Bài tập: Sự sôi | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án]
A. Đoạn AB ứng với quá trình nước sôi, nước sôi ở 100oC, thời gian sôi từ phút thứ 0 đến phút thứ 10. Đoạn BC ứng với quá trình nước bay hơi sau khi sôi, nước nguội dần từ 100oC xuống 40oC trong khoảng thời gian từ phút thứ 10 đến phút thứ 30.
B. Đoạn AB ứng với quá trình nước sôi. Đoạn BC ứng với quá trình nước nguội dần.
C. Đoạn AB ứng với quá trình nước bay hơi ở nhiệt độ 80oC. Đoạn BC ứng với quá trình bay hơi, nguội dần.
D. Đoạn AB ứng với quá trình nước chưa sôi, không bay hơi. Đoạn BC ứng với quá trình nước nguội dần.
Hướng dẫn giải 
Từ đồ thị biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian đun và để nguội ta thấy đoạn AB ứng với quá trình nước sôi, nước sôi ở 100oC, thời gian sôi từ phút thứ 0 đến phút thứ 10. Đoạn BC ứng với quá trình nước bay hơi sau khi sôi, nước nguội dần từ 100oC xuống 40oC trong khoảng thời gian từ phút thứ 10 đến phút thứ 30.
[bookmark: bookmark=id.1x0gk37]Câu 73: Đồ thị hình vẽ sau biểu diễn sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian. Nêu nhận định thiếu chính xác trong các nhận định sau đây?
[image: Bài tập: Sự sôi | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án]
A. Đoạn AB ứng với quá trình bay hơi.	B. Đoạn BC ứng với nước ở thể lỏng.
C. Đoạn CD ứng với quá trình đông đặc.	D. Đoạn DE ứng với nước ở thể rắn.
Hướng dẫn giải 
Nhận định thiếu chính xác Đoạn AB ứng với quá trình bay hơi
[bookmark: bookmark=id.4h042r0]Câu 74: Trong các nhận định sau, nhận định nào sai?
A. Ở cùng một điều kiện, các chất lỏng khác nhau thì sôi ở những nhiệt độ khác nhau.
B. Ở cùng một điều kiện, một chất lỏng có thể sôi ở những nhiệt độ khác nhau.
C. Ở điều kiện xác định, mỗi chất lỏng sôi ở một nhiệt độ xác định.
D. Áp suất trên mặt thoáng thay đổi thì nhiệt độ sôi của một chất lỏng cũng thay đổi.
Hướng dẫn giải 
Nhận định sai là ở cùng một điều kiện, một chất lỏng có thể sôi ở những nhiệt độ khác nhau.
[bookmark: bookmark=id.2w5ecyt]Câu 75: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Sự sôi xảy ra ở một nhiệt độ xác định đối với mỗi chất lỏng.
B. Nhiệt độ sôi phụ thuộc vào diện tích mặt thoáng của chất lỏng.

C. Bình thường, nước sôi ở nhiệt độ 100oC.
D. Ở nhiệt độ sôi, nước bay hơi ở cả trong lòng chất lỏng
Hướng dẫn giải 
Nhiệt độ sôi phụ thuộc vào diện tích mặt thoáng của chất lỏng
[bookmark: bookmark=id.1baon6m]Câu 76: Nhiệt độ sôi
A. không đổi trong suốt thời gian sôi.	B. luôn thay đổi trong suốt thời gian sôi.
C. luôn tăng trong thời gian sôi.	D. luôn giảm trong thời gian sôi.
Hướng dẫn giải 
Nhiệt độ sôi không đổi trong suốt thời gian sôi
[bookmark: bookmark=id.3vac5uf]Câu 77: Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
A. Áp suất trên mặt thoáng của chất lỏng.	B. Diện tích mặt thoáng của chất lỏng.
C. Gió.		D. Khối lượng chất lỏng.
Hướng dẫn giải 
Nhiệt độ sôi của chất lỏng phụ thuộc vào áp suất trên mặt thoáng của chất lỏng.
[bookmark: bookmark=id.2afmg28]Câu 78: Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng
A. tăng dần lên.	B. giảm dần đi.	C. khi tăng khi giảm.	D. không thay đổi.
Hướng dẫn giải 
Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của chất lỏng không thay đổi.
[bookmark: bookmark=id.pkwqa1]Câu 79: Trong các phát biểu sau, phát biểu nào không đúng khi nói về sự sôi?
A. Nước sôi ở nhiệt độ 100oC. Nhiệt độ này gọi là nhiệt độ sôi của nước.
B. Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của nước không thay đổi.
C. Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của nước tăng dần.
D. Sự sôi là một sự bay hơi đặc biệt và trong suốt thời gian sôi, nước vừa bay hơi tạo ra các bọt khí vừa bay hơi trên mặt thoáng.
Hướng dẫn giải 
Trong suốt thời gian sôi, nhiệt độ của nước không thay đổi.
[bookmark: bookmark=id.39kk8xu]Câu 80: Đổ vào ba bình có cùng diện tích đáy một lượng nước như nhau, đun ở điều kiện như nhau thì 
[image: Bài tập: Sự sôi (tiếp theo) | Lý thuyết - Bài tập Vật Lý 6 có đáp án]
A. Bình A sôi nhanh nhất.		B. Bình B sôi nhanh nhất.
C. Bình C sôi nhanh nhất.		D. Ba bình sôi cùng nhau vì có cùng diện tích đáy.
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NỘI NĂNG CỦA VẬT                                                      NHIỆT LƯỢNG – NHIỆT DUNG RIÊNG




 

I
NỘI NĂNG


	
	🖎 Do các phân tử chuyển động nhiệt không ngừng nên chúng có động năng và được gọi là động năng phân tử.
	🖎 Nhiệt độ thay đổi → Vận tốc chuyển động hỗn độn của các phân tử thay đổi → Động năng của các phân tử thay đổi.
	🖎 Động năng phân tử phụ thuộc vào tốc độ chuyển động phân tử.
	🖎 Giữa các phân tử có lực tương tác nên chúng có thế năng và được gọi là thế năng tương tác phân tử.
	🖎 Thể tích thay đổi → Khoảng cách giữa các phân tử thay đổi → Thế năng tương tác thay đổi.
	🖎 Thế năng tương tác phụ thuộc vào khoảng cách giữa các phân tử.
	🖎 Trong nhiệt động lực học, người ta gọi tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật là nội năng của vật.Ký hiệu là U (J).

	🖎 Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật
	🖎 Khi năng lượng của các phân tử cấu tạo nên vật tăng thì nội năng của vật tăng lên và ngược lại.

II
CÁC CÁCH LÀM THAY ĐỔI NỘI NĂNG



		❶ Thực hiện công:
		🖎 Ví dụ 1: Dùng tay ấn mạnh và nhanh pit-tông của một xi lanh chứa khí.
[image: ]
	🖎 Nén pit-tông xuống để giảm thể tích → giảm khoảng cách giữa các phân tử → nội năng tăng → thực hiện công, dẫn đến nội năng thay đổi.
		🖎 Ví dụ 2: Dùng tay chà sát một miếng kim loại lên sàn nhà, miếng kim loại nóng dần lên, nội năng của miếng kim loại tăng
[image: D:\Bai giang Nhung\giao an\10\bai giang lop 10\4 cac dinh luat bao toan\27 Co nang\cha go len san.gif]
	🖎 Khi chà sát sát → nhiệt độ của các phân tử tăng dần lên → nội năng tăng → thực hiện công, dẫn đến nội năng thay đổi.
		🖎 Hai quá cách trên là hai cách làm thay đổi nội năng của vật bằng cách thực hiện công, vật nhận công thì nội năng của vật tăng lên, vật thực hiện công cho vật khác thì nội năng của vật giảm.
	🖎 Trong quá trình thực hiện công có sự chuyển hóa từ một dạng năng lượng khác (ví dụ trên là cơ năng) sang nội năng.
		❷ Truyền nhiệt:
		a. Quá trình truyền nhiệt:
		🖎 Ví dụ 1: Làm nóng khối khí bên trong ống nghiệm bằng cách hơ ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn → nội năng tăng → truyền nhiệt, dẫn đến nội năng thay đổi.
[image: ]
		🖎 Ví dụ 2: Làm nóng miếng kim loại bằng cách thả vào trong nước nóng hoặc đun trên ngọn lửa đèn cồn  → nội năng tăng → truyền nhiệt, dẫn đến nội năng thay đổi.
		🖎 Quá trình làm thay đổi nội năng không có sự thực hiện công gọi là quá trình truyền nhiệt.
		🖎 Trong quá trình truyền nhiệt KHÔNG CÓ sự chuyển hoá năng lượng từ dạng này sang dạng khác, chỉ có sự TRUYỀN NỘI NĂNG từ vật này sang vật khác.


III
NHIỆT LƯỢNG – NHIỆT DUNG RIÊNG



	❶ Nhiệt dung riêng:
	🖎 Độ lớn của nhệt lượng để làm tăng nhiệt độ của vật phụ thuộc vào: khối lượng của vật, độ tăng nhiệt độ của vật, tính chất của chất làm vật.


	🖎 Nhiệt lượng cần cung cấp cho vật để làm nóng vật lên tỉ lệ thuận với khối lượng m và độ tăng nhiệt độ của vật. Ta có 

	 là hệ thức tính nhiệt lượng của vật.
		🖎 Nhiệt dung riêng của một chất là nhiệt lượng cần truyền cho 1 kg chất đó để làm cho nhiệt độ của nó tăng lên 10C (hoặc 10K).
Ứng dụng: Nhiệt dung riêng là thông tin quan trọng thường được dùng khi thiết kế các hệ thống làm mát, sưởi ấm.
	❷ Thực hành đo nhiệt dung riêng:
	a. Mục đích thí nghiệm:
	🖎 Xác định nhiệt dung riêng của nước.
	b. Dụng cụ thí nghiệm:
	🖎 Biến thế nguồn (1).
	🖎 Bộ đo công suất nguồn điện (oát kế) có tích hợp chức năng đo thời gian (2).
	🖎 Nhiệt kế điện tử hoặc cảm biến nhiệt độ.
	🖎 Nhiệt lượng kế bằng nhựa có vỏ xốp, kèm dây điện trở (gắn ở mặt trong của nắp bình) (4)
	🖎 Cân điện tử (hoặc bình đong) (5).
	🖎 Các dây nối (6).
[image: A close-up of a machine

Description automatically generated]
	c. Tiến hành thí nghiệm:
[image: A diagram of a water supply system

Description automatically generated]
	🖎 Đổ một lượng nước vào nhiệt lượng kế (dây điện trở chìm trong nước), xác định khối lượng nước này.
	🖎 Cắm đầu đo nhiệt kế vào nhiệt lượng kế.
	🖎 Nối oát kế với nhiệt lượng kế và nguồn điện.
	🖎 Bật nguồn điện.
	🖎 Khuấy liên tục để nước nóng đều. Cứ sau 1 phút, đọc công suất dòng điện từ oát kế, nhiệt độ từ nhiệt kế rồi ghi lại kết quả vào bảng.
	🖎 Tắt nguồn điện.

	🖎 Xác định nhiệt dung riêng của nước bằng công thức 
	🖎 Trong đó
		+ cH20 là nhiệt dung riêng của nước (J/kg.K).
		+ Q là nhiệt lượng cần cung cấp (J).

		+ là thời gian đun nước (s).
		+ m là khối lượng nước (kg). 
		+ P là công suất đun nước (W).

		+ là nhiệt độ đun nước.
	❸ Nhiệt lượng:
	🖎 Số đo độ biến thiên nội năng trong quá trình truyền nhiệt là nhiệt lượng.  

	🖎 Nhiệt lượng mà một lượng chất rắn hoặc lỏng thu vào hay toả ra khi nhiệt độ thay đổi được tính theo công thức
	🖎 Trong đó:

			+ Q (J) là nhiệt lượng mà vật thu vào hoặc tỏa ra, ngoài đơn vị Jun nhiệt lượng còn có đơn vị là calo với .
					+ m (kg) là khối lượng của vật.
					+ ΔT = T2 – T1 (độ K) là độ biến thiên nhiệt độ của vật (CÓ THỂ ÂM).
					+ c (J/kg.K) là nhiệt dung riêng của vật. 
	🖎 Nếu Q > 0 thì vật nhận nhiệt lượng, nhiệt độ của vật tăng lên.
	🖎 Nếu Q < 0 thì vật truyền nhiệt lượng, nhiệt độ của vật giảm xuống.

🖎 Điều kiện cân bằng nhiệt của các vật  với t01 là nhiệt độ ban đầu của vật tỏa nhiệt,  t02 là nhiệt độ ban đầu của vật thu nhiệt, t là nhiệt độ của các vật khi có sự cân bằng về nhiệt.


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
Câu 1: Nội năng của một vật là
A. tổng động năng và thế năng của vật.
B. tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
C. tổng nhiệt lượng và cơ năng mà vật nhận được trong quá truyền nhiệt và thực hiện công.
D. nhiệt lượng mà vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.
Hướng dẫn giải 
Nội năng của một vật là tổng động năng và thế năng của các phân tử cấu tạo nên vật.
Câu 2: Công thức tính nhiệt lượng là




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 3: Phát biểu nào sau đây về nội năng là không đúng?
A. Nội năng là một dạng năng lượng.
B. Nội năng có thể chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác.
C. Nội năng là nhiệt lượng.
D. Nội năng của một vật có thể tăng lên, giảm đi.
Hướng dẫn giải 

Nội năng 

Độ biến thiên nội năng 
Nhiệt lượng chỉ là một phần của nội năng nên không thể nói nội năng là nhiệt lượng.
Câu 4: Nội năng của một vật phụ thuộc vào
A. nhiệt độ, áp suất và khối lượng.	B. nhiệt độ và áp suất.
C. nhiệt độ và thể tích của vật.	D. nhiệt độ, áp suất và thể tích.
Hướng dẫn giải 

Nội năng  phụ thuộc nhiệt độ và thể tích.
Câu 5: Điều nào sau đây là đúng khi nói về các cách làm thay đổi nội năng của một vật?
A. Nội năng của vật có thể biến đổi bằng hai cách thực hiện công và truyền nhiệt.
B. Quá trình làm thay đổi nội năng có liên quan đến sự chuyển dời của các vật khác tác dụng lực lên vật đang xét gọi là sự thực hiện công.
C. Quá trình làm thay đổi nội năng không bằng cách thực hiện công gọi là sự truyền nhiệt.
D. Các phát biểu A, B, C đều đúng.
Hướng dẫn giải
Có hai cách thay đổi nội năng của vật thực hiện công và truyền nhiệt.
Câu 6: Phát biểu nào sau đây về nội năng là không đúng?
A. Nội năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.
B. Nội năng là nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.
C. Nội năng của một vật có thể tăng lên, giảm đi.
D. Nội năng của khí lí tưởng không phụ thuộc vào thể tích, mà phụ thuộc vào nhiệt độ.

Câu 7: Một vật khối lượng m, có nhiệt dung riêng c, nhiệt độ đầu và cuối là t1 và t2. Công thức dùng để xác định 
A. nội năng.	B. nhiệt năng.	C. nhiệt lượng.	D. năng lượng.
Câu 8: Đơn vị của nhiệt dung riêng trong hệ SI là
A. J/g độ.	B. J/kg độ.	C. kJ/kg độ.	D. cal/g độ.
Câu 9: Phát biểu nào sau đây là sai?
A. Đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của nội năng.
B. Một vật lúc nào cũng có nội năng, do đó lúc nào cũng có nhiệt lượng.
C. Nhiệt lượng là số đo độ biến thiên nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt.
D. Nhiệt lượng không phải là nội năng.
Câu 10: Khi nói về nội năng, điều nào sau đây là sai?
A. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.
B. Có thể đo nội năng bằng nhiệt kế.
C. Đơn vị của nội năng là Jun (J).
D. Nội năng của một vật là tổng động năng và thế năng tương tác của các phần tử cấu tạo nên vật.
Câu 11: Nhiệt độ của vật giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật
A. ngừng chuyển động.	B. nhận thêm động năng.	C. chuyển động chậm đi.	D. va chạm vào nhau.
Câu 12: Nhiệt độ của vật không phụ thuộc vào yếu tố nào sau đây?
A. Khối lượng của vật.		B. Vận tốc của các phân tứ cấu tạo nên vật.
C. Khối lượng của từng phân tử cấu tạo nên vật.	D. Cả ba yếu tố trên.
Câu 13: Câu nào sau đây nói về nội năng là đúng?
A. Nội năng là nhiệt lượng.
B. Nội năng của vật A lớn hơn nội năng của vật B thì nhiệt độ của vật cũng lớn hơn nhiệt độ của vật B. 
C. Nội năng của vật chì thay đổi trong quá trình truyền nhiệt, không thay đổi trong quá trình thực hiện công.
D. Nội năng là một dạng năng lượng.

Câu 14: Câu nào sau đây nói về truyền nhiệt và thực hiện công là không đúng?
A. Thực hiện công là quá trình có thể làm thay đổi nội năng của vật.
B. Trong thực hiện công có sự chuyển hoá từ nội năng thành cơ năng V ngược lại.
C. Trong truyền nhiệt có sự truyền động nâng từ phân tử này sang phân tử khác.
D. Trong truyền nhiệt có sự chuyển hoá từ cơ năng sang nội năng và ngược lại.
Câu 15: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về nội năng?
A. Nội năng của một vật là dạng năng lượng bao gồm tổng động năng của các phân tử cấu tạo nên vật và thế năng tương tác giữa chúng.
B. Đơn vị của nội năng là Jun (J).
C. Nội năng của một vật phụ thuộc vào nhiệt độ và thể tích của vật.
D. Nội năng không thể biến đổi được.
Câu 16: Câu nào sau đây nói về nhiệt lượng là không đúng?
A. Nhiệt lượng là số đo độ tăng nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt.
B. Một vật lúc nào cũng có nội năng, do đó lúc nào cũng có nhiệt lượng.
C. Đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của nội năng.
D. Nhiệt lượng không phải là nội năng.
Câu 17: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Trong quá trình đẳng tích, nhiệt lượng mà chất khí nhận được dùng làm tăng nội năng và thực hiện công.
B. Độ biến thiên nội năng của vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được.
C. Động cơ nhiệt chuyển hóa tất cả nhiệt lượng nhận được thành công cơ học.
D. Nhiệt có thể tự truyền từ vật lạnh sang vật nóng.
Câu 18: Trường hợp nào dưới đây làm biến đổi nội năng không do thực hiện công?
A. Khuấy nước.	B. Đóng đinh.	C. Nung sắt trong lò.	D. Mài dao, kéo.
Câu 19: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Độ biến thiên nội năng của một vật là độ biến thiên nhiệt độ của vật đó.
B. Nội năng gọi là nhiệt lượng.
C. Nội năng là phần năng lượng vật nhận được hay mất bớt đi trong quá trình truyền nhiệt.
D. Có thể làm thay đổi nội năng của vật bằng cách thực hiện công.
Câu 20: Đơn vị của nhiệt dung riêng trong hệ SI là
A. J/g.độ.	B. J/kg.độ.	C. kJ/kg.độ.	D. cal/g.độ.


Hướng dẫn giải 


Câu 21: Phát biểu nào sau đây về nội năng là không đúng?
A. Nội năng có thể chuyển hóa thành các dạng năng lượng khác.
B. Nội năng là nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.
C. Nội năng của một vật có thể tăng lên, giảm đi.
D. Nội năng của khí lí tưởng không phụ thuộc vào thể tích, mà phụ thuộc vào nhiệt độ.
Hướng dẫn giải 
Độ biến thiên nội năng là nhiệt lượng vật nhận được trong quá trình truyền nhiệt.
Câu 22: Câu nào sau đây nói về sự truyền nhiệt là không đúng?
A. Nhiệt không thể tự truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn.
B. Nhiệt có thể tự truyền từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn.
C. Nhiệt có thể truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn.
D. Nhiệt có thể tự truyền giữa hai vật có cùng nhiệt độ.
Hướng dẫn giải 
Nhiệt không thể tự truyền giữa hai vật có cùng nhiệt độ.
Câu 23: Cách nào sau đây không phải là cách truyền nhiệt?
A. Dẫn nhiệt.	B. Bức xạ.	C. Ma sát.	D. Đối lưu.
Hướng dẫn giải 
Ma sát là cách làm biến đổi nội năng do thực hiện công.
Câu 24: Trường hợp nào dưới đây làm biến đổi nội năng không do thực hiện công?
A. Nung nước bằng bếp.		B. Một viên bi bằng thép rơi xuống đất mềm.
C. Cọ xát hai vật vào nhau.	D. Nén khí trong xi lanh.
Hướng dẫn giải 
Nung nước bằng bếp là cách làm biến đổi nội năng do truyền nhiệt.
Câu 25: Câu nào sau đây nói về truyền nhiệt và thực hiện công là không đúng?
A. Thực hiện công là quá trình có thể làm thay đổi nội năng của vật.
B. Trong thực hiện công có sự chuyển hoá từ nội năng thành cơ năng và ngược lại.
C. Trong truyền nhiệt có sự truyền động năng từ phân tử này sang phân tử khác.
D. Trong truyền nhiệt có sự chuyển hoá từ cơ năng sang nội năng và ngược lại.
Hướng dẫn giải 
Trong quá trình truyền nhiệt không có sự chuyển hóa năng lượng từ dạng này sang dạng khác, chỉ có sự truyền nội năng từ vật này sang vật khác.
Câu 26: Khi truyền nhiệt cho một khối khí thì khối khí có thể
A. tăng nội năng và thực hiện công.	B. giảm nội năng và nhận công.
C. giảm nội năng.		D. nhận công.
Hướng dẫn giải 
Khi truyền nhiệt cho một khối khí thì có thể làm tăng nội năng của khối khí, đồng thời khối khí dãn nở và sinh công.
Ví dụ nhiệt lượng cung cấp cho khối khí trong quá trình đẳng áp, ngoài việc dùng để làm nóng khí (tăng nội năng) còn làm cho chất khí dãn nở (khí thực hiện công).
Câu 27: Câu nào sau đây nói về nhiệt lượng là không đúng?
A. Nhiệt lượng là số đo độ tăng nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt.
B. Một vật lúc nào cũng có nội năng nên lúc nào cũng có nhiệt lượng.
C. Đơn vị của nhiệt lượng cũng là đơn vị của nội năng.
D. Nhiệt lượng không phải là nội năng.
Hướng dẫn giải 
Nhiệt lượng là số đo độ biến thiên nội năng của vật trong quá trình truyền nhiệt.
Một vật lúc nào cũng có nội năng nhưng không tham gia vào quá trình truyền nhiệt thì nội năng không biến đổi nên không có nhiệt lượng được nhận thêm hay mất đi.



Câu 28: Một vật khối lượng m, có nhiệt dung riêng  nhiệt độ đầu và cuối là  và  Công thức

 dùng để xác định
A. nội năng.	B. nhiệt năng.	C. nhiệt lượng.	D. năng lượng.
Câu 29: Câu nào sau đây nói về nội năng không đúng? Nội năng
A. là một dạng năng lượng.
B. có thể chuyển hoá thành các dạng năng lượng khác.
C. là nhiệt lượng.
D. của một vật có thể tăng lên, giảm đi.
Hướng dẫn giải 

- Nội năng là một dạng năng lượng, có thể tăng lên hoặc giảm đi thông qua các quá trình thực hiện công hay truyền nhiệt  Nội năng không phải là nhiệt lượng.

Câu 30: Nhiệt độ của vật nào tăng lên nhiều nhất khi ta thả rơi bốn vật dưới đây có cùng khối lượng và từ cùng một độ cao xuống đất (coi như toàn bộ độ giảm cơ năng dùng để làm nóng vật)?

A. Vật bằng nhôm, có nhiệt dung riêng là 

B. Vật bằng đồng, có nhiệt dung riêng là 

C. Vật bằng chì, có nhiệt dung riêng là 

D. Vật bằng gang, có nhiệt dung riêng là 
Hướng dẫn giải 
Do có cùng khối lượng, độ cao nên năng lượng W các vật ban đầu là như nhau. 



Theo giả thuyết  trong đó W, m, là như nhau vậy c càng nhỏ thì càng lớn.






Câu 31: Người ta thả một vật rắn có khối lượng có nhiệt độ  vào một bình nước có khối lượng nhiệt độ của nước tăng từ  đến  Gọi  lần lượt là nhiệt dung riêng của vật rắn và nhiệt dung riêng của nước. Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Tỉ số đúng là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải 

Khi có sự cân bằng nhiệt thì nhiệt tỏa ra của bằng nhiệt thu vào của nước.

Gọi là nhiệt độ sau cùng của vật rắn và nước khi có sự cân bằng nhiệt.

Ta có 




Câu 32: Một bình cách nhiệt được ngăn làm hai phần bằng một vách ngăn. Hai phần bình có chứa hai chất lỏng có nhiệt dung riêng  và nhiệt độ  khác nhau. Bỏ vách ngăn ra, hỗn hợp của hai chất có nhiệt độ cân bằng là t. Cho biết  Tỉ số  có giá trị là 




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải 



Phương trình cân bằng nhiệt 





Câu 33: Biết nhiệt dung riêng của sắt là  Nhiệt lượng tỏa ra khi một miếng sắt có khối lượng  ở nhiệt độ  hạ xuống còn  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải 








Câu 34: Biết nhiệt dung riêng của nước là  và của sắt là  Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Nhiệt lượng cần thiết để đun nước từ  đến  trong một cái thùng bằng sắt có khối lượng  là 




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải 










Câu 35: Một cốc nhôm có khối lượng  chứa  nước ở nhiệt độ  Người ta thả vào cốc nước một chiếc thìa bằng đồng có khối lượng  vừa được vớt ra từ một nồi nước sôi ở  Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là  và   Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Nhiệt độ của nước trong cốc khi có sự cân bằng nhiệt là 




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải 
Phương trình cân bằng nhiệt 



 








Câu 36: Một bình nhôm có khối lượng  chứa  nước ở nhiệt độ  Người ta thả vào bình một miếng sắt có khối lượng  đã được đun nóng tới nhiệt độ  Cho biết nhiệt dung riêng của nhôm là  nhiệt dung riêng của nước là  và nhiệt dung riêng của sắt là  Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường xung quanh. Nhiệt độ của nước khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải 

Nhiệt lượng mà nhôm và nước thu vào  

Nhiệt lượng mà miếng sắt tỏa ra 



Trạng thái cân bằng nhiệt ta có   

 








Câu 37: Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau có khối lượng chứa  nước ở nhiệt độ  Người ta thả một miếng kim loại có khối lượng  đã đun nóng tới nhiệt độ  vào nhiệt lượng kế. Biết nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là  và biết nhiệt dung riêng của đồng thau là và của nước là  Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường xung quanh. Nhiệt dung riêng của miếng kim loại là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải 

Nhiệt lượng mà nhiệt kế và nước thu vào  

Nhiệt lượng mà miếng kim loại tỏa ra 



Trạng thái cân bằng nhiệt ta có   








Câu 38: Thả một quả cầu bằng nhôm khối lượng  được đun nóng tới  vào một cốc đựng nước ở  nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là  Biết nhiệt dung riêng của quả cầu nhôm là  và của nước là  Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Khối lượng của nước trong cốc là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải 

Nhiệt lượng mà nước thu vào  

Nhiệt lượng mà quả cầu nhôm tỏa ra 



Trạng thái cân bằng nhiệt ta có   

 




CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
	Câu 1: Người ta thả miếng đồng có khối lượng 2 kg vào 2 lít nước. Miếng đồng nguội đi từ 80°C đến 10°C. Lấy cCu = 380 J/kg.K, cH2O = 4200 J/kg.K.
	a. Nhiệt lượng tỏa ra của đồng là 53200 J.
	b. Nhiệt lượng mà nước thu vào bằng nhiệt lượng đồng toả ra và bằng 53200 J.
	c. Khi bỏ miếng đồng vào nước thì nước nóng thêm 63,33oC.
	d. Tỉ số giữa nhiệt lượng tỏa ra của đồng và nhiệt lượng mà nước thu vào bằng 1.
Hướng dẫn giải
	a. Phát biểu này đúng. Nhiệt lượng tỏa ra của đồng QCu = mCu.cCu(t1 – t2)=2.380.(80 – 10) = 53200 J.
	b. Phát biểu này đúng. Theo điều kiện cân bằng nhiệt Qtỏa = Qthu suy ra QH2O = 53200 J.


	c. Phát biểu này sai. Nước nóng lên thêm QH2O = mH2O.cH2O.Δt  53200 = 2.4200.Δt  Δt = 6,333°C
	d. Phát biểu này đúng. 
	Câu 2: Một nhiệt lượng kế bằng đồng thau khối lượng 128 gam chứa 210 gam nước ở nhiệt độ 8,40C. Người ta thả một miếng kim loại khối lượng 192 gam đã nung nóng tới 1000C vào nhiệt lượng kế. Nhiệt độ khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt là 21,50C. Cho nhiệt dung riêng của nước là 4,18.103 J/kg.K, của đồng thau là 0,128.103 J/kg.K. 
	a. Khi thả miếng kim loại vào nhiệt lượng kế thì miếng kim loại toả nhiệt.
	b. Khi thả miếng kim loại vào nhiệt lượng kế thì nhiệt lượng kế và nước thu nhiệt.
	c. Phương trình cân bằng nhiệt của hệ là Qthu = Qtỏa ⇔ Qthu đồng + Qthu nước = Qtỏa kim loại

	d. Nhiệt dung riêng của chất làm miếng kim loại là 
Hướng dẫn giải
	a. Phát biểu này đúng. 
	b. Phát biểu này đúng. 
	c. Phát biểu này đúng. 
	d. Phát biểu này sai. 
	Phương trình cân bằng nhiệt của hệ là Qthu = Qtỏa ⇔ Qthu đồng + Qthu nước = Qtỏa kim loại

	⇔ 	

	⇔  

	⇔  






		Câu 3: Một ấm nước bằng nhôm có khối lượng  chứa  nước được đun trên bếp. Khi nhận được nhiệt lượng là	 thì ấm đạt đến nhiệt độ  Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là  và  Bỏ qua hao phí nhiệt ra môi trường. 

	a. Nhiệt lượng của ấm nhôm thu vào có phương trình là 

	b. Nhiệt lượng của nước thu vào có phương trình là 


	c. Nhiệt lượng của ấm nước thu vào (nhiệt lượng cần cung cấp để ấm đạt đến  là 

	d. Nhiệt độ ban đầu của ấm là  
Hướng dẫn giải

	Gọi là nhiệt độ ban đầu của ấm nhôm và nước. 


	 là nhiệt độ lúc sau của ấm nhôm và nước  
	a. Phát biểu này đúng. 

	Nhiệt lượng của ấm nhôm thu vào là 
	b. Phát biểu này sai. 

	Nhiệt lượng của nước thu vào là 
	c. Phát biểu này đúng. 
	d. Phát biểu này sai. 


 	Nhiệt lượng của ấm nước thu vào (nhiệt lượng cần cung cấp để ấm đạt đến ) là 

	












	Câu 4: Người ta bỏ một miếng hợp kim chì và kẽm có khối lượng  ở nhiệt độ  vào một nhiệt lượng kế có nhiệt dung (nhiệt lượng cần để làm cho vật nóng thêm lên ) là  chứa  nước ở  Biết nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt trong nhiệt lượng kế là  Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Cho nhiệt dung riêng của nước là	 của kẽm là  của chì là	 Khối lượng của kẽm và chì trong hợp kim trên lần lượt là  và  
	a. Khi bỏ miếng hợp kim vào nhiệt lượng kế thì miếng hợp kim toả nhiệt và nhiệt lượng kế thu nhiêt.

	b. Khi nhiệt độ cân bằng ta có phương trình 
	c. Khối lượng của kẽm là 0,45 kg.
	d. Khối lượng của chì là 0,005 kg.
		e. Tỉ số khối lượng của kẽm và chì là 1/9.
Hướng dẫn giải
	Gọi t là nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt. 

	Gọi  là nhiệt độ ban đầu của nhiệt lượng kế. 

	 là nhiệt độ ban đầu của miếng hợp kim.
	a. Phát biểu này đúng. 
	b. Phát biểu này đúng. 

	Phương trình cân bằng nhiệt là 
	c. Phát biểu này sai. 


	Từ phương trình cân bằng nhiệt

	

	d. Phát biểu này đúng. Ta có 

	e. Phát biểu này sai. Tỉ số khối lượng của kẽm và chì 







[bookmark: _heading=h.1opuj5n]	Câu 5: Một nhiệt lượng kế bằng đồng khối lượng  có chứa  nước ở nhiệt độ  Cho vào nhiệt lượng kế một vật bằng kim loại khối lượng  ở  Biết nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là  Cho biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/Kg.K, của nước là  Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. 



	a. Nhiệt lượng mà nhiệt lượng kế và nước thu vào để tăng nhiệt độ từ  lên  có phương trình là 

b. Nhiệt lượng mà miếng kim loại toả ra có phương trình là 
c. Khi cho miếng kim loại vào nhiệt lượng kế thì miếng kim loại không toả nhiệt.

d. Nhiệt dung riêng của miếng kim loại có giá trị xấp xĩ bằng 
Hướng dẫn giải



	a. Phát biểu này sai. Nhiệt lượng mà nhiệt lượng kế và nước thu vào để tăng nhiệt độ từ  lên  là 

	b. Phát biểu này đúng. Nhiệt lượng do miếng kim loại tỏa ra là 
	c. Phát biểu này sai. Khi cho miếng kim loại vào nhiệt lượng kế thì miếng kim loại toả nhiệt, nhiệt lượng kế và nước thu nhiệt.
d. Phát biểu này đúng. 

Theo phương trình cân bằng nhiệt, ta có 

	




CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN

	Câu 1: Nhiệt lượng cần để đun sôi  nước ở nhiệt độ 370C, biết nhiệt dung riêng của nước xấp xỉ bằng 4,2 kJ/kg.K là bao nhiêu kJ?
Hướng dẫn giải

	Nhiệt lượng cần thiết để đun sôi nước 
	Câu 2: Một miếng đồng có khối lượng là 500 gam đang ở nhiệt độ 1370C. Nếu nó tỏa ra môi trường bên ngoài một nhiệt lượng là 19 kJ thì nhiệt độ lúc sau của nó là bao nhiêu? Biết nhiệt dung riêng của đồng là 380 J/kgK.
Hướng dẫn giải

	Nhiệt lượng của miếng đồng 
	Vì miếng đồng tỏa nhiệt ra môi trường bên ngoài nên nhiệt độ của nó giảm đi 


	1370C – t = 1000C t = 370C 
	Vậy nhiệt độ lúc sau của miếng đồng là 370C.
	Câu 3: Một miếng kim loại có khối lượng 1,5 kg đang ở nhiệt độ 370C thì nhận một nhiệt lượng là 35,91 kJ để tăng lên đến 1000C. Hỏi 1 kg kim loại đó muốn tăng thêm 10C thì cần phải cung cấp một nhiệt lượng là bao nhiêu?														
Hướng dẫn giải

	Nhiệt lượng miếng kim loại
	Nếu 1 kg kim loại đó muốn tăng thêm 10C thì cần phải cung cấp một nhiệt lượng là 

	Q’ = mc = 1.380.1 = 380 J.

	Câu 4: Tính nhiệt lượng một khối nhôm (theo đơn vị là MJ và làm tròn đến 2 chữ số thập phân) nặng 5 kg ở 2000C tỏa ra để hạ xuống 370 Biết muốn 1 kg nhôm muốn tăng lên 10C thì ta cần cung cấp cho nó một lượng nhiệt là 0,9 kJ.
Hướng dẫn giải

	Vì 1 kg nhôm muốn tăng lên 10C thì ta cần cung cấp cho nó một lượng nhiệt là 0,9 kJc = 900 J/kg.K.
	Nhiệt lượng của khối nhôm tỏa ra để hạ nhiệt độ từ 2000C đến 370C là 

	Q = mc = 5.900.(200 - 37) = 733500 J = 0,73 MJ.
	Câu 5: Tính nhiệt lượng cần thiết (theo đơn vị MJ và làm tròn đến hai chữ số thập phân) để đun               5 kg nước từ 150C đến 1000C trong một cái thùng bằng sắt có khối lượng 1,5 kg. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4200 J/kg.K, của sắt là 460 J/kg.K. 
Hướng dẫn giải
	Nhiệt lượng cần cung cấp cho 5 kg nước và 1,5 kg sắt để tăng nhiệt độ từ 150C đến 1000C là 


	Q = Q1 + Q2 = m1c1 + m2c2 = 5.4200.(100 - 15) + 1,5.460.(100 - 15) = 1843650 J = 1,84 MJ.
	Câu 6: Một ấm đun nước bằng nhôm có khối lượng là 350 gam, chứa 2,75 kg nước được đun trên bếp. Khi nhận được nhiệt lượng 650 kJ thì ấm đạt đến nhiệt độ 60°C. Hỏi nhiệt độ ban đầu của ấm, biết                                     cAl = 880 J/kg.K, cH2O = 4190 J/kg.K.
Hướng dẫn giải
	Theo bài ra nhiệt lượng cần cung cấp cho 2,75 kg nước và 0,35 kg nhôm để tăng nhiệt độ từ t0C đến 600C là Q = 650 000 J.




	Mặt khác Q = Q1 + Q2 = m1c1 + m2c2  Q = (m1c1 + m2c2)


	650000 = (2,75.4190 + 0,35.880).(60 - t) t = 5,060C

	Câu 7: Người ta thả miếng đồng có khối lượng 0,5 kg vào 500 gam nước. Miếng đồng nguội đi từ 80°C đến 20°C. Hỏi nước đã nhận được một nhiệt lượng bao nhiêu kJ từ đồng và nóng lên thêm bao nhiêu độ? Lấy cCu = 380J/kg.K,  = 4190 J/kg.K
Hướng dẫn giải
	- Nhiệt lượng đồng mất đi để nguội đi từ 800C đến 200C là 

	Q1 = mCu.cCu. = 0,5.380.(80 - 20) = 11400 J.

	Nhiệt lượng nước nhận được là Q2 sẽ bằng nhiệt lượng đồng mất đi Q2 = Q1 = 11400 J = 11,4 kJ.






	 Q2 = 11400 = 0,5.4190.  = 5,440C.
	- Vậy nước đã nhận được một nhiệt lượng là 11,4 kJ và nóng lên 5,440C
	Câu 8: Để xác định nhiệt dung riêng của một chất lỏng, người ta đổ chất lỏng đó vào 20 gam nước ở 100°C. Khi có sự cân bằng nhiệt, nhiệt độ của hỗn hợp nước là 37,5°C, khối lượng hỗn hợp là                              140 gam. Biết nhiệt độ ban đầu của nó là 200C, cH2O = 4200 J/kg.K
Hướng dẫn giải

	Nhiệt lượng mà nước tỏa ra là  

	Nhiệt lượng mà chất lỏng thu vào là 


	Phương trình cân bằng nhiệt ta có Q1 = Q2 5250 = 2,1.c2 c2 = 2500 J/kgK.
	Câu 9: Thả một quả cầu nhôm có khối lượng là 0,15 kg được đưn nóng tới 1000C vào một cốc nước ớ 20°C. Sau một thời gian nhiệt độ của quả cầu và của nước đều bằng 25°C. Tính khối lượng nước, coi như chỉ có quả cầu và nước truyền nhiệt cho nhau, cAl = 880 J/kg.K, cH2O = 4200 J/kg.K.
Hướng dẫn giải

	Theo phương trình cân bằng nhiệt  

	⇔ 
	Câu 10: Để xác định nhiệt dung riêng của 1 kim loại, người ta bỏ vào nhiệt lượng kế chứa 500 gam nước ở nhiệt độ 15°C một miếng kim loại có m = 400 gam được đun nóng tới 100°C. Nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là 20°C. Tính nhiệt dung riêng của kim loại. Bỏ qua nhiệt lượng làm nóng nhiệt lượng kế và không khí. Lấy cH2O = 4190 J/kg.K.
Hướng dẫn giải

	Theo phương trình cân bằng nhiệt  

	⇔ 
	Câu 11: Một bình nhôm khối lượng 0,5 kg chứa 4 kg nước ở nhiệt độ 200C. Người ta thả vào bình một miếng sắt có khối lượng 0,2 kg đã được nung nóng tới 5000C. Xác định nhiệt độ của nước khi bắt đầu có sự cân bằng nhiệt. Cho nhiệt dung riêng của nhôm là 896 J/kg.K, của nước là 4,18.103 J/kg.K, của sắt là 0,46.103 J/kg.K. 
Hướng dẫn giải

	Theo phương trình cân bằng nhiệt  

	⇔  




	Câu 12: Người ta cọ xát hai vật với nhau, nhiệt dung (nhiệt lượng cần để làm cho vật nóng thêm lên ) của hai vật bằng lần lượt là  và  Sau một phút người ta thấy nhiệt độ của mỗi vật tăng thêm  Công suất trung bình của việc cọ xát bằng bao nhiêu W?
Hướng dẫn giải

Công suất trung bình của việc cọ xát là 





	Câu 13: Một ấm bằng nhôm có khối lượng  đựng  nước ở nhiệt độ  Biết nhiệt dung riêng của nhôm và nước lần lượt là  và  Bỏ qua hao phí nhiệt ra môi trường. Nhiệt lượng cần cung cấp để đun sôi nước trong ấm là bao nhiêu MJ (kết quả được làm tròn đến hai chữ số thập phân)?
Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng để đun sôi nước là












	Câu 14: Một cốc nhôm có khối lượng	 chứa  nước ở nhiệt độ  Người ta thả vào cốc nước một thìa đồng khối lượng  ở nhiệt độ  Biết nhiệt dung riêng của nhôm là  của đồng là  và của nước là  Bỏ qua sự truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài. Nhiệt độ của nước trong cốc khi có sự cân bằng nhiệt là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng mà cốc nhôm và nước thu vào  

Nhiệt lượng mà thìa đồng tỏa ra



Trạng thái cân bằng nhiệt ta có   

 






[bookmark: _heading=h.48pi1tg]	Câu 15: Thả một quả cầu bằng nhôm khối lượng  được nung nóng tới  vào một cốc nước ở  Biết nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt là  Biết nhiệt dung riêng của nhôm là  và của nước là  Khối lượng nước trong cốc là bao nhiêu kg?
Hướng dẫn giải
Gọi t là nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt. 

Nhiệt lượng do quả cầu nhôm tỏa ra là 

Nhiệt lượng do nước thu vào là 

Theo phương trình cân bằng nhiệt, ta có


	Câu 16: Một cốc nhôm có khối lượng l00 gam chứa 300 gam nước ở nhiệt độ 20°C. Người ta thả vào cốc nước một thìa đồng khối lượng 75 gam vừa rút ra từ nồi nước sôi 100°C. Xác định nhiệt độ của nước trong cốc khi có sự cân bằng nhiệt. Bỏ qua các hao phí nhiệt ra ngoài. Lấy cAl = 880 J/kg.K, cCu = 380 J/kg.K, cH2O = 4190 J/kg.K.
Hướng dẫn giải
	Khi thả vào cốc nước một thìa đồng ở nhiệt độ 1000C thì đồng sẽ truyền nhiệt cho nhôm và nước là cho nhiệt độ của đồng giảm còn nhiệt độ của nhôm và nước tăng lên cho đến khi nhiệt độ của chúng bằng nhau. 
	Vậy nhiệt lượng do đồng tỏa ra phải bằng nhiệt lượng do nước và nhôm thu vào. 
	Gọi t là nhiệt độ khi có sự cân bằng nhiệt.
	Nhiệt lượng do đồng tỏa ra để giảm nhiệt độ từ 1000C đến t0C là 

	Q1 =  
	- Nhiệt lượng do nước và nhôm thu vào để tăng nhiệt độ từ 200C đến t0C là 

	Q2 = 

	Nhiệt lượng do đồng tỏa ra phải bằng nhiệt lượng do nước và nhôm thu vào Q1 = Q2
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ĐỊNH LUẬT I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC                      ĐỘNG CƠ NHIỆT





I
ĐỊNH LUẬT I NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC



	🖎 Định luật I nhiệt động lực học là sự vận dụng định luật bảo toàn năng lượng vào các quá trình thay đổi nội năng.
	🖎 Độ biến thiên nội năng của một vật bằng tổng công và nhiệt lượng mà vật nhận được (nếu vật vừa được nhận công và vừa được truyền nhiệt).

        	🖎 Biểu thức tính nội năng 
	🖎 Qui ước dấu[image: ]
· 
 nội năng vật tăng.
· 
nội năng vật giảm.
· 
 vật nhận công từ vật khác
· 
 vật thực hiện công lên vật khác.
· 
 vật nhận nhiệt lượng từ vật khác.
· 
  vật truyền nhiệt lượng cho vật khác.

II
ĐỘNG CƠ NHIỆT – HIỆU SUẤT ĐỘNG CƠ NHIỆT



[image: ]
	❶ Động cơ nhiệt:
		🖎  Mỗi động cơ nhiệt có 3 bộ phận chính là 
	- Nguồn nóng có nhiệt độ T1 cung cấp nhiệt lượng cho động cơ.
	- Bộ phận phát động trong đó tác nhân nhận nhiệt từ nguồn nóng, giãn nở và sinh công (trong máy hơi nước, tác nhân là hơi nước, trong động cơ đốt trong tác nhân là khí do nhiên liệu bị đốt cháy toả ra trong xi lanh).
	- Nguồn lạnh có nhiệt độ T2 < T1 nhận nhiệt lượng do động cơ toả ra.
		🖎 Nguyên tắc hoạt động: tác nhân nhận nhiệt lượng Q1 từ nguồn nóng, thực hiện công A đồng thời truyền cho nguồn lạnh một nhiệt lượng Q2 Q1 = Q2 + A
			Q1 là nhiệt lượng tác nhân nhận được từ nguồn nóng.
			Q2 là nhiệt lượng tác nhân truyền cho nguồn lạnh.
			A là công cơ học do tác nhân thực hiện để đẩy pit-tông và công do pit-tông thực hiện để đưa tác nhân về trạng thái ban đầu.
	ỨNG DỤNG
	MÁY LẠNH
	MÁY HƠI NƯỚC
	ĐỘNG CƠ ĐỐT TRONG

	
	[image: Siêu Thị Máy Lạnh Nội Địa Nhật Cũ Mới Giá Rẻ 2019]
	[image: ]
	[image: Tìm hiểu cơ bản về động cơ đốt trong xe ô tô | DPRO Việt Nam]



	🖎 Hiệu suất của động cơ nhiệt 
		❷ Máy lạnh (mở rộng): 
		🖎 Máy lạnh là thiết bị lấy nhiệt từ một vật truyền sang một vật khác nóng hơn nhờ thực hiện công

	🖎 Hiêu suất máy lạnh  











CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
Câu 1: Công thức nào sau đây là công thức tổng quát của nguyên lý một nhiệt động lực học?




A. 	B. 	C. 	D. 
Câu 2: Quy ước về dấu nào sau đây phù hợp với công thức AU = A + Q của nguyên lí I nhiệt động lực học?
A. Vật nhận công A < 0, vật nhận nhiệt Q < 0.	B. Vật nhận công A > 0, vật nhận nhiệt Q > 0.
C. Vật thực hiện công A < 0, vật truyền nhiệt Q > 0.	D. Vật thực hiện công A > 0, vật truyền nhiệt Q < 0.
Câu 3: Với quy ước dấu đúng trong câu trên thì công thức nào sau đây mô tả không đúng quá trình truyền nhiệt giữa các vật trong hệ cô lập?
A. Qthu = Qtoả.	B. Qthu + Qtoả = 0.	C. Qthu = - Qtoả.	D. |Qthu | = |Qtoả|.
Câu 4: Nội năng của hệ sẽ như thế nào nếu hệ tỏa nhiệt và sinh công?
A. Không đổi.	B. vừa giảm, vừa tăng.	C. Giảm.	D. Tăng.
Câu 5: Nội năng của hệ sẽ như thế nào nếu hệ nhận nhiệt và nhận công?
A. Không đổi.	B. vừa giảm, vừa tăng.	C. Giảm.	D. Tăng.
Câu 6: Định luật, nguyên lí vật lý nào cho phép giải thích hiện tượng chất khí nóng lên khi bị nén nhanh (ví dụ không khí bị nén trong chiếc bơm xe đạp)?
A. Định luật bảo toàn cơ năng.	B. Nguyên lí I nhiệt động lực học.
C. Nguyên lí II nhiệt động lực học.	D. Định luật bảo toàn động lượng.
Câu 7: Biểu diễn một quá trình biến đổi trạng thái của khí lí tưởng. Hỏi trong quá trình này Q, A và ΔU phải có giá trị như thế nào?
A. ΔU > 0, Q = 0, A > 0.	B. ΔU = 0, Q > 0, A < 0.	C. ΔU = 0, Q < 0, A > 0.	D. ΔU < 0, Q > 0, A < 0.
Câu 8: Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì công thức ΔU = A + Q phải thỏa mãn
A. Q < 0 và A > 0.	B. Q > 0 và A > 0.	C. Q < 0 và A < 0.	D. Q > 0 và A < 0.
Câu 9: Câu nào sau đây nói về sự truyền nhiệt là không đúng?
A. Nhiệt vẫn có thể truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn.
B. Nhiệt không thể tự truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn.
C. Nhiệt có thể tự truyền từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn.
D. Nhiệt có thể tự truyền giữa hai vật có cùng nhiệt độ.
Câu 10: Khí thực hiện công trong quá trình nào sau đây?
A. Nhiệt lượng khí nhận được lớn hơn độ tăng nội năng của khí.
B. Nhiệt lượng khí nhận được nhỏ hơn độ tăng nội năng của khí.

C. Nhiệt lượng khí nhận được bằng độ tăng nội năng của khí.
D. Nhiệt lượng khí nhận được lớn hơn hoặc bằng độ tăng nội năng của khí.
Câu 11: Trường hợp nào dưới đây làm biến đổi nội năng không do thực hiện công?
A. Nung nước bằng bếp.		B. Một viên bi bằng thép rơi xuống đất mềm.
C. Cọ xát hai vật vào nhau.	D. Nén khí trong xi lanh.
Câu 12: Nội năng của một vật phụ thuộc vào
A. nhiệt độ, áp suất và khối lượng.	B. nhiệt độ và áp suất.
C. nhiệt độ và thể tích.		D. nhiệt độ, áp suất và thể tích.
Câu 13: Người ta thực hiện một công 100 J để nén khí trong xylanh. Biết rằng nội năng của khí tăng thêm 10 J. Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng là 110 J.
B. Khí nhận nhiệt là 90 J.
C. Khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 110 J.
D. Khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 90 J.
Câu 14: Chất khí trong xy lanh nhận nhiệt hay tỏa nhiệt một lượng là bao nhiêu nếu như thực hiện công 170 J lên khối khí và nội năng khối khí tăng thêm 170 J?
A. Khối khí nhận nhiệt 340 J.	B. Khối khí nhận nhiệt 170 J.
C. Khối khí tỏa nhiệt 340 J.	D. Khối khí không trao đổi nhiệt với môi trường.
Câu 15: Trong quá trình đẳng tích, nội năng của khí giảm 10 J. Khối khí đã
A. nhận nhiệt 20 J và sinh công 10 J.	B. truyền nhiệt 20 J và nhận công 10 J.
C. truyền sang môi trường nhiệt lượng 10 J.	D. nhận nhiệt lượng là 10 J.
Câu 16: Hiệu suất của động cơ nhiệt H được xác định bằng biểu thức




A. .	B. .	C. .	D. .
Câu 17: Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì
A. Q < 0 và A > 0.	B. Q > 0 và A > 0.	C. Q > 0 và A < 0.	D. Q < 0 và A < 0.
Câu 18: Phát biểu nào sau đây là đúng?
A. Cơ năng không thể tự chuyển hoá thành nội năng.
B. Quá trình truyền nhiệt là quá trình thuận nghịch.
C. Động cơ nhiệt chỉ có thể chuyển hoá một phần nhiệt lượng nhận được thành công.
D. Động cơ nhiệt có thể chuyển hoá hoàn toàn nhiệt lượng nhận được thành công.
Câu 19: Ta có ΔU = Q - A, với ΔU là độ tăng nội năng, Q là nhiệt lượng hệ nhận được, -A là công hệ thực hiện được. Hỏi khi hệ thực hiện một quá trì đẳng áp thì điều nào sau đây là đúng?
A. Q phải bằng 0.		B. A phải bằng 0.
C. ΔU phải bằng 0.		D. Cả Q, A và ΔU đều phải khác 0.
Câu 20: Trong quá trình nén đẳng áp một lượng khí lý tưởng, nội năng của khí giảm. Hệ thức phù hợp với quá trình trên là
A. ∆U = Q với Q < 0.		B. ∆U = Q + A với A < 0, Q > 0.
C. Q + A = 0 với A > 0, Q < 0.	D. ∆U = Q + A với A > 0, Q < 0.
Câu 21: Để nâng cao hiệu suất của động cơ nhiệt ta phải
A. tăng T2 và giảm T1.	B. tăng T1 và giảm T2.	C. tăng T1 và T2.	D. giảm T1 và T2.
Câu 22: Biểu thức của nguyên lí thứ nhất của nhiệt động lực học trong trường hợp nung nóng khí trong bình kín (bỏ qua sự giãn nở của bình) là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải 

Do khối khí không thực hiện công hay nhận được công từ bên ngoài nên 
Câu 23: Động cơ nhiệt là thiết bị
A. biến đổi hóa năng thành một phần cơ năng.	B. biến đổi điện năng thành một phần cơ năng.
C. biến đổi nội năng thành một phần cơ năng.	D. biến đổi quang năng thành một phần cơ năng.
Hướng dẫn giải 


Nguyên tắc hoạt động của động cơ nhiệt Tác nhân nhận nhiệt lượng  từ nguồn nóng biến một phần thành công A và tỏa phần nhiệt lượng còn lại  cho nguồn lạnh.
Câu 24: Chọn phát biểu sai khi nói về sự truyền nhiệt. Nhiệt lượng
A. vẫn có thể truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn.
B. không thể tự truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn.
C. có thể tự truyền từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn. 
D. có thể tự truyền giữa hai vật có cùng nhiệt độ.
Hướng dẫn giải 
Theo nguyên lí II nhiệt động lực học thì nhiệt không thể tự truyền từ một vật sang vật nóng hơn nên nhiệt cũng không thể tự truyền giữa hai vật có cùng nhiệt độ.
Câu 25: Quá trình mà khí thực hiện công là
A. nhiệt lượng mà khí nhận được lớn hơn độ tăng nội năng của khí.
B. nhiệt lượng mà khí nhận được nhỏ hơn độ tăng nội năng của khí.
C. nhiệt lượng mà khí nhận được bằng độ tăng nội năng của khí.
D. nhiệt lượng mà khí nhận được có thể lớn hơn hoặc nhỏ hơn độ tăng nội năng của khí.
Hướng dẫn giải 


Ta có  để khí thực hiện công 

Câu 26: Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì Q và A trong hệ thức phải có giá trị là








A.  và 	B.  và 	C.  và 	D.  và 
Hướng dẫn giải 
Quy ước về dấu nhiệt lượng và công Nhận nhiệt  sinh công 


Câu 27: Một động cơ nhiệt có nguồn nóng cung cấp nhiệt lượng  cho bộ phận phát động để bộ phận này chuyển hoá thành công  Hiệu suất của động cơ
A. luôn nhỏ hơn 1.	B. luôn thay đổi.	C. lớn hơn 1.	D. bằng 1.
Hướng dẫn giải 

Hiệu suất  luôn nhỏ hơn 1.
Câu 28: Trong các động cơ đốt trong, nguồn lạnh là
A. bình ngưng hơi.		
B. hỗn hợp nhiên liệu và không khí cháy trong buồng đốt.
C. không khí bên ngoài.
D. hỗn hợp nhiên liệu và không khí cháy trong xi lanh.
Hướng dẫn giải 
Trong động cơ đốt trong 
Nguồn nóng là hỗn hợp nhiên liệu được đốt cháy trong xilanh.
Bộ phận phát động là xilanh và pit-tông, trong đó các khí do nhiên liệu bị đốt cháy sinh ra dãn nở, thực hiện công.
Nguồn lạnh là không khí bên ngoài.




Câu 29: Một vật khối lượng m, có nhiệt dung riêng  nhiệt độ đầu và cuối là  và  Công thức  dùng để xác định
A. nội năng.	B. nhiệt năng.	C. nhiệt lượng.	D. năng lượng.
Hướng dẫn giải 

Công thức  dùng để xác định nhiệt lượng.
Câu 30: Để nâng cao hiệu suất của động cơ nhiệt lí tưởng ta phải
A. tăng nhiệt độ của nguồn lạnh và giảm nhiệt độ của nguồn nóng.
B. tăng nhiệt độ của nguồn nóng và giảm nhiệt độ của nguồn lạnh.
C. tăng nhiệt độ cả nguồn lạnh và nguồn nóng.
D. giảm nhiệt độ cả nguồn lạnh và nguồn nóng.
Hướng dẫn giải 

Gọi  lần lượt là nhệt độ của nguồn nóng và nguồn lạnh.

Hiệu suất của động cơ nhiệt lí tưởng  
Câu 31: Cho hai viên bi thép giống nhau, rơi tự do từ cùng một độ cao. Viên thứ nhất rơi xuống đất mềm, còn viên thứ hai rơi xuống sàn đá rồi nảy lên đến độ cao nào đó và người ta bắt lấy nó thì
A. hai viên bi nóng lên bằng nhau.	B. viên thứ nhất nóng lên nhiều hơn.
C. viên thứ hai nóng lên nhiều hơn.	D. hai viên lạnh xuống.
Hướng dẫn giải 
Trong quá trình hai viên bi rơi, nội năng của hai viên bi thay đổi thông qua quá trình truyền nhiệt (ma sát với không khí). Do đó độ biến thiên cơ năng chuyển thành nội năng của vật.
Do sự biến thiên cơ năng của bi 1 lớn hơn bi 2 nên nội năng của bi 1 lớn hơn của bi 2.
Nên bi 1 nóng lên nhiều hơn so với bi 2.
Câu 32: Quá trình nào sau đây Khí thực hiện công khi nhiệt lượng khí nhận được 
A. lớn hơn độ tăng nội năng của khí.	B. nhỏ hơn độ tăng nội năng của khí.
C. bằng độ tăng nội năng của khí.	D. lớn hơn hoặc bằng độ tăng nội năng của khí.
Hướng dẫn giải 


Theo nguyên lí I  khí thực hiện công khi  Nhiệt lượng khí nhận được lớn hơn độ tăng nội năng của khí.



Câu 33: Trong quá trình chất khí nhận nhiệt và sinh công thì  và  trong hệ thức  có giá trị nào là








A.  và 	B.  và 	C.  và 	D. và 
Hướng dẫn giải 


Quá trình nhận nhiệt thì  sinh công thì 
Câu 34: Nhiệt độ của vật giảm là do các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật
A. ngừng chuyển động.	B. nhận thêm động năng.	C. chuyển động chậm đi.	D. va chạm vào nhau.

Hướng dẫn giải 
Khi nhiệt độ càng cao các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động càng nhanh và ngược lại.
Câu 35: Nhiệt độ của vật không phụ thuộc vào 
A. khối lượng của vật.		B. vận tốc của các phân tử cấu tạo nên vật.
C. khối lượng của từng phân tử cấu tạo nên vật.	D. khoảng cách giữa các phân tử cấu tạo nên vật.
Hướng dẫn giải 
Các nguyên tử, phân tử cấu tạo nên vật chuyển động không ngừng, chuyển động càng nhanh thì nhiệt độ càng cao và ngược lại. Vì vậy, nhiệt độ không phụ thuộc vào khối lượng.
Câu 36: Chọn phát biểu sai. Khi nói về sự truyền nhiệt thì nhiệt
A. vẫn có thể truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn.
B. không thể tự truyền từ vật lạnh hơn sang vật nóng hơn.
C. có thể tự truyền từ vật nóng hơn sang vật lạnh hơn.
D. có thể tự truyền giữa hai vật có cùng nhiệt độ.
Hướng dẫn giải 
Nhiệt không thể tự truyền giữa hai vật có cùng nhiệt độ.
Sự truyền nhiệt là quá trình truyền nhiệt lượng của phần này của vật sang phần khác của vật. Cũng có thể truyền nhiệt từ vật này sang vật khác bằng hình thức dẫn nhiệt.
Quá trình trao đổi nhiệt diễn ra theo hướng chuyển nhiệt năng từ nơi có nhiệt độ cao đến nơi có nhiệt độ thấp cho đến khi nhiệt độ được cân bằng thì ngừng lại.
Câu 37: Trong quá trình đẳng nhiệt, toàn bộ nhiệt lượng mà khi nhận được
A. chuyển hết sang công mà khí sinh ra.
B. chuyển hết thành nội năng của khí.
C. một phần dùng để làm tăng nội năng và phần còn lại biến thành công mà khí sinh ra.
D. được giữ nguyên nhiệt lượng đó trong khối khí và không làm tăng nội năng.
Hướng dẫn giải 

Trong quá trình đẳng nhiệt 
Nhiệt lượng chuyển hóa hết thành công mà khối khí sinh ra.
Câu 38: Khi nói tới hiệu suất của động cơ nhiệt thì cho ta biết
A. tỉ số giữa công hữu ích với công toàn phần của động cơ. 
B. động cơ mạnh hay yếu.
C. phần trăm nhiệt lượng cung cấp cho động cơ được biến đổi thành công mà động cơ cung cấp.
D. tỉ số giữa nhiệt lượng mà động cơ nhả ra với nhiệt lượng nhận vào.
Hướng dẫn giải 

Ta có công thức tính hiệu suất của động cơ nhiệt ta có  nên hiệu suất của động cơ nhiệt cho ta biết phần trăm nhiệt lượng cung cấp cho động cơ được biến đổi thành công mà động cơ cung cấp.


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI


Câu 1: Người ta thực hiện công  để nén khí trong một xilanh. Khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 
a. Người ta thực hiện công lên khối khí nên khối khí nhận công.


b. Do khối khí nhận công nên  và có giá trị là 


c. Khối khí truyền nhiệt ra môi trường bên ngoài nên  và có giá trị là 

d. Độ biến thiên nội năng của khí có giá trị là 
Hướng dẫn giải
a. Phát biểu này đúng. 


a. Phát biểu này sai. Do khối khí nhận công nên  và có giá trị là 
c. Phát biểu này đúng. 
d. Phát biểu này sai. 

Áp dụng nguyên lý I nhiệt động lực học ta có 


Hệ nhận công  truyền nhiệt  

Độ biến thiên nội năng của khí 


Câu 2: Người ta truyền cho khí trong xi lanh một nhiệt lượng  Khí nở ra và thực hiện công đẩy pit-tông lên. Tính độ biến thiên nội năng của khí.

a. Khối khí trong xi lanh nhật nhiệt lượng là một lượng bằng  


b. Khối khí thực hiện công nên  và có giá trị là 

c. Biểu thức nguyên lí I nhiệt động lực học trong trường hợp này là 

d. Độ biến thiên nội năng của khí có giá trị là 
Hướng dẫn giải
a. Phát biểu này đúng. 
b. Phát biểu này đúng. 

c. Phát biểu này sai. Biểu thức nguyên lí I nhiệt động lực học trong trường hợp này là 

d. Phát biểu này đúng. Áp dụng nguyên lý I nhiệt động lực học ta có 


Hệ sinh công nhận nhiệt  

Độ biến thiên nội năng của khí 



Câu 3: Một lượng khí khi bị nung nóng đã tăng thể tích  và nội năng biến thiên một lượng  Biết quá trình trên áp suất không đổi và bằng 
a. Đun khí và thể tích của khí tăng lên chứng tỏ hệ nhận được nhiệt và sinh công.

	b. Công mà hệ sinh ra có giá trị là 

	c. Nhiệt lượng hệ khí nhận được là 
Hướng dẫn giải
a. Phát biểu này đúng. Đun khí và thể tích của khí tăng lên chứng tỏ hệ nhận được nhiệt và sinh công.

	b. Phát biểu này sai. Công mà hệ sinh ra có giá trị là 

d. Phát biểu này đúng.  Áp dụng nguyên lý I nhiệt động lực học ta có 


Theo quy ước về dấu hệ nhận nhiệt và sinh công 

	Nhiệt lượng hệ khí nhận được là 



Câu 4: Khi cung cấp nhiệt lượng  cho khí trong xilanh đặt nằm ngang, khí nở ra đẩy pittông di chuyển đều đi được  Cho lực ma sát giữa pittông và xilanh là 

a. Quá trình trên hệ nhận nhiệt lượng nên  

b. Độ lớn của công chất khí thực hiện để pittông chuyển động đều là 

c. Quá trình trên khí thực hiện công nên 

d. Độ biến thiên nội năng của khí là 
Hướng dẫn giải

a. Phát biểu này đúng. Khí nhận nhiệt lượng nên 

b. Phát biểu này sai. Độ lớn của công chất khí thực hiện để pittông chuyển động đều 

c. Phát biểu này đúng. Khí thực hiện công nên 

d. Phát biểu này sai. Độ biến thiên nội năng của khí là 
Câu 5: Một động cơ của xe máy có hiệu suất là 20%. Sau một giờ hoạt động tiêu thụ hết l kg xăng có năng suất toả nhiệt là 46.106 J/kg. 
a. Khi 1 kg xăng cháy hết sẽ tỏa ra nhiệt lượng là 4,6.106 J.
b. Công cơ học do động cơ sinh ra có độ lớn là 92.105 J.

c. Công suất của động cơ xe máy là  

d. Tỉ số giữa công cơ học sinh ra và nhiệt lượng nguồn nóng là 
Hướng dẫn giải
a. Phát biểu này sai. Khi 1 kg xăng cháy hết sẽ tỏa ra nhiệt lượng Q = mq = 46.106 J.

b. Phát biểu này đúng. 

c. Phát biểu này đúng. Công suất của động cơ xe máy là  

d. Phát biểu này sai. Tỉ số giữa công cơ học sinh ra và nhiệt lượng nguồn nóng là 
Câu 6: Xác đinh hiệu suất của động cơ nhiệt biến động cơ thực hiện công 350 J khi nhận được từ nguồn nóng nhiệt lượng l kJ và có nhiệt độ là 227°C.

a. Nguồn lạnh nhận được một lượng nhiệt lượng là 

b. Hiệu suất động cơ nhiệt là 

c. Tỉ số nhiệt lượng của nguồn nóng và nguồn lạnh là 
d. Nguồn lạnh có nhiệt độ cao nhất là 3250K.
Hướng dẫn giải

a. Phát biểu này đúng. Lượng nhiệt lượng mà nguồn lạnh nhận được 

b. Phát biểu này sai. Hiệu suất động cơ nhiệt là  

c. Phát biểu này đúng. Tỉ số nhiệt lượng của nguồn nóng và nguồn lạnh là 

d. Phát biểu này đúng. Nhiệt độ của nguồn lạnh  
Vậy nhiệt độ cao nhất của nguồn lạnh là 3250K hay t = 52°C.
Câu 7: Một động cơ thực hiện công 500 J khi nhận được từ nguồn nóng nhiệt lượng là 1000 J ở nhiệt độ 300°C.

a. Hiệu suất của động cơ nhiệt  

b. Nhiệt độ của nguồn lạnh là 
c. Nguồn lạnh có nhiệt lượng là 500 J.

d. Tỉ số nhiệt lượng của nguồn nóng và công động cơ thực hiện là là 
Hướng dẫn giải

a. Phát biểu này đúng. Hiệu suất của động cơ nhiệt  

b. Phát biểu này sai. Ta có 

c. Phát biểu này đúng. Nguồn lạnh có nhiệt lượng là 

d. Tỉ số nhiệt lượng của nguồn nóng và công động cơ thực hiện là là 

Câu 8: Một máy hơi nước có công suất 25 kW, nhiệt độ nguồn nóng là t1 = 220°C, nguồn lạnh là t2 = 62°C. Biết hiệu suất của động cơ này bằng 2/3 lần hiệu suất lí tưởng ứng với 2 nhiệt độ trên. Biết năng suất tỏa nhiệt của than là q = 34.106 J/kg. 

a. Hiệu suất cực đại của máy là 

b. Hiệu suất thực của máy là 

c. Nhiệt lượng mà nguồn nóng của máy nhận trong 5 giờ là

d. Lượng than tiêu thụ trong thời gian 5 giờ là 
Hướng dẫn giải

a. Phát biểu này sai. Hiệu suất cực đại của máy là 

b. Phát biểu này đúng. Hiệu suất thực của máy là 
c. Phát biểu này sai.  Công của máy thực hiện trong 5 giờ là A = Pt

Nhiệt lượng mà nguồn nóng của máy nhận trong 5 giừo là

d. Phát biểu này đúng. Khối lượng than cần sử dụng trong 5h là 



CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN


Câu 1: Một khối khí được truyền một nhiệt lượng  thì khối khí dãn nở và thực hiện được một công  Độ biến thiên nội năng của khối khí là bao nhiêu J?
[bookmark: bookmark=id.2nusc19]Hướng dẫn giải


Do khối khí nhận nhiệt nên  và khối khí dãn nở thực hiện công nên 

Ta có 
Câu 2: Người ta thực hiện công 100 J để nén khí trong một xilanh. Biết khí truyền ra môi trường xung quanh nhiệt lượng 20 J. Độ biến thiên nội năng của khí là bao nhiêu J?
Hướng dẫn giải

Độ biến thiên nội năng của khí 
Câu 3: Người ta truyền cho khí trong xi lanh một nhiệt lượng 200 J. Khí nở ra và thực hiện công 140 J đẩy pittông lên. Độ biến thiên nội năng của khí là bao nhiêu J?
Hướng dẫn giải

Độ biến thiên nội năng của khí 



Câu 4: Người ta cung cấp một nhiệt lượng  cho chất khí đựng trong một xilanh đặt nằm ngang. Khí nở ra đẩy pittông chuyển động đều đi một đoạn  Biết lực ma sát giữa pittông và xilanh có độ lớn  Độ biến thiên nội năng của khí là bao nhiêu J?
Hướng dẫn giải

Độ lớn của công chất khí thực hiện để pittông chuyển động đều 

Vì chất khí nhận nhiệt lượng và thực hiện công nên 
Câu 5: Người ta cung cấp nhiệt lượng 1,5 J cho chất khí đựng trong 1 xilanh đặt nằm ngang. Chất khí nở ra, đẩy pittông đi một đoạn 5 cm. Biết lực ma sát giữa pittông và xilanh có độ lên là 20 N. Độ biến thiên nội năng của chất khí là bao nhiêu J?
Hướng dẫn giải


Câu 6: Người ta cung cấp một nhiệt lượng 1,5 J cho chất khí đựng trong một xilanh đặt nằm ngang. Khí nở ra đẩy pittông đi một đoạn 5 cm. Biết lực ma sát giữa pittông và xilanh có độ lớn 20 N. Độ biến thiên nội năng của khí là bao nhiêu J?
Hướng dẫn giải


Câu 7: Một lượng khí khi bị nung nóng đã tăng thể tích 0,02 m3 và nội năng biến thiên 1280 J. Biết quá trình trên áp suất với áp suất không đổi là 2.105 Pa. Nhiệt lượng đã truyền cho khí là bao nhiêu J?
Hướng dẫn giải

Công sinh ra khi khí dãn nở 

Vì khí dãn nở, thực hiện công nên 




Câu 8: Một động cơ nhiệt mỗi giây nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng  đồng thời nhường cho nguồn lạnh  Hiệu suất của động cơ là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải

Hiệu suất của động cơ 
Câu 9: Một động cơ nhiệt mỗi giây nhận từ nguồn nóng nhiệt lượng 4,32.104 J đồng thời nhường cho nguồn lạnh 3,84.104 J. Hiệu suất của động cơ là bao nhiêu?
Hướng dẫn giải

Ta có
Câu 10: Nhiệt độ của nguồn nóng một động cơ là 520°C, của nguồn lạnh là 20°C. Coi động cơ là lí tưởng. Công mà động cơ thực hiện được khi nhận tù nguồn nóng nhiệt lượng 107 J là bao nhiêu J?
Hướng dẫn giải

Dao động cơ lý tưởng nên hiệu suất là  

 
Câu 11: Để giữ nhiệt độ trong phòng ở 20°C, người ta dùng một máy điều hòa không khí mỗi giờ tiêu thụ công bằng 5.106 J. Tính nhiệt lượng lấy đi từ không khí trong phòng trong mỗi giờ, biết rằng hiệu suất của máy lạnh là ε = 4.
Hướng dẫn giải

Hiệu suất của một máy làm lạnh  

Vậy nhiệt lượng lấy đi trong phòng 1 giờ là Q2 = εA = 4.7 = 4.5.106J = 20.106 J.
Câu 12: Tính hiệu suất lí tưởng của một động cơ nhiệt biết rằng nhiệt độ của luồng khí nóng khi vào tua bin của động cơ là 500°C, và khi ra khỏi tuabin là 50°C.
Hướng dẫn giải

Hiệu suất lí tưởng của động cơ nhiệt  
Câu 13: Một động cơ nhiệt lý tưởng hoạt động giữa hai nguồn nhiệt 100°C và 25,4°C, thực hiện công 2 kJ. Nhiệt lượng mà động cơ truyền cho nguồn lạnh là bao nhiêu kJ?
Hướng dẫn giải

Hiệu suất động cơ 

Suy ra, nhiệt lượng mà động cơ nhân từ nguồn nóng là 

Nhiệt lượng mà động cơ truyền cho nguồn lạnh 






CHỦ ĐỀ             5
NHIỆT ĐỘ - THANG NHIỆT ĐỘ - NHIỆT KẾ





I
NHIỆT ĐỘ - SỰ TRUYỀN NHIỆT 


	
	❶ Nhiệt độ:
	🖎 Để xác định mức độ “nóng”, “lạnh” của vật người ta dùng khái niệm nhiệt độ.
	🖎 Vật nóng hơn có nhiệt độ cao hơn. [image: Nhiệt Độ Không Khí Là Gì? Những Lưu Ý Khi Đo Nhiệt Độ]
	🖎 Vật lạnh hơn có nhiệt độ thấp hơn.
	🖎 Đơn vị đo nhiệt độ:
	🖎 Trong hệ SI là Kelvin (kí hiệu K).
	🖎 Thường dùng ở Việt Nam là độ C (kí hiệu 0C).
	🖎 Dụng cụ đo nhiệt độ là nhiệt kế.
	❷ Sự truyền nhiệt:[image: A diagram of a heat flow

Description automatically generated]
	🖎 Khi hai vật có nhiệt độ chênh lệch tiếp xúc với nhau thì nhiệt năng truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn. Phần năng lượng truyền từ vật có nhiệt độ cao hơn sang vật có nhiệt độ thấp hơn được gọi là nhiệt lượng.
	🖎 Khi hai vật có nhiệt độ bằng nhau tiếp xúc nhau thì không có sự truyền nhiệt năng giữa chúng. Khi đó, hai vật   trạng thái cân bằng nhiệt.

II
THANG NHIỆT ĐỘ



	❶ Thang độ nhiệt độ Celsius:
	🖎 Anders Celsius (sinh 27/11/1701 và mất ngày 25/4/1744) là một nhà thiên văn học người Thụy Điển và là người đầu tiên được vinh danh xây dựng thang nhiệt độ Celcius.
[image: undefined][image: Các đơn vị đo nhiệt độ, độ C, độ F, độ K]
	🖎 Thang nhiệt độ chúng ta dùng hằng ngày là thang Celcius.
	🖎 Nhiệt độ đóng băng của nước là 00C và nhiệt độ sôi của nước là 1000C.
	🖎 Khoảng cách giữa nhiệt độ đóng băng và nhiệt độ sôi được chia thành 100 phần bằng nhau nên thang nhiệt độ này được gọi là thang nhiệt độ bách phân.
	🖎 Nhiệt độ thang Celcius được kí hiệu chữ t, đơn vị độ C (0C).
	🖎 Nhiệt độ cao hơn 00C có giá trị dương, thấp hơn 00C có giá trị âm.
	❷ Thang độ nhiệt độ Kelvin (thang nhiệt độ tuyệt đối):
	🖎 William Thomson, Nam tước Kelvin thứ nhất (26/06/1824 – 17/12/1907) là một nhà vật lý, toán học, nhà phát minh vĩ đại người Scotland, là một giáo sư Đại học Glasgow, Scotland. Tên Kelvin của ông cũng được đặt cho thang nhiệt độ tuyệt đối.
[image: undefined]
	🖎 Nhiệt độ mà tại đó động năng chuyển động nhiệt của các phân tử cấu tạo nên vật chất bằng không và thế năng của chúng là tối thiểu (nội năng của hệ tối thiểu ở 0K).
	🖎 Người ta xác định được giá trị của độ không tuyệt đối trong thang Celcius là -273,150C.
	🖎 Nhiệt độ mà nước tinh khiết có thể tồn tại đồng thời ở ba thể rắn, lỏng và hơi trong trạng thái cân bằng nhiệt ở áp suất tiêu chuẩn (nhiệt độ này có độ lớn là 0,010C) được gọi là nhiệt độ điểm ba của nước.
[image: A thermometer with a red temperature
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	🖎 Thang nhiệt độ Kelvin được gọi là thang nhiệt độ tuyệt đối, nhiệt độ trong thang được gọi là nhiệt độ nhiệt động lực học có đơn vị là Kelvin (K). Mỗi độ chia (1K) trong thang Kelvin bằng   khoảng cách giữa hai nhiệt độ mốc của thang này.
	❸ Chuyển đổi giữa các thang nhiệt độ:
[image: Đơn vị đo nhiệt độ là gì? Các loại đơn vị đo nhiệt độ]


Ta có 

Thang đo Kelvin và thang đo Celcius có độ chênh lệch nhiệt độ giống nhau 

III
NHIỆT KẾ



	❶ Nhiệt kế:
	🖎 Nhiệt kế là thiết bị dùng để đo nhiệt độ.
	🖎 Nhệt kế được chế tạo dựa trên một số tính chất vật lí phụ thuộc vào nhiệt độ của các chất, các vật liệu, các linh kiện điện và điện tử,…
	🖎 Nhệt kế được chế tạo dựa trên sự nở dài của cột chất lỏng trong ống thuỷ tinh như nhiệt kế rượu, nhiệt kế thuỷ ngân, nhiệt kế dầu.
	[image: A close-up of a pen

Description automatically generated with medium confidence]
	[image: A picture containing device, thermometer
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	[image: Graphical user interface, application

Description automatically generated]
	[image: Text, whiteboard
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	Nhiệt kế thủy ngân
	Nhiệt kế điện tử
	Nhiệt kế hồng ngoại
	Nhiệt kế rượu


	❷ Nguyên lí đo nhiệt độ của nhiệt kế:
	🖎 Nhiệt độ đo trên nhiệt kế được xác định thông qua giá trị của một đại lượng vật lí này phụ thuộc vào nhiệt độ theo một quy luật đã biết.
	
	NHIỆT KẾ THUỶ NGÂN
	NHIỆT KẾ ĐIỆN TRỞ

	NGUYÊN LÍ
	Nhiệt độ được xác định dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của thuỷ ngân.
Thông qua việc xác định độ cao cột thuỷ ngân ở các nhiệt độ khác nhau ta xác định được nhiệt độ cần đo.
	Nhiệt độ được xác định thông qua biểu thức sự phụ thuộc điện trở của vật theo nhiệt độ, từ giá trị điện trở đo được ta xác định được nhiệt độ cần đo.


	❸ Xử trí khi nhiệt kế thủy ngân vỡ:
		🖎 Thuỷ ngân trong nhiệt kế là một chất lỏng dễ bay hơi, gây độc cao. Vì thế nếu nhiệt kế thuỷ ngân bị vỡ, cần chú ý:
[image: Nhiệt kế vỡ có gây nhiễm độc thủy ngân? | Vinmec]
	NÊN LÀM
	🖎 Nên dùng băng dính hoặc giấy mỏng để thu gom thủy ngân lại, cho các hạt thủy ngân vào lọ thủy tinh bịt kín.
🖎 Có thể rắc một ít bột lưu huỳnh vào thủy ngân.
🖎 Mở cửa để thông thoáng.

	KHÔNG NÊN LÀM
	🖎 Không nên sử dụng các loại máy hút bụi để thu gom thủy ngân.
🖎 Không dùng chổi để quét thủy ngân.
🖎 Không được đổ thủy ngân vào cống thoát nước.











CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
Câu 1: Nhiệt độ cơ thể người bình thường là 370C. Trong thang nhiệt giai Kelvin kết quả đo nào sau đây là đúng?
A. 98,6K.	B. 37K.	C. 310K.	D. 236K.
Câu 2: Nhiệt độ của nước trong phòng theo nhiệt giai Celsius là 270C. Ứng với nhiệt giai Fahrenheit, nhiệt độ này là
A. 48,60F.	B. 80,60F.	C. 150F.	D. 470F.
Câu 3: Số chỉ của nhiệt kế dưới đây là 
[image: A picture containing graphical user interface
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A. 130C.	B. 160C.	C. 200C.	D. 100C.
Câu 4: Nhiệt độ của nước đá đang tan theo nhiệt giai Celsius là
A. 1000C.	B. 00C.	C. 320F.	D. 2120F.
Câu 5: Nhiệt độ của hơi nước đang sôi theo nhiệt giai Fahrenheit là
A. 2120F.	B. 320F.	C. 1000F.	D. 00F.
Câu 6: Nhiệt độ mùa đông tại thành phố NewYork (Mĩ) là 230F. Ứng với nhiệt giai Celsius, nhiệt độ đó là
A. 100C.	B. 50C.	C. -50C.	D. -100C.
Câu 7: Nhiệt độ là khái niệm dùng để xác định 
A. mức độ cứng, dẻo của một vật.	B. mức độ nóng, lạnh của một vật.
C. mức độ nhanh, chậm của một vật.	D. mức độ nặng, nhẹ của một vật.
Câu 8: Giới hạn đo và độ chia nhỏ nhật của nhiệt kế như hình là 
[image: Bài 22.11 trang 71 SBT Vật lí 6 - HocDot.com]
A. 500C và 10C. 		B. 500C và 20C. 
C. từ 200C đến 500C và 10C.	D. từ 200C đến 500C và 20C.
Câu 9: Dụng cụ dùng để đo nhiệt độ là
A. cân đồng hồ.	B. nhiệt kế.	C. vôn kế.	D. tốc kế.
Câu 10: Độ không tuyệt đối là nhiệt độ ứng với 
A. 0 K.	B. 0 0C.	C. 273 0C.	D. 273 K.
Câu 11: Phát biểu nào sau đây là không đúng?
A. Chất lỏng co lại khi lạnh đi.
B. Độ dãn nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau là như nhau. 
C. Khi nhiệt độ thay đồi thì thể tích chất lỏng thay đổi.
D. Chất lỏng nở ra khi nóng lên.
Câu 12: Khi sử dụng nhiệt kế thuỷ ngân ta không cần phải
A. quan tâm tiới hạn đo và độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế.
B. không cầm vào bẩu nhiệt kế khi đo nhiệt độ.
C. hiệu chỉnh vể vạch số 0.
D. cho bầu nhiệt kế tiếp xúc với vật cẩn đo nhiệt độ.
Câu 13: Lí do chính khiến người ta chỉ chế tạo nhiệt kế rượu mà không chế tạo nhiệt kế nước là vì
A. nước dãn nở vì nhiệt kém rượu.
B. nhiệt kế nước không đo được những nhiệt độ trên 100oC.
C. nhiệt kế nước không đo được những nhiệt độ 100oC.
D. nước dãn nở vì nhiệt một cách đặc biệt, không đều.
Câu 14: Không thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của hơi nước đang sôi vì
A. rượu sôi ở nhiệt độ cao hơn 1000C.	B. rượu sôi ở nhiệt độ thấp hơn 1000C.
C. rượu đông đặc ở nhiệt độ thấp hơn 1000C.	D. rượu đông đặc ở nhiệt độ cao hơn 1000C.
Câu 15: Hình biểu diễn nhiệt kế dùng chất lỏng. Làm thế nào để tăng độ nhạy của nhiệt kế này?
[image: A picture containing timeline
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A. Làm cho ống nhiệt kế hẹp lại.
B. Khi đo phải hiệu chỉnh cẩn thận.
C. Làm cho các vạch chia gần nhau hơn.
D. Làm cho ống nhiệt kế dài hơn.
Hướng dẫn giải
Do vậy, để tăng độ nhạy của nhiệt kế hình trên thì ta cần phải làm cho ống nhiệt kế hẹp lại để lượng chất lỏng trong ống ít hơn. Khi đo nhiệt độ, phần bầu nhiệt kế tiếp xúc với môi trường, chất lỏng trong ống sẽ nhận được lượng nhiệt tương ứng với lượng nhiệt của môi trường nhanh hơn.
Câu 16: Nhiệt kế hoạt động dựa trên nguyên tắc nào?
A. Sự nở vì nhiệt của chất rắn khác nhau.	B. Sự nở vì nhiệt của các chất khí khác nhau.
C. Sự nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau.	D. Cả 3 phương án đều đúng.
Câu 17: Nội dung nào đúng khi nói nhiệt độ của một vật đang nóng so sánh với nhiệt độ của một vật đang lạnh?
A. Vật lạnh có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ của vật nóng.	
B. Vật lạnh có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của vật nóng. 

C. Vật lạnh có nhiệt độ bằng nhiệt độ của vật nóng.
D. Vật nóng có nhiệt độ thấp hơn nhiệt độ của vật nóng.
Câu 18: Thứ tự sắp xếp nhiệt độ của nước nóng, nước nguội, nước lạnh theo thứ tự tăng dần là
A. nhiệt độ nước lạnh < nhiệt độ nước nguội < nhiệt độ nước nóng.
B. nhiệt độ nước nguội < nhiệt độ nước lạnh < nhiệt độ nước nóng.
C. nhiệt độ nước lạnh < nhiệt độ nước nóng < nhiệt độ nước nguội.
D. nhiệt độ nước nóng < nhiệt độ nước nguội < nhiệt độ nước lạnh.
Câu 19: Nhiệt độ của nước đang sôi là
A. 1000C.	B. 1500C.	C. 00C.	D. 370C.
Câu 20: Thân nhiệt bình thường của người là
A. 350C.	B. 370C.	C. 380C.	D. 300C.
Câu 21: Dụng cụ không dùng đo nhiệt độ là
A. đồng hồ.		B. nhiệt kế rượu.	
C. nhiệt kế thuỷ ngân.		D. nhiệt kế y tế.
Câu 22: Bản tin dự báo thời tiết thông báo rằng nhiệt độ ở Hà Nội từ 250C đến 290C. Nhiệt độ trên tương ứng với nhiệt độ nào trong nhiệt giai Kelvin?
A. Nhiệt độ từ 302K đến 306K.	B. Nhiệt độ từ 298K đến 302K.
C. Nhiệt độ từ 295K đến 399K.	D. Nhiệt độ từ 290K đến 294K.
Câu 23: Nhiệt kế thủy ngân không thể đo 
A. nhiệt độ của nước đá.		B. nhiệt độ khí quyển.
C. nhiệt độ của một lò luyện kim.	D. nhiệt độ cơ thể người.
Câu 24: Khi đi khám bệnh, muốn biết bệnh nhân có sốt hay không thì bác sĩ dùng 
A. nhiệt kế y tế.		B. nhiệt kế rượu.	
C. nhiệt kế thủy ngân.		D. nhiệt kế kim loại.
Câu 25: Đơn vị đo nhiệt độ thường dùng ở Việt Nam là
A. Độ F (0F).	B. Độ C (0C).	C. Kelvin (K).	D. Cả 3 đơn vị trên.
Câu 26: Phát biểu không đúng là
A. chất lỏng co lại khi lạnh đi.
B. độ dãn nở vì nhiệt của các chất lỏng khác nhau là như nhau.
C. khi nhiệt độ thay đồi thì thể tích chất lỏng thay đổi.
D. chất lỏng nở ra khi nóng lên.
Hướng dẫn giải
Các chất nở ra khi nóng lên và co lại khi lạnh đi.
Các chất lỏng khác nhau nở vì nhiệt khác nhau.
Nhiệt kế hoạt động theo nguyên lý nở vì nhiệt của chất lỏng.
Câu 27: Nhiệt kế thuỷ ngân không thể đo được
A. nhiệt độ của nước đá.		B. nhiệt độ cơ thể người.
C. nhiệt độ khí quyển.		D. nhiệt độ của một lò luyện kim.

Hướng dẫn giải
Nhiệt kế thủy ngân có giới hạn đo là 110oC trong khi lò luyện kim có nhiệt độ rất cao  không đo được.
Câu 28: Dùng nhiệt kế vẽ ở hình bên, không thể đo được nhiệt độ của
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A. nước sông đang chảy.		B. nước uống.
C. nước đang sôi.		D. nước đá đang tan.
Hướng dẫn giải
Vì nước dãn nở vì nhiệt một cách rất đặc biệt. Khi tăng nhiệt độ từ 0oC đến 4oC thì nước co lại chứ không nở ra. Chỉ khi nhiệt độ tăng từ 4oC trở lên nước mới nở ra. Chính sự dãn nở không đều đó nên người ta không chế tạo nhiệt kế nước.
Câu 29: Cách xác định nhiệt độ trong thang nhiệt độ Celsius là
A. lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (100C) và nhiệt độ sôi của nước (1000C) làm chuẩn. 
B. lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (10 0C) và nhiệt độ sôi của nước (00C) làm chuẩn. 
C. lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (00C) và nhiệt độ sôi của nước (1000C) làm chuẩn. 
D. lấy nhiệt độ của nước khi đóng băng là (100 0C) và nhiệt độ sôi của nước (100C) làm chuẩn. 
Câu 30: Theo thang nhiệt độ Celsius, từ nhiệt độ đông đặc đến nhiệt độ sôi của nước được chia thành
A. 100 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 10C.	B. 100 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 1K.
C. 100 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 10F.	D. 10 phần bằng nhau, mỗi phần ứng với 10C.
Câu 31: Đơn vị đo nhiệt độ thường dùng ở Việt Nam là
A. Độ Kelvin (kí hiệu K).		B. Độ Celsius (kí hiệu 0C).
C. Độ Fahrenheit (kí hiệu ∘F).	D. Độ Fahrenheit và độ Celsius.
Câu 32: Nhiệt kế chất lỏng được chế tạo dựa trên nguyên tắc 
A. sự nở vì nhiệt của chất lỏng.	B. sự nở ra của chất lỏng khi nhiệt độ giảm 
C. sự co lại của chất lỏng khi nhiệt độ tăng.	D. sự nở của chất lỏng không phụ thuộc vào nhiệt độ 
Câu 33: Nhiệt kế hoạt động dựa trên hiện tượng dãn nở vì nhiệt của chất lỏng là nhiệt kế
A. thủy ngân.	B. kim loại.	C. hồng ngoại.	D. điện tử.
Câu 34: Phát biểu nào sau đây nói về điều kiện truyền nhiệt giữa hai vật là đúng? 
A. Nhiệt không thể truyền từ vật có nhiệt năng nhỏ sang vật có nhiệt năng lớn hơn. 
B. Nhiệt không thể truyền giữa hai vật có nhiệt năng bằng nhau. 
C. Nhiệt chỉ có thể truyền từ vật có nhiệt năng lớn hơn sang vật có nhiệt năng nhỏ hơn. 
D. Nhiệt không thể tự truyền được từ vật có nhiệt độ thấp sang vật có nhiệt độ cao hơn. 
Câu 35: Nhiệt độ không tuyệt đối là nhiệt độ tại đó
A. nước đông đặc thành đá.	B. tất cả các chất khí hóa lỏng 
C. chuyển động nhiệt phân tử hầu như dừng lại.	D. tất cả các chất khí hóa rắn. 
Câu 36: Sắp xếp các nhiệt độ sau 370C, 315K, 345K, 680F theo thứ tự tăng dần theo thang đo nhiệt độ Celsius. Thứ tự đúng là
A. 370C, 315K, 345K, 680F.	B. 680F, 370C, 315K, 345K.
C. 315K, 345K, 370C, 680F.	D. 680F, 315K, 370C, 345K.
Hướng dẫn giải
315K = 315 – 273 = 420C
345K = 345 – 273 = 720C
680F = (68 – 32) 1,8 = 200C
Câu 37: Bảng chia độ của nhiệt kế y tế lại không có nhiệt độ dưới 340C và trên 420C là vì
[image: Những lí do để bạn phải mua ngay máy đo nhiệt độ cơ thể cho gia đình]
A. không thể làm khung nhiệt độ khác.
B. thủy ngân trong nhiệt kế y tế có giới hạn là 420C.
C. chỉ ở nhiệt độ này nhiệt kế thủy ngân mới đo chính xác được.
D. nhiệt độ cơ thể người chỉ nằm trong khoảng từ 350C đến 420C.
Câu 38: Nhỏ một giọt nước đang sôi vào một cốc nước ấm thì nhiệt năng của giọt nước và nước trong cốc thay đổi như thế nào? 
A. Nhiệt năng của giọt nước tăng, của nước trong cốc giảm.
B. Nhiệt năng của giọt nước giảm, của nước trong cốc tăng.
C. Nhiệt năng của giọt nước và nước trong cốc đều giảm.
D. Nhiệt năng của giọt nước và nước trong cốc đều tăng.
Câu 39: Tính chất vật lí nào sau đây không được ứng dụng để chế tạo nhiệt kế?
A. Sự phụ thuộc nhiệt độ vào điện trở của vật dẫn.
B. Sự phụ thuộc nhiệt độ vào chất lỏng trong ống thủy tinh.
C. Sự phụ thuộc nhiệt độ vào bước sóng điện từ.
D. Sự phụ thuộc nhiệt độ vào khối lượng riêng của vật.
Câu 40: Khi nhiệt độ tuyệt đối tăng thêm 6K thì
A. Nhiệt độ Xen-xi-út tăng thêm hơn 60C.	B. Nhiệt độ Xen-xi-út tăng thêm 2790C.
C. Nhiệt độ Xen-xi-út tăng thêm 60C.	D. Nhiệt độ Xen-xi-út tăng thêm 2670C.
Câu 41: Khi dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ của chính cơ thể mình, người ta phải thực hiện các thao tác sau (chưa được sắp xếp theo đúng thứ tự)
a) Đặt nhiệt kế vào nách trái, rồi kẹp cánh tay lại để giữ nhiệt kế.
b) Lấy nhiệt kế ra khỏi nách để đọc nhiệt độ.
c) Dùng bông lau sạch thân và bầu nhiệt kế.
d) Kiểm tra xem thuỷ ngân đã tụt hết xuống bầu nhiệt kê chưa, nếu chưa thì vẩy nhiệt kê cho thuỷ ngân tụt xuống.
Sắp xếp các thao tác trên theo thứ tự hợp lí nhất là
A. d, c, a, b.	B. a, b, c, d.	C. b, a, c, d.	D. d, c, b, d.
Câu 42: Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kế và nhiệt độ ghi trên thang đo của chúng?
	Loại nhiệt kế
	Thang nhiệt độ
	[image: Icon
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	Thủy ngân
	Từ -100C đến 1100C
	

	Rượu
	Từ -300C đến 600C
	

	Kim loại
	Từ 00C đến 4000C
	

	Y tế
	Từ 340C đến 420C
	


Để đo nhiệt độ của bàn là ta cần dùng
A. nhiệt kế thủy ngân.		B. nhiệt kế rượu.
C. nhiệt kế kim loại.		D. nhiệt kế y tế.
Câu 45: Cho các phát biểu sau 
(1) Nhiệt độ là số đo độ nóng của một vật.
(2) Đơn vị đo nhiệt độ trong hệ SI là độ C (kí hiệu 0C).
(3) Đơn vị đo nhiệt độ thường dùng ở Việt Nam là Kelvin (kí hiệu K).
(4) Dụng cụ đo nhiệt độ là nhiệt kế. Có nhiều loại nhiệt kế khác nhau.
(5) Nhiệt kế hoạt động dựa vào hiện tượng giãnD nở vì nhiệt của các chất.
(6) Giữa các thang đo nhiệt độ có mối quan hệ với nhau.
Số phát biểu đúng khi nói về nhiệt độ là
A. 1.	B. 2.	C. 3.	D. 4.
Hướng dẫn giải
Các phát biểu đúng là (4), (5) và (6).
Phát biểu sai được sửa lại là
(1) Nhiệt độ là số đo độ nóng, lạnh của một vật.
(2) Đơn vị đo nhiệt độ trong hệ SI là Kelvin (kí hiệu K).
(3) Đơn vị đo nhiệt độ thường dùng ở Việt Nam là độ C (kí hiệu oC).
Câu 46: Cho các bước như sau
(1) Thực hiện phép đo nhiệt độ.
(2) Ước lượng nhiệt độ của vật.
(3) Hiệu chỉnh nhiệt kế.
(4) Lựa chọn nhiệt kế phù hợp.
(5) Đọc và ghi kết quả đo.
Khi đo nhiệt độ của một vật thì các bước cần thực hiện là
A. (2), (4), (3), (1), (5).		B. (1), (4), (2), (3), (5).
C. (1), (2), (3), (4), (5).		D. (3), (2), (4), (1), (5).
Hướng dẫn giải
Các bước đo nhiệt độ một vật
(1) Ước lượng nhiệt độ của vật.
(2) Lựa chọn nhiệt kế phù hợp.
(3) Hiệu chỉnh nhiệt kế.
(4) Thực hiện phép đo nhiệt độ.
(5) Đọc và ghi kết quả đo.
Câu 47: Cho các phát biểu sau về nhiệt kế thủy ngân
[image: Cách sử dụng nhiệt kế thủy ngân đo nhiệt độ cơ thể đúng cách - META.vn]
(1) Trước khi sử dụng nhiệt kế thủy ngân cần rửa sạch nhiệt kế bằng nước sôi.
(2) Hiệu chỉnh nhiệt kế về số 0 trước khi đo.
(3) Khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ ta dùng chổi để quét sach thủy ngân.
(4) Nhiệt kế thuỷ ngân không thể đo được nhiệt độ cơ thể người.
(5) Nhiệt kế thủy ngân có thể dùng để đo nhiệt độ lò luyện kim.
(6) Thủy ngân là một chất lỏng dễ bay hơi, gây độc cao vì vậy cần chú ý khi sử dụng.
Số phát biểu không đúng là
A. 6. 	B. 4.	C. 2. 	D. 5.
Hướng dẫn giải
Các phát biểu sai và sửa lại là
(1) Trước khi sử dụng nhiệt kế thủy ngân cần lau sạch nhiệt kế.
(2) Hiệu chỉnh nhiệt kế về mức thấp nhất tùy vào giới hạn của nhiệt kế.
(3) Khi nhiệt kế thủy ngân bị vỡ không được dùng chổi để quét sach thủy ngân.
(4) Nhiệt kế thuỷ ngân dùng để đo được nhiệt độ cơ thể người.
(5) Nhiệt kế thủy ngân không dùng để đo nhiệt độ lò luyện kim.


Câu 48: Có một số phép tính đổi đơn vị sau
(1) 0C = (0F – 32) + 0F. 		(2) 0C = K – 273
(3) 00C = 320F		(4) 200C = 283K
(5) 313K = 400C		(6) 950F = 35oC
Số phép đổi đơn vị đúng là
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Hướng dẫn giải
Các phép đổi đơn vị đúng là (2), (3), (5) và (6).
Các phép đổi sai và sửa lại là
(1) 0C = (oF – 32) + 0F. 
(4) 200C = 293K
Câu 49: Cho đối tượng sau
	[image: 1001 thắc mắc: Vì sao hơi nước gây bỏng nặng hơn nước sôi?]
	[image: Mua nhiệt kế cho trẻ sơ sinh nên mua loại nào, mua ở đâu?]
	[image: Nên trồng những loại cây nào trong nhà và cách chăm sóc cây trong nhà]

	(1) Nước sôi
	(2) Cơ thể người
	(3) Không khí trong phòng

	[image: A close-up of ice cubes
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	[image: Nồi nấu kim loại bằng Graphite]
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	(4) Nước đá
	(5) Lò luyện kim
	(6) Nước chanh đá


Số đối tượng có thể được xác định nhiệt độ bằng nhiệt kế rượu là
A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 5.
Hướng dẫn giải
Nhiệt kế rượu có thang đo từ -300C – 600C.
	[image: 1001 thắc mắc: Vì sao hơi nước gây bỏng nặng hơn nước sôi?]
	[image: Mua nhiệt kế cho trẻ sơ sinh nên mua loại nào, mua ở đâu?]
	[image: Nên trồng những loại cây nào trong nhà và cách chăm sóc cây trong nhà]

	(1) Nhiệt kế thủy ngân
	(2) Nhiệt kế y tế
	(3) Nhiệt kế rượu

	[image: A close-up of ice cubes
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	[image: Nồi nấu kim loại bằng Graphite]
	[image: A picture containing cup, food, glass, beverage
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	(4) Nhiệt kế rượu
	(5) Nhiệt kế kim loại
	(6) Nhiệt kế rượu
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CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
	Câu 1: Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
		a. Nhiệt độ là số đo độ "nóng" "lạnh" của một vật.
		b. Người ta dùng nhiệt kế để đo nhiệt độ.
		c. Đơn vị đo nhiệt độ thường dùng trong cuộc sống hằng ngày ở Việt Nam là 0F.
	d. Đơn vị đo nhiệt độ trong hệ SI là Celsius (kí hiệu 0C).
Hướng dẫn giải
	a. Phát biểu này đúng.
	b. Phát biểu này đúng.
		c. Phát biểu này sai. Đơn vị đo nhiệt độ thường dùng trong cuộc sống hằng ngày ở Việt Nam là 0C.
	d. Phát biểu này sai. Đơn vị đo nhiệt độ trong hệ SI là Kelvin (kí hiệu 0K).
	Câu 2: Trong một ngày, một học sinh theo dõi nhiệt độ không khí trong nhà và lập được bảng bên. 
	Thời gian
	Nhiệt độ

	7 giờ
	250C

	9 giờ
	270C

	10 giờ
	290C

	12 giờ
	310C

	16 giờ
	300C

	18 giờ
	290C


	a. Nhiệt độ lúc 9 giờ là 270C.
	b. Nhiệt độ đạt 310C vào lúc 18 giờ.
	c. Lúc 10 giờ thì nhà nóng nhất.
	d. Lúc 7 giờ thì nhiệt độ thấp nhất.
Hướng dẫn giải
	a. Phát biểu này đúng.
	b. Phát biểu này sai. Nhiệt độ đạt 310C vào lúc 12 giờ.
	c. Phát biểu này sai. Lúc 12 giờ thì nhà nóng nhất.
	d. Phát biểu này đúng. 
	Câu 3: Cho các phép đổi đơn vị sau, phép đổi nào đúng, phép đổi nào sai?
	a. Nhiệt độ 50C tương ứng với 400F.
	b. Nhiệt độ 450C tương ứng với 1130F.
	c. Nhiệt độ 270C tương ứng với 3000K.
	d. Nhiệt độ 300K tương ứng với 2430C.

Hướng dẫn giải
	a. Phát biểu này sai. Nhiệt độ 50C tương ứng với 400F.
	c. Phát biểu này đúng. 
	d. Phát biểu này sai. Nhiệt độ 300K tương ứng với -2430C.
	Câu 4: Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng, phát biểu nào sai?
	a. Nhiệt độ của nước đá đang tan theo nhiệt giai Celsius là 00C. 
	b. Nhiệt độ của nước đá đang tan theo nhiệt giai Fahrenheit là 2730F.  
	c. Nhiệt độ của hơi nước đang sôi theo nhiệt giai Celsius là 1000C.  
	d. Nhiệt độ của hơi nước đang sôi theo nhiệt giai Fahrenheit là 1000F.
Hướng dẫn giải
	a. Phát biểu này đúng. 
	b. Phát biểu này sai. Nhiệt độ của nước đá đang tan theo nhiệt giai Fahrenheit là 320F.  
	c. Phát biểu này đúng. 
	d. Phát biểu này sai. Nhiệt độ của hơi nước đang sôi theo nhiệt giai Fahrenheit là 2120F.
	Câu 5: Cho nhiệt kế có hình vẽ sau:
[image: nhiệt kế y tế]
	a. Giới hạn đo của nhiệt kế là 420C.
	b. Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế là 0,10C.
	c. Số chỉ nhiệt kế trên là 360C.
	d. Nhiệt kế trên có thể dùng để đo thân nhiệt cơ thể.
	Hướng dẫn giải
	a. Phát biểu này đúng. 
	b. Phát biểu này sai. Độ chia nhỏ nhất của nhiệt kế là 0,20C.
	c. Phát biểu này sai. Số chỉ nhiệt kế trên là 36,40C.
	d. Phát biểu này đúng. 


	Câu 6: Cho các loại nhiệt kế sau:
	[image: A picture containing device, thermometer
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	[image: Text, whiteboard

Description automatically generated]
	[image: A close-up of a pen

Description automatically generated with medium confidence]
	[image: Graphical user interface, application

Description automatically generated]

	hình 1
	hình 2
	hình 3
	hình 4


a. Nhiệt kế ở hình 1 là hiệt kế điện tử.
b. Nhiệt kế ở hình 2 là nhiệt kế thuỷ ngân.
c. Nhiệt kế ở hình 2 là nhiệt kế thuỷ ngân.
d. Nhiệt kế ở hình 2 là nhiệt kế hồng ngoại.
Hướng dẫn giải
	a. Phát biểu này đúng. 
	b. Phát biểu này sai. Nhiệt kế ở hình 2 là nhiệt kế rượu.
	c. Phát biểu này đúng. 
	d. Phát biểu này đúng. 
	Câu 7: Bảng dưới đây ghi tên các loại nhiệt kế và nhiệt độ ghi trên thang đo của chúng.
	Loại nhiệt kế
	Thang nhiệt độ

	Thủy ngân
	Từ -100C đến 1100C

	Rượu
	Từ -300C đến 600C

	Kim loại
	Từ 00C đến 4000C

	Y tế
	Từ 340C đến 420C


	a. Có thể dùng nhiệt kế thuỷ ngân để đo nhiệt độ của nước đang sôi.
	b. Có thể dùng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ của không khí trong phòng.
	c. Có thể dùng nhiệt kế y tế để đo nhiệt độ của cơ thể con người.
	d. Có thể dùng nhiệt kế rượu để đo nhiệt độ của bàn là.
Hướng dẫn giải
	a. Phát biểu này đúng. 
	b. Phát biểu này sai. Nhiệt độ phòng có thể nhỏ hơn 340C nên không thể dùng nhiệt kế y tế để đo.
	c. Phát biểu này đúng. 
	d. Phát biểu này sai. Phải dùng nhiệt kế kim loại để đo nhiệt độ của bàn là.
	Câu 8: Chuẩn bị ba cốc nước cốc a đựng nước lạnh, cốc b đựng nước nguội và cốc c đựng nước ấm.
	Nhúng ngón tay trỏ phải vào cốc a, nhúng ngón tay trỏ trái vào cốc c.
[image: A picture containing cup, coffee, indoor, vessel
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	Sau một lúc, rút các ngón tay ra rồi cùng nhúng vào cốc b.
[image: A picture containing cup, coffee, indoor, vessel
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	a. Ngón tay trỏ phải khi nhúng vào cốc a cảm thấy lạnh.
	b. Ngón tay trỏ trái khi nhúng vào cốc c cảm thấy nóng.
	c. Khi rút hai ngón tay ra và cùng nhúng vào cốc b, hai ngón tay có cảm giác giống nhau.
	d. Cốc a có nhiệt độ cao nhất, cốc c có nhiệt độ thấp nhất.
Hướng dẫn giải
	a. Phát biểu này đúng. 
	b. Phát biểu này đúng. 
	c. Phát biểu này sai. Khi rút hai ngón tay ra và cùng nhúng vào cốc b, hai ngón tay có cảm giác khác nhau.
	d. Phát biểu này sai. Cốc a có nhiệt độ thấp nhất, cốc c có nhiệt độ cao nhất.
	Câu 9: Nước là một chất rất quan trọng trong nhiều ngành khoa học và trong đời sống. 70% diện tích bền mặt trái đất được nước che phủ nhưng chỉ 0,3% lượng nước trên trái đất nằm trong các nguồn có thể khai thác dùng làm nước uống. Nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi của nước đã được Anders Celsius dùng làm hai điểm móc cho độ bách phân Celsius. Cụ thể, nhiệt độ đóng băng của nước là 0 độ Celsius, còn nhiệt độ sôi bằng 100 độ Celsius. Nước đóng băng gọi là nước đá. Nước đã hóa hơi gọi là hơi nước. Nước có tính chất là với nhiệt độ dưới 4oC, nước lại lạnh nở, nóng co. Điều này không được quan sát ở bất kì chất nào khác. [image: Có nên tái sử dụng nước ra từ đường ống xả của máy lọc nước ...]
	a. Nhiệt độ đông đặc của nước là 00C.
	b. Nhiệt độ sôi của nước là 1000C.
	c. Nhiệt độ đóng băng và nhiệt độ sôi của nước ứng với thang nhiệt độ Fahrenheit có giá trị lần lượt là 320F và 2730F.
	d. Người ta có thể dùng nước để chế tạo nhiệt kế.
Hướng dẫn giải
	a. Phát biểu này đúng. 
	b. Phát biểu này đúng. 
	c. Phát biểu này sai. Nhiệt độ đóng băng và nhiệt độ sôi của nước ứng với thang nhiệt độ Fahrenheit có giá trị lần lượt là 320F và 2120F.
	d. Phát biểu này sai. Người ta không dùng nước để chế tạo nhiệt kế vì nước giãn nở vì nhiệt một các đặc biệt. Khi tăng nhiệt độ từ 00C đến 40C nước co lại chứ không nở ra. Chỉ khi nhiệt độ tăng từ 40C trở lên nước mới nở ra. Chính sự giãn nở không đều đó nên người ta không chế tạo nhiệt kế nước.
	Câu 10: Nhiệt độ trên tương ứng với nhiệt độ nào trong Bảng sau đây ghi sự thau đổi nhiệt độ của không khí theo thời gian dựa trên số liệu của một trạm khí tượng ở Hà Nội ghi được vào một ngày mùa đông
	Thời gian (giờ)
	1
	4
	7
	10
	13
	16
	19
	22

	Nhiệt độ (oC)
	13
	13
	13
	18
	18
	20
	17
	12


		a. Nhiệt độ lúc 10 giờ là 180C.
		b. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là vào lúc 4 giờ.
		c. Nhiệt độ cao nhất trong ngày là vào lúc 16 giờ.
		d. Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn nhất là 60C.
Hướng dẫn giải
	a. Phát biểu này đúng. 
	b. Phát biểu này sai. Nhiệt độ thấp nhất trong ngày là vào lúc 22 giờ.
	c. Phát biểu này đúng. 
		d. Phát biểu này sai. Độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày lớn nhất là 80C giữa hai mốc  16 giờ và 22 giờ.
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NHIỆT NÓNG CHẢY RIÊNG



 

I
KHÁI NIỆM NHIỆT NÓNG CHẢY RIÊNG


	
	🖎 Nhiệt lượng cần truyền cho vật khi bắt đầu nóng chảy cho tới khi vật nóng chảy hoàn toàn phụ thuộc vào khối lượng của vật và tính chất của chất làm vật.

	🖎 Nhiệt lượng tỉ lệ thuận với khối lượng của vật  

	   là hệ thức tính nhiệt nóng chảy riêng của vật để làm vật nóng chảy hoàn toàn.
	🖎 Trong đó:


			+  là nhiệt lượng cần truyền cho vật 


			+  là khối lượng của vật 


			+  là hằng số nhiệt nóng chảy riêng, với mỗi chất khác nhau hằng số nhiệt nóng chảy khác nhau 
🖎 Nhiệt nóng chảy riêng của một chất là nhiệt lượng cần làm để cho 1 kg chất đó nóng chảy hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.
[image: ]
Đồ thị minh hoạ sự thay đổi nhiệt độ của nước theo thời gian nhận nhiệt và chuyển các thể
	Đoạn AB
	Đá bắt đầu tan (chuyển từ thể rắn sang thể lỏng)

	Đoạn BC
	Đá đang tan (chuyển từ thể rắn sang thể lỏng)

	Đoạn CD
	Nước bắt đầu sôi (chuyển từ thể lỏng sang thể khí)

	Đoạn DE
	Nước đang sôi (chuyển từ thể lỏng sang thể khí)

	CHẤT
	NHIỆT ĐỘ NÓNG CHẢY (0C)
	NHIỆT NÓNG CHẢY RIÊNG (J/kg)

	Nước đá
	0
	3,24.105

	Sắt
	1535
	2,27.105

	Đồng
	1084
	1,80.105

	Chì
	337
	0,25.105

	Giá trị gần đúng nhiệt của nhiệt nóng chảy riêng ở nhiệt độ nóng chảy
dưới áp suất tiêu chuẩn của một số chất





II
THỰC HÀNH NHIỆT NÓNG CHẢY RIÊNG CỦA NƯỚC




	❶ Mục đích thí nghiệm:
	🖎 Xác định nhiệt nóng chảy riêng của nước đá.
	❷ Dụng cụ thí nghiệm:
	🖎 Biến thế nguồn (1).
	🖎 Bộ đo công suất nguồn điện (oát kế) có tích hợp chức năng đo thời gian (2).
	🖎 Nhiệt kế điện tử hoặc cảm biến nhiệt độ.
	🖎 Nhiệt lượng kế bằng nhựa có vỏ xốp, kèm dây điện trở (gắn ở mặt trong của nắp bình) (4)
	🖎 Cân điện tử (hoặc bình đong) (5).
	🖎 Các dây nối (6).
	🖎 Các viên nước đá nhỏ và nước lạnh (7).
[image: A close-up of a machine
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	❸ Tiến hành thí nghiệm:
	🖎 Cho viên nước đá (khối lượng m (kg) và một ít nước lạnh vào bình nhiệt lượng kế, sao cho toàn bộ điện trở chìm trong hỗn hợp nước đá.
	🖎 Cắm đầu đo của nhiệt kế vào bình nhiệt lượng kế.
	🖎 Nối oát kế với nhiệt lượng kế và nguồn điện.
	🖎 Bật nguồn điện.
	🖎 Khuấy liên tục nước đá, cứ sau 2 phút lại đọc số đo trên oát kế và nhiệt độ trên nhiệt kế rồi ghi lại kết quả.

	🖎 Xác định nhiệt dung riêng của nước bằng công thức 
	🖎 Trong đó

		+  là nhiệt dung riêng của nước (J/kg).

		+ là thời gian đun nước (s).
		+ m là khối lượng nước (kg). 
		+ P là công suất đun nước (W).

CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN

Câu 1: Nhiệt nóng chảy  được xác định theo công thức




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải


Nhiệt nóng chảy  được xác định theo công thức 
Câu 2: Để xác định nhiệt nóng chảy riêng của của một chất bằng thực nghiệm ta không cần dùng đến dụng cụ nào sau đây?
A. Cân điện tử.	B. Nhiệt kế.	C. Oát kế.	D. Vôn kế.
Câu 3: Nhiệt độ nóng chảy riêng của vật rắn phụ thuộc vào 
A. bản chất của vật rắn và áp suất ngoài.
B. bản chất của vật rắn.
C. bản chất và nhiệt độ của vật rắn
D. bản chất và nhiệt độ của vật rắn, đồng thời phụ thuộc áp suất ngoài.
Hướng dẫn giải
Mỗi vật rắn có một nhiệt độ nóng chảy xác định ở một áp suất cho trước nên nhiệt độ nóng chảy riêng của vật rắn phụ thuộc vào 

Câu 4: Ở áp suất tiêu chuẩn, chất rắn kết tinh có nhiệt độ nóng chảy  là
A. thiếc.	B. nước đá.	C. chì.	D. nhôm.
Hướng dẫn giải


Ở áp suất chuẩn, nước đá có nhiệt độ nóng chảy là  tương ứng với  
Câu 5: Điều nào sau đây là sai khi nói về nhiệt nóng chảy?
A. Nhiệt nóng chảy của vật rắn là nhiệt cung cấp cho vật rắn trong quá trình nóng chảy.
B. Đơn vị của nhiệt nóng chảy là Jun (J).
C. Các chất có khối lượng bằng nhau thì nhiệt nóng chảy như nhau.
D. Nhiệt nóng chảy tính bằng công thức Q = λm trong đó λ là nhiệt nóng chảy riêng của chất làm vật, m là khối lượng của vật.
Câu 6: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng của vật rắn?
A. Jun trên kilôgam độ (J/kg. độ)	B. Jun trên kilôgam (J/kg).	
C. Jun (J).		D. Jun trên độ (J/độ).
Câu 7: Phát biểu nào sau đây là đúng khi nói về nhiệt nóng chảy riêng của chất rắn?
A. Nhiệt nóng chảy riêng của một chất có độ lớn bằng nhiệt lượng cung cấp để làm nóng chảy 1 kg chất đó ở nhiệt độ nóng chảy.
B. Đơn vị của nhiệt nóng chảy riêng là Jun trên kilôgam (J/kg).
C. Các chất khác nhau thì nhiệt nóng chảy riêng của chúng khác nhau.
D. Cả A, B, C đều đúng.


Câu 8: Nhiệt nóng chảy riêng của đồng là  Câu nào dưới đây là đúng?

A. Khối đồng sẽ tỏa ra nhiệt lượng  khi nóng chảy hoàn toàn.

B. Mỗi kilôgam đồng cần thu nhiệt lượng  để hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.

C. Khối đồng cần thu nhiệt lượng  để hóa lỏng.

D. Mỗi kilôgam đồng tỏa ra nhiệt lượng  khi hóa lỏng hoàn toàn.
Hướng dẫn giải

+ Nhiệt nóng chảy riêng  của một chất được định nghĩa là nhiệt lượng cần thiết để cung cấp cho một đơn vị đo về lượng chất đó (như đơn vị đo khối lượng hay số phân tử như mol) để nó chuyển từ trạng thái rắn sang trạng thái lỏng, tại nhiệt độ nóng chảy.


+ Trong hệ thống đo lường quốc tế, đơn vị đo của nhiệt lượng nóng chảy là Joule trên kilôgam,  hay  hoặc Joule trên mol.
Câu 9: Nhiệt nóng chảt riêng của vàng là 2,8.103 J/kg. Phát biểu đúng là
A. khối vàng sẽ toả ra nhiệt lượng 62,8.103 J khi nóng chảy hoàn toàn.
B. mỗi kg vàng cần thu nhiệt lượng 62,8.103 J hoá lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ nóng chảy.
C. khối vàng cần thu nhiệt lượng 62,8.103J để hoá lỏng.
D. mỗi kg vàng toả ra nhiệt lượng 62,8.103J khi hoá lỏng hoàn toàn.
Câu 10: Nhiệt độ nóng chảy riêng của vật rắn phụ thuộc vào 
A. nhiệt độ của vật rắn và áp suất ngoài.	
B. bản chất của vật rắn
C. bản chất và nhiệt độ của vật rắn
D. bản chất và nhiệt độ của vật rắn, đồng thời phụ thuộc áp suất ngoài
Câu 11: Nhiệt độ nóng chảy trên mặt thoáng tinh thể thay đổi như thế nào khi áp suất tăng?
A. Luôn tăng đối với vật rắn	
B. Luôn giảm đối với vật rắn
C. Luôn tăng đối với mọi vật rắn có thể tích giảm khi nóng chảy và luôn giảm đối với mọi vật rắn có thể tích tăng khi nóng chảy
D. Luôn tăng đối với mọi vật rắn có thể tích tăng khi nóng chảy và luôn giảm đối với mọi vật rắn có thể tích giảm khi nóng chảy.
Câu 12: Ở áp suất tiêu chuẩn, chất rắn kết tinh nào sau đây có nhiệt độ nóng chảy là 283K?
A. Thiếc. 	B. Nước đá. 	C. Chì. 	D. Nhôm.
Câu 13: Hình bên dưới là các dụng cụ để đo nhiệt dung riêng của nước
[image: A close-up of a machine
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Hãy cho biết dụng cụ số (3) là
A. Biến thế nguồn.	B. Cân điện tử.	C. Nhiệt lượng kế.	D. Nhiệt kế điện tử.
Câu 14: Hình bên dưới là các dụng cụ để đo nhiệt dung riêng của nước
[image: A close-up of a machine
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Hãy cho biết dụng cụ số (1) là
A. Biến thế nguồn.	B. Cân điện tử.	C. Nhiệt lượng kế.	D. Nhiệt kế 
Câu 15: Hình bên dưới là các dụng cụ để đo nhiệt dung riêng của nước
[image: A close-up of a machine
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Hãy cho biết dụng cụ số (5) là
A. Biến thế nguồn.	B. Cân điện tử.	C. Nhiệt lượng kế.	D. Nhiệt kế 
Câu 16: Các thao tác cơ bản để đo nhiệt nóng chảy riêng của cục nước đá là
[image: A close-up of a machine

Description automatically generated]
a. Khuấy liên tục nước đá, cứ sau 2 phút lại đọc số đo trên oát kế và nhiệt độ trên nhiệt kế rồi ghi lại kết quả. 
b. Cho viên nước đá khối lượng m(kg) và một ít nước lạnh vào bình nhiệt lượng kế, sao cho toàn bộ điện trở chìm trong hỗn hợp nước đá.
c. Bật nguồn điện.
d. Cắm đầu đo của nhiệt kế vào bình nhiệt lượng kế.
e. Nối oát kế với nhiệt lượng kế và nguồn điện.
Thứ tự đúng các thao tác là
A. b, a, c, d, e.	B. b, d, e, c, a.	C. b, d, a, e, c. 	D. b, d, a, c, e.


Câu 17: Biết nhiệt nóng chảy của nước đá là  Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn một cục nước đá có khối lượng  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Nhiệt lượng mà nước đá thu vào để thực hiện quá trình nóng chảy hoàn toàn là







Câu 18: Biết nhiệt dung riêng của nước là  và nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là  Nhiệt lượng cần cung cấp cho  nước đá ở  để nó chuyển thành nước ở nhiệt độ  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải



Nhiệt lượng cần cung cấp cho  nước đá ở  để nó chuyển thành nước ở nhiệt độ  là




Với là nhiệt lượng cần cung cấp để  nước đá nóng chảy hoàn toàn.




là nhiệt lượng cần cung cấp để  nước tăng nhiệt độ từ  đến 





Câu 19: Biết nhiệt nóng chảy của nước đá là  và nhiệt dung riêng của nước là  Nhiệt lượng cần cung cấp cho  nước đá ở  để chuyển nó thành nước ở  gần giá trị nào nhất sau đây?




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải



Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước đá ở  để chuyển nó thành nước ở  là



Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước ở  để chuyển nó thành nước ở  là


Nhiệt lượng tổng cộng cung cấp cho 4kg nước đá ở để chuyển nó thành nước ở  là







Câu 20: Nhiệt lượng cần cung cấp cho  nước đá ở  chuyển thành nước ở Cho biết nhiệt dung riêng của nước đá là  và nhiệt nóng chảy riêng của nước đá 




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải 
Nhiệt lượng cần cung cấp gồm có



Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước đá tăng từ  lên là 



Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước đá ở  chuyển thành nước ở  là 










Câu 21: Để xác định nhiệt nóng chảy của thiếc, người ta đổ  thiếc nóng chảy ở nhiệt độ  vào  nước ở nhiệt độ  đựng trong một nhiệt lượng kế có nhiệt dung bằng  Sau khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế là  Biết nhiệt dung riêng của nước là  của thiếc rắn là  Nhiệt nóng chảy của thiếc gần giá trị nào nhất sau đây?




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải 
Phương trình cân bằng nhiệt của hệ là

 

Nhiệt nóng chảy của thiếc là 

Thay số vào ta được  








Câu 22: Để đúc các vật bằng thép, người ta phải nấu chảy thép trong lò. Thép đưa vào lò có nhiệt độ  hiệu suất của lò là  nghĩa là  nhiệt lượng cung cấp cho lò được dùng vào việc đun nóng thép cho đến khi thép nóng chảy. Để cung cấp nhiệt lượng, người ta đã đốt hết  than đá có năng suất tỏa nhiệt là  Cho biết thép có nhiệt nóng chảy  nhiệt độ nóng chảy là  nhiệt dung riêng ở thể rắn là  Khối lượng của mẻ thép bị nấu chảy có giá trị gần nhất nào sau đây?




A.  tấn.	B.  tấn.	C.  tấn.	D.  tấn.
Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng than đá cung cấp 

Nhiệt lượng phải nấu chảy thép 

Do hiệu suất nên 



tấn.








Câu 23: Để xác định nhiệt nóng chảy của kim loại X, người ta đổ  chất X nóng chảy ở nhiệt độ  vào  nước ở  đựng trong một nhiệt lượng kế có nhiệt dung bằng  Sau khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế là  Biết nhiệt dung riêng của nước là  của X rắn là  Nhiệt nóng chảy của X gần giá trị nào nhất sau đây?




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải

Nước và nhiệt lượng kế nhận được khi cân bằng nhiệt 

Nhiệt lượng mà thiếc sau khi hóa rắn tỏa ra 

Nhiệt lượng để hóa rắn 









Câu 24: Thả một cục nước đá có khối lượng  ở  vào cốc nước có chứa  nước ở  Bỏ qua nhiệt dung của cốc, nhiệt dung riêng của nước  khối lượng riêng của nước là  nhiệt nóng chảy của nước đá là  Nhiệt độ cuối của cốc nước là




A. 	B. 	C. 	D.  
Hướng dẫn giải


Nhiệt lượng tỏa ra từ nước 

Nhiệt lượng thu vào 

Khi đạt cân bằng 











Câu 25: Người ta thả một cục nước đá khối lượng  ở  vào một cốc nhôm đựng  nước ở  đặt trong nhiệt lượng kế. Khối lượng của cốc nhôm là  Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là  Nhiệt dung riêng của nhôm là  và của nước là  Bỏ qua sự mất mát nhiệt độ do nhiệt truyền ra bên ngoài nhiệt lượng kế. Nhiệt độ của nước trong cốc nhôm khi cục nước vừa tan hết bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải

Gọi  là nhiệt độ khi xảy ra cân bằng nhiệt.


Nhiệt lượng cần cung cấp để cục nước đá chuyển thành nước ở cùng  là 


Nhiệt lượng cung cấp cho nước đến nhiệt độ cân bằng  là 


Nhiệt lượng nhôm tỏa ra đến nhiệt độ cân bằng  là 



Nhiệt lượng  nước tỏa ra đến nhiệt độ cân bằng  là 

Nhiệt lượng thu vào là 

Nhiệt lượng tỏa ra là

Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt 








CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
		Câu 1: Những dụng cụ sau có trong thí nghiệm đo nhiệt dung riêng của nước:


(1)
(2)
(3)
(4)

    






		a. Bộ phận số (1) là các dây nối.
		b. Bộ phận số (4) là bình nhiệt lượng kế (có dây nung và quy khuấy).
		c. Bộ phận số (3) là cân điện tử.
		d. Bộ phận số (2) là biến thế nguồn.
Hướng dẫn giải
	a. Phát biểu này đúng.
	b. Phát biểu này sai. Bộ phận số (4) là biến thế nguồn.
	c. Phát biểu này đúng.
		d. Phát biểu này sai. Bộ phận số (2) là bình nhiệt lượng kế (có dây nung và quy khuấy)
	Câu 2: Để xác định nhiệt dung riêng của nước, có thể tiến hành thí nghiệm theo sơ đồ nguyên lí như hình bên dưới.[image: ]






	a. Biến áp nguồn có nhiệm vụ cung cấp cho mạch một hiệu điện thế.
	b. Oát kế dùng để đo thời gian nước sôi.
	c. Nhiệt lượng tỏa ra trên dây điện trở lớn hơn nhiệt lượng mà nước thu vào.
	d. Nhiệt lượng kế ngăn cản sự truyền nhiệt của các chất đặt trong bình với môi trường bên ngoài.
Hướng dẫn giải
	a. Phát biểu này đúng.
	b. Phát biểu này sai. Oát kế dùng để đo công suất đun nước.
	c. Phát biểu này sai. Nhiệt lượng tỏa ra trên dây điện trở bằng nhiệt lượng mà nước thu vào.
	d. Phát biểu này đúng.







	Câu 3: Thả một cục nước đá có khối lượng  ở  vào cốc nước có chứa  lít nước ở  Bỏ qua nhiệt dung của cốc, nhiệt dung riêng của nước  khối lượng riêng của nước là  nhiệt nóng chảy của nước đá là  	Gọi t là nhiệt độ cuối của cốc nước.


	a. Lượng nhiệt để làm nóng chảy đá là 



	b. Lượng nhiệt thu để nâng nhiệt độ của  nước ở đến  nhiệt độ t là 



	c. Lượng nhiệt tỏa ra từ  nước ở  để giảm nhiệt độ xuống t là 

	d. Khi đạt cân bằng thì nhiệt độ cuối của cốc nước xấp xĩ bằng 
			
Hướng dẫn giải
	a. Phát biểu này đúng.

	Gọi t là nhiệt độ cuối của cốc nước 


	Lượng nhiệt để làm nóng chảy đá là 
	b. Phát biểu này sai.


	Lượng nhiệt thu để nâng nhiệt độ của  nước ở đến  nhiệt độ t là

	
	c. Phát biểu này sai.


	Lượng nhiệt tỏa ra từ  nước ở  để giảm nhiệt độ xuống t là

	
	d. Phát biểu này đúng.
	Khi đạt cân bằng thì nhiệt độ cuối của cốc nước là

	





	Câu 4: Tính nhiệt lượng cần cung cấp cho  nước đá ở  chuyển hoàn toàn thành nước ở  Cho biết nhiệt dung riêng của nước đá là  và nhiệt nóng chảy riêng của nước đá 







	a. Nhiệt lượng cần cung cấp cho  nước đá ở  chuyển thành nước đá ở  là       	b. Nhiệt lượng cần cung cấp để  nước đá ở  chuyển thành nước là 




	c. Nhiệt lượng cần cung cấp cho  nước đá ở  chuyển thành nước ở  là 
	d. Nếu tiếp tục cung cấp nhiệt lượng thì nước sẽ chuyển hoá thành hơi (thể khí).
Hướng dẫn giải




	a. Phát biểu này sai. Nhiệt lượng cần cung cấp cho  nước đá ở  chuyển thành nước đá ở  là 



      	b. Phát biểu này đúng. Nhiệt lượng cần cung cấp để  nước đá ở  chuyển thành nước là 




	c. Phát biểu này sai. Nhiệt lượng cần cung cấp cho  nước đá ở  chuyển thành nước ở  là 
	d. Phát biểu này đúng. 






	Câu 5: Để đúc các vật bằng thép, người ta phải nấu chảy thép trong lò. Thép đưa vào lò có nhiệt độ  Để cung cấp nhiệt lượng, người ta đã đốt hết  than đá có năng suất tỏa nhiệt là  Cho biết thép có nhiệt nóng chảy  nhiệt độ nóng chảy là  nhiệt dung riêng ở thể rắn là  


	a. Hiệu suất của lò là  có nghĩa là  nhiệt lượng cung cấp cho lò được dùng vào việc đun nóng thép cho đến khi thép nóng chảy. 

	b. Nhiệt lượng than đá (toả ra) cung cấp để nấu chảy thép được xác định bởi biểu thức 

	c. Nhiệt lượng phải nấu chảy thép (thu vào) được xác định bởi biểu thức 
	d. Khối lượng của mẻ thép bị nấu chảy xấp xĩ bằng 4 tấn.
Hướng dẫn giải
	a. Phát biểu này đúng. 

	b. Phát biểu này đúng. Nhiệt lượng than đá (toả ra) cung cấp để nấu chảy thép 

	c. Phát biểu này đúng. Nhiệt lượng phải nấu chảy thép 
	c. Phát biểu này sai. 


	Do hiệu suất nên 

	tấn.








		Câu 6: Để xác định nhiệt nóng chảy của kim loại X, người ta đổ  chất X nóng chảy ở nhiệt độ  vào  nước ở  đựng trong một nhiệt lượng kế có nhiệt dung bằng  Sau khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước trong nhiệt lượng kế là  Biết nhiệt dung riêng của nước là  của X rắn là  
	a. Nước và nhiệt lượng kế nhận được khi cân bằng nhiệt là 37150 J.  
	b. Nhiệt lượng mà thiếc sau khi hóa rắn tỏa ra là 23680 J.

		c. Độ chênh lệch nhiệt lượng của thiếc sau khi hoá rắn và nhiệt lượng kế nhận được khi cân bằng nhiệt là 

	d. Nhiệt nóng chảy của kim loại X là
Hướng dẫn giải
	a. Phát biểu này đúng. 

	Nước và nhiệt lượng kế nhận được khi cân bằng nhiệt  
	b. Phát biểu này đúng. 	

	Nhiệt lượng mà thiếc sau khi hóa rắn tỏa ra 

	c. Phát biểu này sai. Độ chênh lệch nhiệt lượng 
	d. Phát biểu này sai. 

	Nhiệt lượng để hoá rắn 

	Nhiệt nóng chảy của X là








	Câu 7: Người ta thả một cục nước đá khối lượng  ở  vào một cốc nhôm đựng  nước ở  đặt trong nhiệt lượng kế. Khối lượng của cốc nhôm là  Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là  Nhiệt dung riêng của nhôm là  và của nước là  Bỏ qua sự mất mát nhiệt độ do nhiệt truyền ra bên ngoài nhiệt lượng kế. 



	a. Nhiệt lượng thu vào có phương trình là 

	c. Nhiệt lượng tỏa ra có phương trình là 

	c. Phương trình cân bằng nhiệt của hệ là 

	d. Nhiệt độ của nước trong cốc nhôm khi cục nước vừa tan hết 
Hướng dẫn giải

	Gọi  là nhiệt độ khi xảy ra cân bằng nhiệt.


	Nhiệt lượng cần cung cấp để cục nước đá chuyển thành nước ở cùng  là 


	Nhiệt lượng cung cấp cho nước đến nhiệt độ cân bằng là 


	Nhiệt lượng nhôm tỏa ra đến nhiệt độ cân bằng  là



	Nhiệt lượng  nước tỏa ra đến nhiệt độ cân bằng  là 

	a. Phát biểu này đúng. Nhiệt lượng thu vào là 

	b. Phát biểu này đúng. Nhiệt lượng tỏa ra là
	c. Phát biểu này đúng. 

Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt 
	d. Phát biểu này sai. 
	Nhiệt độ của nước trong cốc nhôm khi cục nước vừa tan hết

[image: ]


		Câu 8: Một chậu đựng hỗn hợp nước và nước đá có khối lượng là l0 kg. Chậu để trong phòng và người ta theo dõi nhiệt độ của hỗn hợp. Đồ thị biểu thị sự phụ thuộc nhiệt độ theo thời gian cho ở hình vẽ. Nhiệt dung riêng của nước là  và nhiệt nóng chảy của nước là .Bỏ qua nhiệt dung của chậu.
		a. Theo đồ thị, thời gian 50 phút đầu hỗn hợp ở 00C. Quá trình này nhiệt thu được từ môi trường dùng để làm nóng chảy nước đá. Trong 10 phút tiếp theo, toàn bộ nước trong chậu nóng dần lên nhờ thu nhiệt của môi trường. 

	b. Nhiệt lượng nhận được từ môi trường trong 10 phút sau bằng 

	c. Trong 50 phút trước đó, hỗn hợp đã nhận được của môi trường một nhiệt lượng bằng 

	d. Khối lượng nước đá có trong hỗn hợp đầu là 
Hướng dẫn giải
	a. Phát biểu này đúng. 
	b. Phát biểu này đúng. 

	Nhiệt lượng nhận được từ môi trường trong 10 phút này là  

		c. Phát biểu này sai. Trong 50 phút trước đó, hỗn hợp đã nhận được của môi trường một nhiệt lượng
	d. Phát biểu này sai. 

	Nhiệt lượng này làm nóng chảy một khối lượng nước đá bằng 



CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI




	Câu 1: Tính nhiệt lượng  (theo đơn vị kJ) cần cung cấp để làm nóng chảy  nước đá ở  Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 
Hướng dẫn giải

	Nhiệt lượng cần cung cấp 




	Câu 2: Tính nhiệt lượng Q (theo đơn vị kJ) cần cung cấp để làm nóng chảy  nước đá ở  Biết nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là  và nhiệt dung riêng của nước đá là  
Hướng dẫn giải

	Nhiệt lượng cần cung cấp




	Câu 3: Một thỏi nhôm có khối lượng l kg ở  Nhôm nóng chảy ở  nhiệt nóng chảy riêng của nhôm là  và nhiệt dung riêng của nhôm là  Nhiệt lượng Q cần cung cấp để làm nóng chảy hoàn toàn thỏi nhôm này là bao nhiêu MJ (làm tròn đến hai chữ số thập phân)?
Hướng dẫn giải

	Nhiệt lượng cần cung cấp
		Câu 4: Tính nhiệt lượng (theo đơi vị kJ) cần cung cấp cho miếng nhôm khối lượng 100 gam ở nhiệt độ 200C, để nó hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ 6580C. Biết nhôm có nhiệt dung riêng 896 J/kg.K và nhiệt nóng chảy 39.104 J/kg.
Hướng dẫn giải

		Nhiệt lượng cần cung cấp  
		Câu 5: Thả một cục nước đá có khối lượng 30 gam ở 00C vào cốc nước chứa 200 gam nước ở 200C. Bỏ qua nhiệt dung của cốc. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4,2 J/g.K, nhiệt nóng chảy của nước đá là 334 J/g. Nhiệt độ cuối của cốc nước là bao nhiêu 0C?
Hướng dẫn giải

		Phương trình cân bằng nhiệt  
		Câu 6: Để xác định nhiệt nóng chảy của thiếc, người ta đổ 350 gam thiếc nóng chảy ở nhiệt độ 2320C vào 330 gam nước ở 70C đựng trong một nhiệt lượng kế có nhiệt dung bằng 100 J/K. Sau khi cân bằng nhiệt, nhiệt độ của nước nước trong nhiệt lượng kế là 320C. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4,2 J/g.K, của thiếc rắn là 0,23 J/g.K. Nhiệt nóng chảy của thiếc là bao nhiêu J/g?
Hướng dẫn giải

		Phương trình cân bằng nhiệt  

		 


	Câu 7: Người ta thả một cục nước đá khối lượng ở 00C vào một cốc nhôm đựng 0,4 kg  nước ở 200C đặt trong nhiệt lượng kế. Khối lượng của cốc nhôm là 0,2 kg. Tính nhiệt độ của nước trong cốc nhôm khi cục nước vừa tan hết. Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là 3,4.105 J/kg. Nhiệt dung riêng của nhôm là 880 J/kg.K và của nước 4180 J/kg.K. Bỏ qua sự mất mát nhiệt độ do nhiệt truyền ra bên ngoài nhiệt lượng kế.
Hướng dẫn giải
	Gọi t là nhiệt độ của cốc nước khi cục đá tan hết.

	Nhiệt lượng mà cục nước đá thu vào để tan thành nước ở t0C là  

	Nhiệt lượng mà cốc nhôm và nước tỏa ra cho nước đá là.  

	Áp dụng định luật bảo toàn và chuyển hóa năng lượng ta có 





	Câu 8: Biết nhiệt nóng chảy của nước đá là  và nhiệt dung riêng của nước là  Nhiệt lượng cần cung cấp cho  nước đá ở  để chuyển nó thành nước ở  là bao nhiêu MJ?
Hướng dẫn giải



	Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước đá ở  để chuyển nó thành nước ở  là



	Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước ở để chuyển nó thành nước ở là



	Nhiệt lượng tổng cộng cung cấp cho  nước đá ở để chuyển nó thành nước ở  là

	





	Câu 9: Biết nhôm có nhiệt dung riêng  và nhiệt nóng chảy  Nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm khối lượng  ở nhiệt độ  để nó hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ  là bao nhiêu kJ (kết quả làm tròn đến hai chữ số thâp phân)?
Hướng dẫn giải




Vì nhôm nóng chảy ở nhiệt độ  nên nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm để tăng nhiệt độ từ  lên  là



Nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm ở  hóa lỏng hoàn toàn ở nhiệt độ  là




Nhiệt lượng cần cung cấp cho miếng nhôm  ở  để nó hóa lỏng ở  là
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NHIỆT HOÁ HƠI RIÊNG



 

I
KHÁI NIỆM NHIỆT HOÁ HƠI RIÊNG


	
	🖎 Nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hoá hơi ở nhiệt độ không đổi phụ thuộc vào khối lượng và bản chất của chất lỏng.

	🖎 Nhiệt lượng này tỉ lệ thuận với khối lượng của vật  

	   là hệ thức tính nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng để hoá hơi hoàn toàn.
	🖎 Trong đó:


			+  là nhiệt lượng cần truyền cho vật 


			+  là khối lượng của chất lỏng 


			+  là hằng số nhiệt hoá hơi riêng, với mỗi chất lỏng khác nhau thì hằng số nhiệt hoá hơi khác nhau 
	🖎 Nhiệt hoá hơi riêng của một chất lỏng là nhiệt lượng cần để làm cho 1 kg chất lỏng đó hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định.
			🖎 Nhiệt hoá hơi riêng của một chất tăng khi nhiệt độ giảm.
			🖎 Ứng dụng: trong các thiết bị làm lạnh (như máy điều hoà nhiệt độ, dàn lạnh, dàn bay hơi,…), nồi hấp tiệt trùng trong y học, thiết bị xử lí rác thải ứng dựng công nghệ hoá hơi,…
	CHẤT
	NHIỆT ĐỘ HOÁ HƠI (0C)
	NHIỆT HOÁ HƠI RIÊNG (J/kg)

	Nước
	100
	2,26.106

	Rượu
	78
	8,57.105

	Thuỷ ngân
	357
	2,85.105

	Erther
	34,5
	0,40.106

	Giá trị gần đúng của nhiệt hoá hơi riêng ở nhiệt độ sôi
dưới áp suất tiêu chuẩn của một số chất






II
THỰC HÀNH NHIỆT NÓNG CHẢY RIÊNG CỦA NƯỚC




	❶ Mục đích thí nghiệm:
	🖎 Xác định nhiệt nóng hoá hơi riêng của nước ở nhiệt độ sôi (1000C).
	❷ Dụng cụ thí nghiệm:
	🖎 Biến thế nguồn (1).
	🖎 Bộ đo công suất nguồn điện (oát kế) có tích hợp chức năng đo thời gian (2).
	🖎 Nhiệt kế điện tử hoặc cảm biến nhiệt độ (3).
	🖎 Nhiệt lượng kế bằng nhựa có vỏ xốp, kèm dây điện trở (gắn ở mặt trong của nắp bình) (4)
	🖎 Cân điện tử (hoặc bình đong) (5).
	🖎 Các dây nối (6).
	🖎 Một lượng nước nóng (7).
[image: A close-up of a machine

Description automatically generated]
	❸ Tiến hành thí nghiệm:
	🖎 Đặt nhiệt lượng kế lên cân. Đổ nước nóng vào nhiệt lượng kế. Xác định khối lượng nước trong bình.
	🖎 Tháo nắp bình ra khỏi nhiệt lượng kế
	🖎 Nối oát kế với nguồn điện.
	🖎 Đặt dây điện trở vào nhiệt lượng kế sao cho toàn bộ dây điện trở chìm trong nước.
	🖎 Bật nguồn điện.
	🖎 Đun sôi nước trong bình nhiệt lượng kế. Cứ sau 2 phút, đọc số đo ghi trên oát kế, khối lượng nước trong bình nhiệt lượng kế trên cân. 
	🖎  Tắt nguổn điện.

	🖎 Xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước bằng công thức 
	🖎 Trong đó
		+ LH20 là nhiệt hoá hơi riêng của nước (J/kg.K).
		+ Q là nhiệt lượng cần cung cấp (J).

		+ là thời gian đun nước (s).
		+ m1, m2 là khối lượng nước (kg). 
		+ P là công suất đun nước (W).


CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM NHIỀU PHƯƠNG ÁN LỰA CHỌN
Câu 1: Nhiệt hóa hơi được xác định bằng công thức




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải

Nhiệt hóa hơi được xác định bằng công thức 
Câu 2: Khi nấu cơm ta mở nắp vung ra thì thấy bên trong nắp có các giọt nước bám vào là do
A. hơi nước trong nồi ngưng tụ.	B. hạt gạo bị nóng chảy.
C. hơi nước bên ngoài nồi ngưng tụ.	D. hơi nước bên ngoài nồi đông đặc.
Câu 3: Nước sôi ở 
A. 1000C. 	B. 10000C.	C. 990C.	D. 00C.
Câu 4: Đơn vị nào sau đây là đơn vị của nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng?
A. Jun trên kilôgam độ (J/kg.độ).	B. Jun trên kilôgam (J/ kg).	
C. Jun (J).		D. Jun trên độ (J/ độ).
Câu 5: Phát biểu nào sau đây là sai khi nói về nhiệt hoá hơi?
A. Nhệt lượng cần cung cấp cho khối chất lỏng trong quá trình sôi gọi là nhiệt hoá hơi của khối chất lỏng ở nhiệt độ sôi.
B. Nhiệt hoá hơi tỉ lệ với khối lượng của phần chất lỏng đã biến thành hơi.
C. Đơn vị của nhiệt hoá hơi là Jun.
D. Nhiệt hoá hơi được tính bằng công thức Q = Lm trong đó L là nhiệt hoá hơi riêng của chất lỏng, m là khối lượng của chất lỏng.
Câu 6:	Để xác định nhiệt hoá hơi riêng của của một chất lỏng bằng thực nghiệm ta không cần dùng đến dụng cụ nào sau đây?
A. Cân điện tử.	B. Nhiệt kế.	C. Oát kế.	D. Vôn kế.

Câu 7: Nhiệt hóa hơi riêng của nước là  Câu nào dưới đây là đúng?

A. Một lượng nước bất kỳ cần thu một nhiệt lượng là  để bay hơi hoàn toàn.

B. Mỗi kilôgam nước cần thu một lượng nhiệt là  để bay hơi hoàn toàn.

C. Mỗi kilôgam nước sẽ tỏa ra một lượng nhiệt là  khi bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi.

D. Mỗi kilôgam nước cần thu một lượng nhiệt là  để bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi và áp suất chuẩn.
Hướng dẫn giải


Nhiệt hóa hơi của nước là  Tức là mỗi kilôgam nước cần thu một lượng nhiệt là  để bay hơi hoàn toàn ở nhiệt độ sôi và áp suất chuẩn.




Câu 8: Lượng nước sôi có trong một chiếc ấm có khối lượng  Đun nước tới nhiệt độ sôi, dưới áp suất khí quyển bằng  Cho nhiệt hóa hơi riêng của nước là  Nhiệt lượng cần thiết để làm  nước hóa thành hơi là




A. 	B. 	C. 	D. 

Hướng dẫn giải


Nhiệt lượng cần thiết để có  nước hóa thành hơi là 




Câu 9: Biết nhiệt độ sôi, nhiệt dung riêng và nhiệt hóa hơi của nước là và  Nhiệt lượng cần cung cấp để làm hóa hơi hoàn toàn  nước ở  là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải

Nhiệt lượng cần cung cấp để nước sôi 

Nhiệt lượng cần để nước hoá hơi 


Vậy nhiệt lượng cần cung cấp để làm hóa hơi hoàn toàn  nước ở  là








Câu 10: Biết nhiệt dung riêng của nước là  và nhiệt hóa hơi của nước là  Để làm cho  nước lấy ở  sôi ở  và  khối lượng của nó đã hóa hơi khi sôi thì cần cung cấp một nhiệt lượng gần giá trị nào nhất sau đây?




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải



Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước ở  để nước sôi ở  là 



Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước hóa hơi khi sôi là 



Nhiệt lượng tổng cộng cung cấp cho 4kg nước đá ở để chuyển nó thành nước ở  là







Câu 11: Nhiệt lượng cần phải cung cấp để làm cho nước đá ở  tan thành nước và sau đó được tiếp tục đun sôi để biến hoàn toàn thành hơi nước ở  Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là  nhiệt dung riêng của nước đá là  nhiệt dung riêng của nước  nhiệt hóa hơi riêng của nước là 




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải 
Nhiệt lượng cần cung cấp gồm có



Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước đá tăng từ  lên là 



Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước đá ở  chuyển thành nước ở  là 



Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước tăng từ  lên  là 


Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước ở  hóa hơi 













Câu 12: Cho biết nhiệt dung riêng của nước là  và nhiệt hóa hơi riêng của nước là  Nhiệt lượng cần cung cấp cho  nước ở  chuyển thành hơi ở  là 




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải 



Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng  nước từ  lên  là 





Nhiệt lượng cần cung cấp để hóa hơi  nước ở  là 

Nhiệt lượng tổng cộng là  







Câu 13: Để xác định nhiệt hóa hơi của nước người ta làm thí nghiệm sau. Đưa  hơi nước ở  vào một nhiệt lượng kế chứa  nước ở  Nhiệt độ cuối của hệ là  biết nhiệt dung của nhiệt lượng kế là  nhiệt dung riêng của nước là  Nhiệt hóa hơi của nước là




A. 	B. 	C. 	D.  
Hướng dẫn giải


Nhiệt lượng tỏa ra để hơi nước chuyển thành nước ở cùng  là 


Nhiệt lượng nước tỏa ra đến khi đến nhiệt độ cân bằng  là 

Nhiệt lượng hơi nước tỏa ra là 
Nhiệt lượng nhiệt lượng kế và nước thu vào là


Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt








Câu 14: Lấy  hơi nước ở  cho ngưng tụ trong bình nhiệt lượng kế chứa  nước ở  Nhiệt độ cuối cùng là  cho nhiệt dung riêng của nước là  Nhiệt hóa hơi của nước bằng




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải

Gọi  là nhiệt độ khi xảy ra cân bằng nhiệt.


Nhiệt lượng tỏa ra để hơi nước chuyển thành nước ở cùng  là 


Nhiệt lượng nước tỏa ra đến khi đến nhiệt độ cân bằng  là 


Nhiệt lược hơi nước tỏa ra khi đến nhiệt độ cân bằng  là 



Nhiệt lượng  nước thu vào khi đến nhiệt độ cân bằng  là 
Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt 

 












Câu 15: Đổ  lít nước ở  vào một ấm nhôm có khối lượng  và sau đó đu bằng bếp điện. Sau  phút thì đã có  khối lượng nước đã hóa hơi ở nhiệt độ sôi  Biết rằng  nhiệt lượng mà bếp cung cấp được dùng vào việc đun nước. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là  của nhôm là  nhiệt hóa hơi của nước ở  là  khối lượng riêng của nước là  Công suất cung cấp nhiệt của bếp điện gần giá trị nào nhất sau đây?




A. 	B. 	C. 	D.  
Hướng dẫn giải

Gọi  là nhiệt độ khi xảy ra cân bằng nhiệt.

Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước và ấm nhôm là



Điện năng cần cung cấp là 

Công suất cung cấp nhiệt là





Câu 16: Để xác định gần đúng nhiệt lượng cần cung cấp cho  nước hóa thành hơi khi sôi (ở  một em học sinh đã làm thí nghiệm sau. Cho  nước (coi là  nước) ở  vào ấm rồi đặt lên bếp điện để đun. Theo dõi thời gian đun, em học sinh đó ghi chép được các số liệu sau.



▪ Để đun nước nóng từ  đến  cần 


▪ Để cho  nước trong ấm hóa thành hơi khi sôi cần 

▪ Bỏ qua nhiệt dung của ấm, nhiệt dung riêng của nước là 


Từ thí nghiệm trên tính được nhiệt lượng cần cung cấp cho  nước hóa thành hơi ở nhiệt độ sôi  là




A. 	B. 	C. 	D.  
Hướng dẫn giải



Nhiệt lượng cung cấp cho nướcđể nâng nhiệt độ từ  đến  

Công suất tỏa nhiệt của bếp 

Nhiệt lượng cần hóa hơi 200g nước sôi 

Nhiệt lượng cần hóa hơi 1 lít nước sôi 







Câu 17: Để xác định nhiệt hóa hơi của nước người ta làm thí nghiệm sau. Đưa hơi nước ở vào một nhiệt lượng kế chứa  nước ở Nhiệt độ cuối của hệ là biết nhiệt dung của nhiệt lượng kế là  nhiệt dung riêng của nước là . Nhiệt hóa hơi của nước là




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải
Ta có  
 












Câu 18: Đổ  lít nước ở nhiệt độ  vào một ấm nhôm có khối lượng  ở cùng nhiệt độ với nước, sau đó đun bằng bếp điện. Sau thời gian  phút thì có  khối lượng nước đã hóa hơi ở nhiệt độ sôi  Biết rằng, chỉ có  nhiệt lượng mà bếp cung cấp được dùng vào việc đun nước. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là  của nhôm là  nhiệt hóa hơi của nước ở  là  khối lượng riêng của nước là  Công suất cung cấp nhiệt của bếp điện gần giá trị nào nhất sau đây?




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải 

Nhiệt lượng có ích mà bếp đã cung cấp cho ấm đựng nước sau thời gian  phút là 



Nhiệt lượng toàn phần của bếp là 

Công suất toàn phần của bếp điện là  









Câu 19: Nhiệt lượng nhiệt cần cung cấp để biến đổi  nước đá ở  thành hơi nước ở là  Cho biết nước đá có nhiệt dung riêng là và nhiệt nóng chảy riêng là  nước có nhiệt dung riêng là và nhiệt hóa hơi riêng là  Bỏ qua sự mất mát nhiệt do bình chứa hấp thụ và do truyền ra bên ngoài. Giá trị  gần giá trị nào nhất sau đây?




A. 	B. 	C. 	D. 
Hướng dẫn giải 
Nhiệt lượng cần cung cấp gồm có



Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước đá tăng từ  lên  là 



Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước đá ở  chuyển thành nước ở là 



Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước tăng từ  lên  là 


Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước ở  hóa hơi 



 



CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI
		Câu 1: Cho các phát biểu sau, phát biểu nào đúng? Phát biểu nào sai?
	a. Nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hoá hơi ở nhiệt độ không đổi không phụ thuộc vào khối lượng và bản chất của chất lỏng.
	b. Nhiệt hoá hơi riêng của một chất lỏng là nhiệt lượng cần để làm cho 1 kg chất lỏng đó hoá hơi hoàn toàn ở nhiệt độ xác định.
			c. Nhiệt hoá hơi riêng của một chất tăng khi nhiệt độ tăng.
			d. Ứng dụng của nhiệt hoá hơi như: trong các thiết bị làm lạnh (như máy điều hoà nhiệt độ, dàn lạnh, dàn bay hơi,…), nồi hấp tiệt trùng trong y học, thiết bị xử lí rác thải ứng dựng công nghệ hoá hơi,…
Hướng dẫn giải
	a. Phát biểu này sai. Nhiệt lượng cần cung cấp cho một lượng chất lỏng hoá hơi ở nhiệt độ không đổi phụ thuộc vào khối lượng và bản chất của chất lỏng.
		b. Phát biểu này đúng. 
		c. Phát biểu này sai. Nhiệt hoá hơi riêng của một chất tăng khi nhiệt độ giảm.
		d. Phát biểu này đúng. 
	Câu 2: Cho hình vẽ sau gồm các dụng cụ xác định nhiệt hoá hơi riêng của nước:
[image: A close-up of a machine

Description automatically generated]
	a. Biến thế nguồn là dụng cụ số (1).
	b. Bộ đo công suất nguồn điện (oát kế) có tích hợp chức năng đo thời gian là dụng cụ số (3).
	c. Nhiệt kế điện tử là dụng cụ số (2).
	d. Nhiệt lượng kế bằng nhựa có vỏ xốp là dụng cụ số (4).
Hướng dẫn giải
		a. Phát biểu này đúng. 
	b. Phát biểu này sai. Bộ đo công suất nguồn điện (oát kế) có tích hợp chức năng đo thời gian là dụng cụ số (2).
	c. Phát biểu này sai. Nhiệt kế điện tử là dụng cụ số (3).
		d. Phát biểu này đúng. 




	Câu 3: Người ta đun sôi  nước có nhiệt độ ban đầu  chứa trong chiếc ấm bằng đồng khối lượng m2 = 0,4 kg. Sau khi sôi được một lúc đã có 0,1 lít nước biến thành hơi. Hãy xác định nhiệt lượng đã cung cấp cho ấm. Biết nhiệt hóa hơi của nước là 2,3.106 J/kg, nhiệt dung riêng của nước và của đồng tương ứng là   



	a. Nhiệt lượng cần thiết để đưa ấm từ nhiệt độ  đến nhiệt độ sôi là 

	b. Nhiệt lượng cần cung cấp cho 0,1 lít nước hóa hơi là 



	c. Độ chênh lệch giữa nhiệt lượng cần cung cấp cho 0,1 lít nước hóa hơi và nhiệt lượng cần thiết để đưa ấm từ nhiệt độ  đến nhiệt độ sôi là 

	d. Tổng nhiệt lượng đã cung cấp cho ấm nước để hoá hơi  là 
Hướng dẫn giải
		a. Phát biểu này đúng. 


	Nhiệt lượng cần thiết để đưa ấm từ nhiệt độ  đến nhiệt độ sôi là

	
		b. Phát biểu này sai. 

		Nhiệt lượng cần cung cấp cho 0,1 lít nước hóa hơi là  

		c. Phát biểu này sai. Độ chênh lệch nhiệt lượng 
		d. Phát biểu này đúng. 

		Tổng nhiệt lượng đã cung cấp cho ấm nước là 












	Câu 4: Đổ  lít nước ở nhiệt độ  vào một ấm nhôm có khối lượng  ở cùng nhiệt độ với nước, sau đó đun bằng bếp điện. Sau thời gian  phút thì có  khối lượng nước đã hóa hơi ở nhiệt độ sôi  Biết rằng, chỉ có  nhiệt lượng mà bếp cung cấp được dùng vào việc đun nước. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là  của nhôm là  nhiệt hóa hơi của nước ở  là  khối lượng riêng của nước là  


		a. Nhiệt lượng có ích mà bếp đã cung cấp cho ấm đựng nước sau thời gian  phút là 

	b. Nhiệt lượng toàn phần của bếp là  


		c. Tỉ số giữa nhiệt lượng toàn phần của bếp và nhiệt lượng có ích mà bếp đã cung cấp cho ấm đựng nước sau thời gian  phút là 

	d. Công suất toàn phần của bếp điện xấp xĩ bằng  
Hướng dẫn giải
		a. Phát biểu này đúng. 

	Nhiệt lượng có ích mà bếp đã cung cấp cho ấm đựng nước sau thời gian  phút là  



		a. Phát biểu này đúng. Nhiệt lượng toàn phần của bếp là  


		c. Phát biểu này sai. Tỉ số giữa nhiệt lượng toàn phần của bếp và nhiệt lượng có ích mà bếp đã cung cấp cho ấm đựng nước sau thời gian  phút là 

	d. Phát biểu này sai. Công suất toàn phần của bếp điện là  





	Câu 5: Để xác định gần đúng nhiệt lượng cần cung cấp cho  nước hóa thành hơi khi sôi ở  một em học sinh đã làm thí nghiệm sau: Cho  lít nước (coi là  nước) ở  vào ấm rồi đặt lên bếp điện để đun. Theo dõi thời gian đun, em học sinh đó ghi chép được các số liệu sau:



	▪ Để đun nước nóng từ  đến  cần  phút.


	▪ Để cho  nước trong ấm hóa thành hơi khi sôi cần  phút.

	▪ Bỏ qua nhiệt dung của ấm, nhiệt dung riêng của nước là 




	a. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng  nước từ  lên  là 

	b. Công suất của bếp điện là  


	c. Nhiệt lượng cần cung cấp để hóa hơi  nước là  


	d. Nhiệt lượng cần cung cấp để hóa hơi  nước là:  
Hướng dẫn giải



		a. Phát biểu này sai. Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng  nước từ  lên  là

		

		b. Phát biểu này đúng. Công suất của bếp điện là  

		c. Phát biểu này đúng. Nhiệt lượng cần cung cấp để hóa hơi  nước là 

		 
		d. Phát biểu này sai. 


		Nhiệt lượng cần cung cấp để hóa hơi  nước là: 












	Câu 6: Đổ  lít nước ở  vào một ấm nhôm có khối lượng  và sau đó đun bằng bếp điện. Sau  phút thì đã có  khối lượng nước đã hóa hơi ở nhiệt độ sôi  Biết rằng  nhiệt lượng mà bếp cung cấp được dùng vào việc đun nước. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là  của nhôm là  nhiệt hóa hơi của nước ở  là  khối lượng riêng của nước là  
	a. Ấm nhôm và nước trong ấm nhận nhiệt lượng.

	b. Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước và ấm nhôm xấp xĩ bằng

	c. Điện năng cần cung cấp cho ấm xấp xĩ bằng 

	d. Công suất cung cấp nhiệt là 
Hướng dẫn giải
	a. Phát biểu này đúng. 
	b. Phát biểu này sai. 

	Gọi  là nhiệt độ khi xảy ra cân bằng nhiệt.
	Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước và ấm nhôm là

	

	

	c. Phát biểu này sai. Điện năng cần cung cấp là 

	d. Phát biểu này đúng. Công suất cung cấp nhiệt là 



CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM TRẢ LỜI NGẮN
		Câu 1: Cần cung cấp một nhiệt lượng bằng bao nhiêu (theo đơn vị MJ và lấy hai chữ số thập phân)  để làm cho 200 gam nước lấy ở 10°C sôi ở 100°C và 10% khối lượng cùa nó đã hóa hơi khi sôi. Biết nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/kg.K và nhiệt hóa hơi của nước là 2,26.106 J/kg?
Hướng dẫn giải

		Nhiệt lượng cần cung cấp 







[bookmark: _heading=h.3mzq4wv]	Câu 2: Tính nhiệt lượng (theo đơn vị kJ) cần phải cung cấp để làm cho nước đá ở  tan thành nước và sau đó được tiếp tục đun sôi để biến hoàn toàn thành hơi nước ở  Nhiệt nóng chảy riêng của nước đá là  nhiệt dung riêng của nước đá là  nhiệt dung riêng của nước  nhiệt hóa hơi riêng của nước là 
Hướng dẫn giải
	Nhiệt lượng cần cung cấp gồm có 



	Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước đá tăng từ  lên  là



	Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước đá ở  chuyển thành nước ở  là 



	Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước tăng từ  lên là  


	Nhiệt lượng cần cung cấp cho nước ở  hóa hơi là 

	

	

	





	Câu 3: Cho biết nhiệt dung riêng của nước là  và nhiệt hóa hơi riêng của nước là  Nhiệt lượng cần cung cấp cho  nước ở  chuyển thành hơi ở  là bao nhiêu MJ (làm tròn đến hai chữ số thập phân)?
Hướng dẫn giải



	Nhiệt lượng cần cung cấp để làm nóng  nước từ  lên  là  

	


	Nhiệt lượng cần cung cấp để hóa hơi  nước ở  là  

	

	Nhiệt lượng tổng cộng là  


		Câu 4: Đổ 1,5 lít nước ở 20°C vào một ấm nhôm có khối lượng 600 gam và sau đó đun bằng bếp điện. Sau 35 phút thì đã có 20% khối lượng nước đã hóa hơi ở nhiệt độ sôi 100°C. Biết rằng 75% nhiệt lượng mà bếp cung cấp được dùng vào việc đun nước. Cho biết nhiệt dung riêng của nước là 4190 J/kg.K, của nhôm là 880 J/kg.K, nhiệt hóa hơi của nước ở 100°C là 2,26.106J/kg, khối lượng riêng của nước là 1 kg/lít.Tính Công suất cung cấp nhiệt của bếp điện là bao nhiêu W?
Hướng dẫn giải

		Nhiệt lượng cung cấp để đun nướ  

		Nhiệt lượng toàn phần ấm đã cung cấp  

		Công suất cung cấp nhiệt của ấm 







	Câu 5: Để xác định nhiệt hóa hơi của nước người ta làm thí nghiệm sau. Đưa  hơi nước ở  vào một nhiệt lượng kế chứa  nước ở  Nhiệt độ cuối của hệ là  biết nhiệt dung của nhiệt lượng kế là  nhiệt dung riêng của nước là  Nhiệt hóa hơi của nước là bao nhiêu MJ/kg (làm tròn đến 2 chữ số thập phân)?
Hướng dẫn giải


	Nhiệt lượng tỏa ra để hơi nước chuyển thành nước ở cùng  là 


	Nhiệt lượng nước tỏa ra đến khi đến nhiệt độ cân bằng  là 

	Nhiệt lượng hơi nước tỏa ra là
	Nhiệt lượng nhiệt lượng kế và nước thu vào là

	
	Áp dụng phương trình cân bằng nhiệt 

	

	













	Câu 6: Trong một nhiệt lượng kế bằng nhôm khối lượng  có một viên nước đá nặng  Nhiệt độ của lượng nhiệt kế và nước đá là  Sau đó, người ta cho  hơi nước ở  vào nhiệt lượng kế và khi đã cân bằng nhiệt độ thì nhiệt độ của nhiệt lượng kế là  Lúc đó, trong nhiệt lượng kế có  nước. Hỏi khối lượng của nhiệt lượng kế và khối lượng viên nước đá có trong nhiệt lượng kế lúc bắt đầu thí nghiệm. Cho biết  nhiệt hóa hơi của nước  nhiệt nóng chảy của nước đá  nhiệt dung riêng của nhôm, của nước đá và của nước lần lượt là   và  Giá trị của  là bao nhiêu gam?
Hướng dẫn giải

	Nhiệt lượng hơi nước tỏa ra 
	Nhiệt lượng nước đá và nhiệt lượng kế thu vào trong quá trình truyền nhiệt 

	

	Ta có 

	Theo đề   

	Từ (1) và (2), ta có 

Tài liệu được chia sẻ bởi Website VnTeach.Com
https://www.vnteach.com




image3.jpg




image49.wmf
23

N3,01.10

=


image505.wmf
UAQ

D=+


oleObject485.bin

image506.wmf
A0UQ0UQ.

<ÞD-<ÞD<


oleObject486.bin

image507.wmf
UAQ

D=+


oleObject487.bin

image508.wmf
Q0

<


oleObject488.bin

image509.wmf
A0.

>


oleObject489.bin

oleObject45.bin

image510.wmf
Q0

>


oleObject490.bin

image511.wmf
A0.

>


oleObject491.bin

image512.wmf
Q0

>


oleObject492.bin

image513.wmf
A0.

<


oleObject493.bin

image514.wmf
Q0

<


oleObject494.bin

image50.wmf
0

0C


image515.wmf
A0.

<


oleObject495.bin

image516.wmf
1

Q


oleObject496.bin

image517.wmf
A.


oleObject497.bin

image518.wmf
1

A

H

Q

=


oleObject498.bin

image519.wmf
c,


oleObject499.bin

oleObject46.bin

image520.wmf
1

t


oleObject500.bin

image521.wmf
2

t

.


oleObject501.bin

image522.wmf
(

)

21

T

Qmc–T

=


oleObject502.bin

oleObject503.bin

image523.wmf
12

T,T


oleObject504.bin

image524.wmf
2

2

1

1

T

T

H1Hkhi.

T

T

ì

¯

ï

=-®­

í

­

ï

î


image51.wmf
1 atm


oleObject505.bin

image525.wmf
UQAAUQ

D=+®=D-


oleObject506.bin

image526.wmf
A0

<®


oleObject507.bin

image527.wmf
Q


oleObject508.bin

image528.wmf
A


oleObject509.bin

image529.wmf
UAQ

D=+


oleObject47.bin

oleObject510.bin

image530.wmf
Q0

<


oleObject511.bin

image531.wmf
A0.

>


oleObject512.bin

image532.wmf
Q0

>


oleObject513.bin

image533.wmf
A0.

>


oleObject514.bin

image534.wmf
Q0

>


image52.wmf
0,5


oleObject515.bin

image535.wmf
A0.

<


oleObject516.bin

image536.wmf
Q0

<


oleObject517.bin

image537.wmf
A0.

<


oleObject518.bin

image538.wmf
Q0,

>


oleObject519.bin

image539.wmf
A0

<


oleObject48.bin

oleObject520.bin

image540.wmf
T0U=0Q=A.

D=ÞDÞ-


oleObject521.bin

image541.wmf
12

11

Q - Q

A

H =  = ,

QQ


oleObject522.bin

image542.wmf
100 J


oleObject523.bin

image543.wmf
20 J.


oleObject524.bin

image544.wmf
A0

<


image53.wmf
23

N3,01.10

=


oleObject525.bin

image545.wmf
100 J.

-


oleObject526.bin

image546.wmf
Q0

<


oleObject527.bin

image547.wmf
20 J.

-


oleObject528.bin

image548.wmf
80J.

-


oleObject529.bin

image549.wmf
A0

>


oleObject49.bin

oleObject530.bin

image550.wmf
100 J.


oleObject531.bin

image551.wmf
U=A+Q.

D


oleObject532.bin

image552.wmf
(A>0),


oleObject533.bin

image553.wmf
(

)

Q<0.


oleObject534.bin

image554.wmf
U=10020=80J.

D-


image4.jpg
e
@




oleObject50.bin

oleObject535.bin

image555.wmf
200 J.


oleObject536.bin

image556.wmf
140 J.


oleObject537.bin

oleObject538.bin

oleObject539.bin

image557.wmf
140 J.

-


oleObject540.bin

image558.wmf
U=A+Q.

D


image54.wmf
1 atm


oleObject541.bin

image559.wmf
60J.


oleObject542.bin

image560.wmf
U=A + Q.

D-


oleObject543.bin

oleObject544.bin

image561.wmf
(

)

A<0,


oleObject545.bin

image562.wmf
(

)

Q>0


oleObject546.bin

oleObject51.bin

image563.wmf
U=140+200=60J.

D-


oleObject547.bin

image564.wmf
3

0,02 m


oleObject548.bin

image565.wmf
1280J.


oleObject549.bin

image566.wmf
5

2.10

 

Pa.


oleObject550.bin

image567.wmf
400 J.


oleObject551.bin

image55.wmf
1 gam.


image568.wmf
5280 J.


oleObject552.bin

image569.wmf
5

A = p

ΔV = 2.10.0,02 = 4000 J.


oleObject553.bin

image570.wmf
U=A+Q.

D


oleObject554.bin

image571.wmf
(

)

Q>0


oleObject555.bin

image572.wmf
(A<0)


oleObject556.bin

oleObject52.bin

image573.wmf
QUA128040005280 J.

=D-=+=


oleObject557.bin

image574.wmf
2 J


oleObject558.bin

image575.wmf
5cm.


oleObject559.bin

image576.wmf
10N.


oleObject560.bin

image577.wmf
Q0.

>


oleObject561.bin

image56.wmf
23

N3,01.10

=


image578.wmf
5 J.


oleObject562.bin

image579.wmf
A0.

<


oleObject563.bin

image580.wmf
15 J.


oleObject564.bin

image581.wmf
Q0

>


oleObject565.bin

image582.wmf
AFscos10.0,05.cos00,5 J.

=a=°=


oleObject566.bin

oleObject53.bin

image583.wmf
A0

<


oleObject567.bin

image584.wmf
UAQ0,521,5 J.

D=+=-+=


oleObject568.bin

image585.wmf
2555,556 W.


oleObject569.bin

image586.wmf
1

.

2


oleObject570.bin

image587.wmf
65

0,2Q = 0,2.46.10= 92.10J.

A

H0,2A=  

Q

==Þ


oleObject571.bin

oleObject54.bin

image588.wmf
5

A92.10

P2555,556 W.

t3600

===


oleObject572.bin

image589.wmf
0,2.


oleObject573.bin

image590.wmf
650 J.


oleObject574.bin

image591.wmf
40%.


oleObject575.bin

image592.wmf
20

.

13


oleObject576.bin

image57.wmf
1 atm


image593.wmf
21

QQA1000350650 J.

=-=-=


oleObject577.bin

image594.wmf
1

A350

H0,3535%.

Q1000

====


oleObject578.bin

image595.wmf
1

2

Q

100013

.

Q65020

==


oleObject579.bin

image596.wmf
(

)

2

21

1

T

H1TT1H

T

£-Þ£-


oleObject580.bin

image597.wmf
50%.


oleObject581.bin

oleObject55.bin

image598.wmf
250K.


oleObject582.bin

image599.wmf
1

.

2


oleObject583.bin

image600.wmf
1

A500

H0,550%

Q1000

====


oleObject584.bin

image601.wmf
(

)

(

)

2

12

2

1

300273T

TT

H0,5T286,5K.

T300273

+-

-

=Û=Þ=

+


oleObject585.bin

image602.wmf
21

QQA1000500500 J.

=-=-=


oleObject586.bin

image5.wmf
(

)

0 

A

μ

m= gam

N


image58.wmf
3

.

 11,2 m


image603.wmf
1

Q

1000

2.

A500

==


oleObject587.bin

image604.wmf
0,23.


oleObject588.bin

image605.wmf
0,21.


oleObject589.bin

image606.wmf
5

.

21,4.9

 J

1


oleObject590.bin

image607.wmf
62,9 kg.


oleObject591.bin

oleObject56.bin

image608.wmf
12

max 

1

TT

H0,32.

T

-

==


oleObject592.bin

image609.wmf
max

22

H0,21

3H3.0,32

===


oleObject593.bin

image610.wmf
1

5

1

AAP.t

HQ2,14.19J

QHH

=Þ===


oleObject594.bin

image611.wmf
1

Q

m62,9 kg.

q

==


oleObject595.bin

image612.wmf
2000 J


oleObject596.bin

oleObject57.bin

image613.wmf
1500 J.


oleObject597.bin

image614.wmf
Q>0


oleObject598.bin

image615.wmf
A<0.


oleObject599.bin

image616.wmf
U=Q+A=20001500=500J.

D-


oleObject600.bin

image617.wmf
UQA1002080 J.

D=+=-=


oleObject601.bin

oleObject58.bin

image618.wmf
UQA60 J.

D=+=


oleObject602.bin

image619.wmf
1,5J


oleObject603.bin

image620.wmf
5cm.


oleObject604.bin

image621.wmf
20N.


oleObject605.bin

image622.wmf
ms

AF.s

=


oleObject606.bin

oleObject59.bin

image623.wmf
ms

UQF.s1,520.0,050,5 J.

D=-=-=


oleObject607.bin

image624.wmf
UQAQFs1,520.0,050,5 J.

D=+=-=-=


oleObject608.bin

image625.wmf
UQAQFs1,520.0,050,5 J.

D=+=-=-=


oleObject609.bin

image626.wmf
Ap.V4000 J.

=D=


oleObject610.bin

image627.wmf
A0A4000 J.

<Þ=-


oleObject611.bin

image59.wmf
mn1.44 gam.

=m==


image628.wmf
(

)

UQAQUA128040005280 J.

D=+Þ=D-=--=


oleObject612.bin

image629.wmf
4

4,32.10J


oleObject613.bin

image630.wmf
4

3,84.10J.


oleObject614.bin

image631.wmf
12

1

44

4

4,32.103

%H

,84.10

4

1

,32.

QQ

1

Q

10

-

-

==

;


oleObject615.bin

image632.wmf
44

12

1

A = Q- Q= 4,32.10- 3,84.10= 

0

  

48000 J

A

H = .10% = 11,11%

Q

ì

ï

í

ï

î


oleObject616.bin

oleObject60.bin

image633.wmf
122

0

111

TTT

A

H1

QTT

-

===-


oleObject617.bin

image634.wmf
76

2

1

1

T

293

AQ11016,3.10J

T793

æö

æö

Þ=-=-»

ç÷

ç÷

èø

èø


oleObject618.bin

image635.wmf
2

Q

4

A

e==


oleObject619.bin

image636.wmf
2

Q

Þ


oleObject620.bin

image637.wmf
1222

111

TTTT

323

H1110,5858%

TTT773

-

==-=-=-»=


oleObject621.bin

image60.wmf
23

23

A

N3,01.10

n0,5 mol.

N6,02.10

===


image638.wmf
12

1

TT

373298,4

H0,022%

T373

-

-

====


oleObject622.bin

image639.wmf
1

A

Q10kJ

H

==


oleObject623.bin

image640.wmf
21

QQA8 kJ.

=-=


oleObject624.bin

image641.jpg
A=




image642.jpg




oleObject61.bin

image643.jpg




image644.jpg




image61.wmf
mn0,5.42 gam.

=m==


image645.jpg




image646.png
0mc Wt s k.
o gy i ing e

00 =] sncacns

ol o

Gortndoca it
Pt

i tandocta it
etk iy





image647.wmf
1

27316

,


oleObject625.bin

image648.jpg
Boilng water o7167°% a0°Re
(Finnish saun)
Human body 55627 Ra 205 R
temperature.
520.47 °*Ra 16.8 °Re
491,67 “Ra 0 °Re
0 °Ra -218.52 °Re.
°Ra °Re

Rankine  Réaumur

DON VI DO NHIET DO




image649.wmf
(

)

(

)

(

)

000

320273

212321000373273

tFtCtK

---

==Þ

---


oleObject626.bin

oleObject1.bin

oleObject62.bin

image650.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

0000

0

000

273273

32

3218

18

TKtCtCTK

TF

TF,tCtC

,

=+Þ=-

ì

ï

í

-

=+Þ=

ï

î


oleObject627.bin

image651.wmf
(

)

(

)

00

2121

TTKttC

-=-


oleObject628.bin

image652.jpg




image653.jpg




image654.jpg




image655.jpg




image656.jpg




image657.png




image62.wmf
3

Vn.22,40,5.22,411,2  = 0,112 m.

l

===


image658.png




image659.png
i 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110




image660.jpg




image661.png




image662.jpg




image663.jpg




image664.jpg




image665.jpg




image666.png




image667.jpg
h 4




oleObject63.bin

image668.png




image669.jpg




image670.jpg




image671.jpg




image672.jpg




image673.jpg




image674.gif
a.Lanh b.Ngudi




image675.gif
i A

H M‘

f\

a.Lanh b.Ngugi





image676.jpg




image677.wmf
Q

 =  = const

m

l


image63.wmf
4 gam


oleObject629.bin

image678.wmf
Q

λm

Þ=


oleObject630.bin

image679.wmf
Q


oleObject631.bin

image680.wmf
(

)

J.


oleObject632.bin

image681.wmf
m


oleObject633.bin

image682.wmf
(

)

kg.


oleObject64.bin

oleObject634.bin

image683.wmf
l


oleObject635.bin

image684.wmf
(

)

J/kg.


oleObject636.bin

image685.png




image686.wmf
(

)

2

22

HO

m

 

P

P.

Δτ

 

m

tt

l

-

==


oleObject637.bin

image687.wmf
2

HO

l


oleObject638.bin

image64.wmf
22 gam


oleObject639.bin

image688.wmf
Q


oleObject640.bin

image689.wmf
Q.

m

l

=


oleObject641.bin

image690.wmf
Qm.

=l


oleObject642.bin

image691.wmf
m

Q.

=

l


oleObject643.bin

image692.wmf
QLm.

=


oleObject65.bin

oleObject644.bin

image693.wmf
Q


oleObject645.bin

image694.wmf
Qm.

=l


oleObject646.bin

image695.wmf
273K


oleObject647.bin

image696.wmf
0C,

°


oleObject648.bin

image697.wmf
273K.


image65.wmf
7 gam


oleObject649.bin

image698.wmf
5

1.

 

,8.10J/kg


oleObject650.bin

image699.wmf
5

1,8.10J


oleObject651.bin

image700.wmf
5

1,8.10J


oleObject652.bin

image701.wmf
5

1,8.10J


oleObject653.bin

image702.wmf
5

1,8.10J


oleObject66.bin

oleObject654.bin

image703.wmf
(

)

l


oleObject655.bin

image704.wmf
1

J.kg

-


oleObject656.bin

image705.wmf
Jkg


oleObject657.bin

image706.png




image707.wmf
4

34.10J/kg.


oleObject658.bin

image66.wmf
2

H

4

n2mol.

2

==


image708.wmf
400 gam


oleObject659.bin

image709.wmf
3

136.10J.


oleObject660.bin

image710.wmf
3

273.10J.


oleObject661.bin

image711.wmf
3

68.10J.


oleObject662.bin

image712.wmf
3

36.10J.


oleObject663.bin

image6.wmf
(

)

A

m

NN phan tu

m

=


oleObject67.bin

image713.wmf
43

Q = m = 0,4.34.10136000J = 136.10J.

l=


oleObject664.bin

image714.wmf
4180 J/kg.K


oleObject665.bin

image715.wmf
5

3,4.10 J/kg.


oleObject666.bin

image716.wmf
1,5 kg


oleObject667.bin

image717.wmf
0 C

°


oleObject668.bin

image67.wmf
2

CO

22

n0,5mol.

1232

==

+


image718.wmf
30 C

°


oleObject669.bin

image719.wmf
510 kJ.


oleObject670.bin

image720.wmf
1530 kJ.


oleObject671.bin

image721.wmf
188,1 kJ.


oleObject672.bin

image722.wmf
698,1 kJ.


oleObject673.bin

oleObject68.bin

image723.wmf
1,5 kg


oleObject674.bin

image724.wmf
0 C

°


oleObject675.bin

image725.wmf
30 C

°


oleObject676.bin

image726.wmf
5

12

QQQ1,5.3,4.101,5.4180.30698,1 kJ.

=+=+=


oleObject677.bin

image727.wmf
1

Q


oleObject678.bin

image68.wmf
2

N

7

n0,25mol.

28

==


image728.wmf
1,5 kg


oleObject679.bin

image729.wmf
2

Q


oleObject680.bin

image730.wmf
1,5 kg


oleObject681.bin

image731.wmf
0C

°


oleObject682.bin

image732.wmf
30 C.

°


oleObject683.bin

oleObject69.bin

image733.wmf
4

3g

 

4.10J/k


oleObject684.bin

image734.wmf
4180 J/kg.K.


oleObject685.bin

image735.wmf
4 kg


oleObject686.bin

image736.wmf
0C

°


oleObject687.bin

image737.wmf
25C

°


oleObject688.bin

image69.wmf
2

HO


image738.wmf
1694 kJ.


oleObject689.bin

image739.wmf
1778 kJ.


oleObject690.bin

image740.wmf
1896 kJ.


oleObject691.bin

image741.wmf
2123 kJ.


oleObject692.bin

image742.wmf
0C

°


oleObject693.bin

oleObject70.bin

image743.wmf
0C

°


oleObject694.bin

image744.wmf
0

Qm.

=l


oleObject695.bin

image745.wmf
0C

°


oleObject696.bin

image746.wmf
25C

°


oleObject697.bin

image747.wmf
(

)

121

Qmc.tmctt

=D=-


oleObject698.bin

image70.wmf
12

C


image748.wmf
0C

°


oleObject699.bin

image749.wmf
20C

°


oleObject700.bin

image750.wmf
(

)

(

)

4

0121

QQQmmctt34.10.44.4180.2501778000J1778kJ.

=+=l+-=+-==


oleObject701.bin

image751.wmf
m5kg

=


oleObject702.bin

image752.wmf
o

10C

-


oleObject703.bin

oleObject71.bin

image753.wmf
o

0C.


oleObject704.bin

image754.wmf
2090J/kg.K


oleObject705.bin

image755.wmf
5

3,4.10J/kg.


oleObject706.bin

image756.wmf
2,5MJ.


oleObject707.bin

image757.wmf
1,8MJ.


oleObject708.bin

image71.wmf
2

2

HO

HO

A

C12

C12

A

m

N

m

N

m

ì

=

ï

ï

í

m

ï

=

ï

î


image758.wmf
0,5MJ.


oleObject709.bin

image759.wmf
2,1MJ.


oleObject710.bin

image760.wmf
o

10C

-


oleObject711.bin

image761.wmf
o

0C


oleObject712.bin

image762.wmf
(

)

1da21

Qm.ctt

=-


oleObject713.bin

oleObject2.bin

oleObject72.bin

image763.wmf
o

0C


oleObject714.bin

image764.wmf
o

0C


oleObject715.bin

image765.wmf
2

Qm.

=l


oleObject716.bin

image766.wmf
(

)

(

)

(

)

56

da21

Qmcttm5,0.20900105,0.3,4.101,8.10 J1,8 M

J.

Þ=-+l=--+»=


oleObject717.bin

image767.wmf
350 gam


oleObject718.bin

image72.wmf
2

22

HO

HOHO

A

C12

C12C12

A

m

N

183

m122

N

m

m

====

m

m


image768.wmf
2

t232C

=°


oleObject719.bin

image769.wmf
330 gam


oleObject720.bin

image770.wmf
1

t7C

=°


oleObject721.bin

image771.wmf
100J/K.


oleObject722.bin

image772.wmf
t32C.

=°


oleObject723.bin

oleObject73.bin

image773.wmf
4,2 J/g.K,


oleObject724.bin

image774.wmf
0,23 J/g.K.


oleObject725.bin

image775.wmf
60,14 J/g.


oleObject726.bin

image776.wmf
64,11 J/g.


oleObject727.bin

image777.wmf
62,48 J/g.


oleObject728.bin

image73.wmf
A

m2

N.N

18

==

m


image778.wmf
66,25 J/g.


oleObject729.bin

image779.wmf
(

)

(

)

(

)

nn1nlk1thththth2

mcttcttmmctt

-+-=l+-


oleObject730.bin

image780.wmf
(

)

(

)

(

)

nn1nlk1thth2

th

th

mcttcttmctt

m

-+---

l=


oleObject731.bin

image781.wmf
th

60142,86 J/kg.K60,14 J/g.K.

l==


oleObject732.bin

image782.wmf
1

t20C,

=°


oleObject733.bin

oleObject74.bin

image783.wmf
60%,


oleObject734.bin

image784.wmf
60%


oleObject735.bin

image785.wmf
t

m200kg

=


oleObject736.bin

image786.wmf
6

t

q29.10J/kg.

=


oleObject737.bin

image787.wmf
3

83,7.10J/kg,

l=


oleObject738.bin

image74.wmf
2323

A

Nn.N1.6,02.106,02.10

===


image788.wmf
o

2

t 1400 C,

=


oleObject739.bin

image789.wmf
c0,46 kJ/kg.K.

=


oleObject740.bin

image790.wmf
4,8


oleObject741.bin

image791.wmf
1,6


oleObject742.bin

image792.wmf
8,1


oleObject743.bin

oleObject75.bin

image793.wmf
3,2


oleObject744.bin

image794.wmf
toatt

Qmq

=


oleObject745.bin

image795.wmf
(

)

thu1

Qmcttm

=-+l


oleObject746.bin

image796.wmf
60%


oleObject747.bin

image797.wmf
(

)

(

)

thu11toa1111tt

Qmcttm,

0,

Qmcttm06q

6

m

=-+l-=

=

l

Û

+


oleObject748.bin

image75.wmf
24

6,68.10


image798.wmf
(

)

6

t

33

11

0,6mq

0,6.200.29.10

m4843kg4,8

ctt0,46.10.(140020)83,7.10

Þ==»»

-+l-+


oleObject749.bin

image799.wmf
370 gam


oleObject750.bin

image800.wmf
232

C

°


oleObject751.bin

image801.wmf
330 gam


oleObject752.bin

image802.wmf
7C

°


oleObject753.bin

oleObject76.bin

image803.wmf
100 J/K.


oleObject754.bin

image804.wmf
32C.

°


oleObject755.bin

image805.wmf
4,2 J/g.K,


oleObject756.bin

image806.wmf
0,23 J/g.K.


oleObject757.bin

image807.wmf
60 J/g.


oleObject758.bin

image76.wmf
25

2,1.10


image808.wmf
73 J/g.


oleObject759.bin

image809.wmf
89 J/g.


oleObject760.bin

image810.wmf
54 J/g.


oleObject761.bin

image811.wmf
(

)

(

)

1

Q100330.4,232737150 J.

=+-=


oleObject762.bin

image812.wmf
(

)

2

Q370.0,23.2323223680 J.

=-=


oleObject763.bin

image7.wmf
2

H,


oleObject77.bin

image813.wmf
3

Q370

λ

=


oleObject764.bin

image814.wmf
123

QQQ371501702037054 J/g.

=+Û=+lÞl»


oleObject765.bin

image815.wmf
30 gam


oleObject766.bin

image816.wmf
0

0

C


oleObject767.bin

image817.wmf
0,2 lít


oleObject768.bin

image77.wmf
2

2324

AA

HO

m200

Nm.N.N.6,02.106,68.10

18

===»

m


image818.wmf
0

20

C.


oleObject769.bin

image819.wmf
4,2 J/g.K,


oleObject770.bin

image820.wmf
3

,

1 g/cm

r=


oleObject771.bin

image821.wmf
334 J/g

l=


oleObject772.bin

image822.wmf
0

0

C.


oleObject773.bin

oleObject78.bin

image823.wmf
0

5

C.


oleObject774.bin

image824.wmf
0

7

C.


oleObject775.bin

image825.wmf
0

10

C.


oleObject776.bin

image826.wmf
0,2 lít


oleObject777.bin

image827.wmf
(

)

11

Qmc20t

=-


oleObject778.bin

image78.wmf
A

22

25

AAN

ON

mm22%78%

N22%.N78%.Nm2,1.10

3228

éù

=+=+»

êú

mm

ëû


image828.wmf
222

Qmmct

=l+


oleObject779.bin

image829.wmf
(

)

0

12122

QQmc20tmmctt7C.

=Û-=l+Þ=


oleObject780.bin

image830.wmf
80 gam


oleObject781.bin

image831.wmf
0

0C


oleObject782.bin

image832.wmf
0,4 kg


oleObject783.bin

oleObject79.bin

image833.wmf
0

20C


oleObject784.bin

image834.wmf
0,2 kg.


oleObject785.bin

image835.wmf
5

3.4.10J/kg.


oleObject786.bin

image836.wmf
880J/kg.K


oleObject787.bin

image837.wmf
4180J/kg.K.


oleObject788.bin

image79.wmf
0,003 gam


image838.wmf
0

7C.


oleObject789.bin

image839.wmf
0

4,5C.


oleObject790.bin

image840.wmf
0

9C.


oleObject791.bin

image841.wmf
0

8,5C.


oleObject792.bin

image842.wmf
t


oleObject793.bin

oleObject80.bin

image843.wmf
0

0C


oleObject794.bin

image844.wmf
(

)

1111

Qmctt

=-


oleObject795.bin

image845.wmf
t


oleObject796.bin

image846.wmf
11

Qm

¢

=l


oleObject797.bin

image847.wmf
t


oleObject798.bin

image80.wmf
NaCl


image848.wmf
(

)

2222

Qmctt

=-


oleObject799.bin

image849.wmf
0,4kg


oleObject800.bin

image850.wmf
t


oleObject801.bin

image851.wmf
(

)

3332

Qmctt

=-


oleObject802.bin

image852.wmf
(

)

thu1111

Qmcttm

=-+l


oleObject803.bin

oleObject81.bin

image853.wmf
(

)

(

)

toa222332

Qmcttmctt

=-+-


oleObject804.bin

image854.wmf
thutoa

QQ0

+=


oleObject805.bin

image855.wmf
(

)

(

)

(

)

1111222332

mcttmmcttmctt0

Û-+l+-+-=


oleObject806.bin

image856.wmf
(

)

(

)

(

)

5

0,008.4180t00,08.3.4.100,4.4180t200,2.88

0t200

Û-++-+-=


oleObject807.bin

image857.wmf
0

2182,4t9760t4,47C

Û=Þ=


oleObject808.bin

image81.wmf
NaCl


image858.png
[




image859.png




image860.png




image861.png




image862.png
[




image863.png




image864.png




image865.png




image866.wmf
30 gam


oleObject809.bin

oleObject3.bin

oleObject82.bin

image867.wmf
0C

°


oleObject810.bin

image868.wmf
0,2


oleObject811.bin

image869.wmf
20C.

°


oleObject812.bin

image870.wmf
4,2 J/g.K,


oleObject813.bin

image871.wmf
3

1 g/cm,

r=


oleObject814.bin

image82.wmf
58,5 g/mol.


image872.wmf
334 J/g.

l=


oleObject815.bin

image873.wmf
30 gam


oleObject816.bin

image874.wmf
10020 J.


oleObject817.bin

image875.wmf
30 gam


oleObject818.bin

image876.wmf
0C

°


oleObject819.bin

oleObject83.bin

image877.wmf
12,6t.


oleObject820.bin

image878.wmf
0,2lít200 gam

=


oleObject821.bin

image879.wmf
20C

°


oleObject822.bin

image880.wmf
1

16800–840t

Q

=


oleObject823.bin

image881.wmf
0

7

C.


oleObject824.bin

image83.wmf
231

A

N6,023.10mol.

-

=


image882.wmf
0C.

°


oleObject825.bin

oleObject826.bin

image883.wmf
22

334.3010020 J.

Qm

=

=l=


oleObject827.bin

oleObject828.bin

oleObject829.bin

image884.wmf
(

)

2221

Qmc.tmc

230.4,t16

t

2t

t

¢

=

=

=D=-


oleObject830.bin

oleObject831.bin

oleObject84.bin

oleObject832.bin

image885.wmf
(

)

11

200.4,2.20–200.4,2.t16800–840t16800–840t

Qmc.tmc20t

=

=D=-=

=


oleObject833.bin

image886.wmf
0

122

.

QQQ16800–840t10020126t7

C

t

¢

=+Û=+Þ

;


oleObject834.bin

image887.wmf
5 kg


oleObject835.bin

image888.wmf
0

10C

-


oleObject836.bin

image889.wmf
0C.

°


image84.wmf
0,003 gam


oleObject837.bin

image890.wmf
2090 J/kg.K


oleObject838.bin

image891.wmf
5

3.

 

,4.10J/kg


oleObject839.bin

oleObject840.bin

oleObject841.bin

image892.wmf
0C

°


oleObject842.bin

image893.wmf
1045000 J.


oleObject85.bin

oleObject843.bin

oleObject844.bin

oleObject845.bin

image894.wmf
5

17.10

 

J.


oleObject846.bin

oleObject847.bin

oleObject848.bin

oleObject849.bin

image895.wmf
18045000 J.


oleObject850.bin

image85.wmf
18

3,1.10


oleObject851.bin

oleObject852.bin

oleObject853.bin

image896.wmf
1

Q= mc.

Δt = 104500 J.


oleObject854.bin

oleObject855.bin

oleObject856.bin

image897.wmf
5

2

Q= 

λm = 17.10

 

J.


oleObject857.bin

oleObject858.bin

oleObject86.bin

oleObject859.bin

oleObject860.bin

image898.wmf
12

Q = Q+ Q= 1804500 J.


oleObject861.bin

image899.wmf
1

t20C,

=°


oleObject862.bin

image900.wmf
t

m200 kg

=


oleObject863.bin

image901.wmf
6

t

q29.10 J/kg.

=


oleObject864.bin

image86.wmf
3

5 cm


image902.wmf
3

83,7.10J/kg,

 

l=


oleObject865.bin

image903.wmf
o

2

t 1400 C,

=


oleObject866.bin

image904.wmf
c0,46 kJ/kg.K.

=


oleObject867.bin

image905.wmf
60%,


oleObject868.bin

image906.wmf
60%


oleObject869.bin

image8.wmf
He,


oleObject87.bin

image907.wmf
toatt

Qmq.

=


oleObject870.bin

image908.wmf
(

)

thu1

Qmcttm.

=-+l


oleObject871.bin

image909.wmf
toatt

Qmq

=


oleObject872.bin

image910.wmf
(

)

thu1

Qmcttm

=-+l


oleObject873.bin

image911.wmf
60%


oleObject874.bin

image87.wmf
16

15,44.10


image912.wmf
(

)

(

)

thu11toa1111tt

Qmcttm,

0,

Qmcttm06q

6

m

=-+l-=

=

l

Û

+


oleObject875.bin

image913.wmf
(

)

6

t

33

11

0,6mq

0,6.200.29.10

m4843kg4,8

ctt0,46.10.(140020)83,7.10

Þ==»»

-+l-+


oleObject876.bin

image914.wmf
370 gam


oleObject877.bin

image915.wmf
232

C

°


oleObject878.bin

image916.wmf
330 gam


oleObject879.bin

oleObject88.bin

image917.wmf
7C

°


oleObject880.bin

image918.wmf
100 J/K.


oleObject881.bin

image919.wmf
32C.

°


oleObject882.bin

image920.wmf
4,2 J/g.K,


oleObject883.bin

image921.wmf
0,23 J/g.K.


oleObject884.bin

oleObject89.bin

image922.wmf
13470 J.


oleObject885.bin

image923.wmf
5,4 J/g.

l»


oleObject886.bin

image924.wmf
(

)

(

)

1

Q100330.4,232737150 J.

=+-=


oleObject887.bin

image925.wmf
(

)

2

Q370.0,23.2323223680 J.

=-=


oleObject888.bin

image926.wmf
21

QQQ236803715013470 J.

D=-=-=-


oleObject889.bin

image88.wmf
2318

A

m0,003

NN.6,023.10.31.10

M58,5

==»


image927.wmf
3

Q370.

=l


oleObject890.bin

image928.wmf
123

QQQ371501702037054 J/g.

=+Û=+lÞl»


oleObject891.bin

image929.wmf
80

 gam


oleObject892.bin

image930.wmf
0

0C


oleObject893.bin

image931.wmf
0,4 kg


oleObject894.bin

oleObject90.bin

image932.wmf
0

20C


oleObject895.bin

image933.wmf
0,2 kg.


oleObject896.bin

image934.wmf
5

3.

 

.4.10J/kg


oleObject897.bin

image935.wmf
880 J/kg.K


oleObject898.bin

image936.wmf
4180 J/kg.K.


oleObject899.bin

image89.wmf
3

10 10000 cm

=

l


image937.wmf
(

)

thu1111

Q

.

mcttm

=-+l


oleObject900.bin

image938.wmf
(

)

(

)

toa222332

Qmcttmctt.

=-+-


oleObject901.bin

image939.wmf
(

)

(

)

(

)

1111222332

mcttmmcttmctt0.

-+l+-+-=


oleObject902.bin

image940.wmf
0

44,7C.


oleObject903.bin

image941.wmf
t


oleObject904.bin

oleObject91.bin

image942.wmf
0

0C


oleObject905.bin

image943.wmf
(

)

1111

Qmctt

=-


oleObject906.bin

image944.wmf
t


oleObject907.bin

image945.wmf
11

Qm

¢

=l


oleObject908.bin

image946.wmf
t


oleObject909.bin

image90.wmf
3

5 cm


image947.wmf
(

)

2222

Qmctt

=-


oleObject910.bin

image948.wmf
0,4 kg


oleObject911.bin

image949.wmf
t


oleObject912.bin

image950.wmf
(

)

3332

Qmctt

=-


oleObject913.bin

image951.wmf
(

)

thu1111

Qmcttm

=-+l


oleObject914.bin

oleObject92.bin

image952.wmf
(

)

(

)

toa222332

Qmcttmctt

=-+-


oleObject915.bin

image953.wmf
(

)

(

)

(

)

thutoa1111222332

QQ0mcttmmcttmctt0

+=Þ-+l+-+-=


oleObject916.bin

image954.wmf
(

)

(

)

(

)

5

0

0,008.4180t00,08.3.4.100,4.4180t200,2.88

0t2002182,4t9760t4,47C.

Û-++-+-=Û=Þ=


oleObject917.bin

image955.png
0 50 60  t(phit)




image956.wmf
c42 J/kg.K

=


oleObject918.bin

image957.wmf
5

3,4.10 J/kg

l=


oleObject4.bin

image91.wmf
1816

5

N.31.101,544.10

10000

¢

==


oleObject919.bin

image958.wmf
4

8,4.10 J.


oleObject920.bin

image959.wmf
4

4,2.10 J.


oleObject921.bin

image960.wmf
1,23 kg.


oleObject922.bin

image961.wmf
4

1

Qmct4200.10.28,4.10 J.

=D==


oleObject923.bin

image962.wmf
44

21

Q5Q5.8,4.1042.10 J.

===


oleObject93.bin

oleObject924.bin

image963.wmf
4

2

5

Q

42.10

m1,23 kg.

3,4.10

===

l


oleObject925.bin

image964.wmf
Q


oleObject926.bin

image965.wmf
500 gam


oleObject927.bin

image966.wmf
0

0C.


oleObject928.bin

image967.wmf
5

3,4.10 J/kg.


image92.wmf
20 cm


oleObject929.bin

image968.wmf
54

Qm0,5.3,4.1017.10 J = 170 kJ.

=l==


oleObject930.bin

image969.wmf
100 gam


oleObject931.bin

image970.wmf
0

20C.

-


oleObject932.bin

image971.wmf
5

3g

 

,4.10J/k


oleObject933.bin

image972.wmf
3

.

 

2,1.10J/kg.K


oleObject94.bin

oleObject934.bin

image973.wmf
354

Qmc.tm.Q0,1.2,1.10.200,1.3,4.103,82.10 J

 = 38,2 kJ.

=D+lÞ=+=


oleObject935.bin

image974.wmf
0

8C.


oleObject936.bin

image975.wmf
0

658C,


oleObject937.bin

image976.wmf
5

3,9.10 J/kg


oleObject938.bin

image977.wmf
880 J/kg.K.


image93.wmf
1 

μm.


oleObject939.bin

image978.wmf
(

)

55

Qmc.tmQ1.88065881.3,9.104,47.10 J  0,48 

MJ.

=D+lÞ=-+=»


oleObject940.bin

image979.wmf
(

)

21

Qcmttm96165 J  96,17 kJ.

=-+l=»


oleObject941.bin

image980.wmf
(

)

(

)

0

221

2211

21

cmtm

cmttmcmtt7C.

cmm

-l

-=l+Þ==

+


oleObject942.bin

image981.wmf
(

)

(

)

(

)

ththth2nn1nlk1

mcmttcmttctt

l+-=-+-


oleObject943.bin

image982.wmf
(

)

(

)

(

)

nn1nlk1thth2

th

cmttCttcmtt

60 J/g.

m

-+---

Þl==


oleObject95.bin

oleObject944.bin

image983.wmf
80 gam


oleObject945.bin

image984.wmf
1n

đnđnđ

Q.mcmt

=l+


oleObject946.bin

image985.wmf
(

)

(

)

2AlAl1nn1

Qcmttcmtt

=-+-


oleObject947.bin

image986.wmf
o

12

t4,5C.

Q= Q 

Þ=


oleObject948.bin

image987.wmf
4

34.10J/kg

 

l=


image94.wmf
3

10,5 g/cm


oleObject949.bin

image988.wmf
c4180 J/kg.K.

=


oleObject950.bin

image989.wmf
m4 kg

=


oleObject951.bin

image990.wmf
1

t0C

=°


oleObject952.bin

image991.wmf
2

t20C

=°


oleObject953.bin

image992.wmf
0C

°


oleObject96.bin

oleObject954.bin

image993.wmf
0C

°


oleObject955.bin

image994.wmf
0

Qm

=l


oleObject956.bin

image995.wmf
0C

°


oleObject957.bin

image996.wmf
20C

°


oleObject958.bin

image997.wmf
(

)

121

Qmctmctt

=D=-


image95.wmf
108 g/mol.


oleObject959.bin

image998.wmf
4kg


oleObject960.bin

image999.wmf
0C

°


oleObject961.bin

image1000.wmf
20C

°


oleObject962.bin

image1001.wmf
(

)

(

)

4

0121

QQQmmcttQ34.10.44.4180.2001694400J1,69 M

J.

=+=l+-==+-=»


oleObject963.bin

image1002.wmf
c896 J/kg.K

=


oleObject97.bin

oleObject964.bin

image1003.wmf
4

39.10J/kg.

 

l=


oleObject965.bin

image1004.wmf
m100 gam

=


oleObject966.bin

image1005.wmf
1

t20C,

=°


oleObject967.bin

image1006.wmf
2

t658C

=°


oleObject968.bin

image1007.wmf
658C

°


image9.wmf
2

O


image96.wmf
231

A

N6,02.10mol.

-

=


oleObject969.bin

image1008.wmf
1

t20C

=°


oleObject970.bin

image1009.wmf
2

t658C

=°


oleObject971.bin

image1010.wmf
(

)

(

)

211

Qmc.tmcttQ0,1.896.6582057164,8J57 kJ.

=D=-Þ=-=»


oleObject972.bin

image1011.wmf
658C

°


oleObject973.bin

image1012.wmf
658C

°


oleObject98.bin

oleObject974.bin

image1013.wmf
5

2

3

3,9.10.100.1039000 J.

Q.m

-

=

=l=


oleObject975.bin

image1014.wmf
m100 g

=


oleObject976.bin

image1015.wmf
20C

°


oleObject977.bin

image1016.wmf
658C

°


oleObject978.bin

image1017.wmf
12

57164,83900096165J96,17kJ.

QQQ

=+

+

=

=

»


image97.wmf
0,021 gam.


oleObject979.bin

image1018.wmf
Q

 = L = const

m


oleObject980.bin

image1019.wmf
QLm

Þ=


oleObject981.bin

oleObject982.bin

oleObject983.bin

oleObject984.bin

oleObject985.bin

image1020.wmf
L


oleObject99.bin

oleObject986.bin

oleObject987.bin

image1021.wmf
(

)

2

12

HO

12

P

L

 

 

Q

mmm

tt

-

==

-


oleObject988.bin

oleObject989.bin

image1022.wmf
Qmc.t.

=D


oleObject990.bin

image1023.wmf
Qm.

=l


oleObject991.bin

image1024.wmf
QLm.

=


image98.wmf
20

1,17.10


oleObject992.bin

image1025.wmf
QUA.

=D-


oleObject993.bin

image1026.wmf
QLm.

=


oleObject994.bin

image1027.wmf
6

2,3.10J/kg.


oleObject995.bin

image1028.wmf
6

2,3.10J


oleObject996.bin

image1029.wmf
6

2,3.10J


oleObject100.bin

oleObject997.bin

image1030.wmf
6

2,3.10J


oleObject998.bin

image1031.wmf
6

2,3.10J


oleObject999.bin

image1032.wmf
6

2.

 

,3.10J/kg


oleObject1000.bin

image1033.wmf
6

2g

 

,3.10J/k


oleObject1001.bin

image1034.wmf
m = 300 gam.


image99.wmf
4

mDV10,5.20.100,021 gam.

-

===


oleObject1002.bin

image1035.wmf
1 atm.


oleObject1003.bin

image1036.wmf
6

2,3.10J/kg.


oleObject1004.bin

image1037.wmf
m = 100 gam

¢


oleObject1005.bin

image1038.wmf
690 kJ.


oleObject1006.bin

image1039.wmf
230 kJ.


oleObject101.bin

oleObject1007.bin

image1040.wmf
460 kJ.


oleObject1008.bin

image1041.wmf
320 kJ.


oleObject1009.bin

image1042.wmf
m = 100 gam

¢


oleObject1010.bin

image1043.wmf
6

Q = mL = 0,1.2,3.10230000J = 230kJ.

¢

=


oleObject1011.bin

image1044.wmf
0

100C,4200 J/kg.K


image100.wmf
m0,021

n = 0,0002 gam.

108

==

m


oleObject1012.bin

image1045.wmf
6

2,3.10J/kg.


oleObject1013.bin

image1046.wmf
2 kg


oleObject1014.bin

image1047.wmf
20C

°


oleObject1015.bin

image1048.wmf
6

2,636.10

 

J.


oleObject1016.bin

image1049.wmf
6

5,272.10

 

J.


oleObject102.bin

oleObject1017.bin

image1050.wmf
6

26,36.10

 

J.


oleObject1018.bin

image1051.wmf
6

52,72.10

 

J.


oleObject1019.bin

image1052.wmf
(

)

(

)

121

Q = mctt2.4200.10020672000J.

-=-=


oleObject1020.bin

image1053.wmf
66

2

Q = mL2.2,3.104,6.10J.

==


oleObject1021.bin

image1054.wmf
2 kg


oleObject5.bin

image101.wmf
2320

A

m0,021

NN.6,02.101,17.10

M108

===


oleObject1022.bin

image1055.wmf
20°C


oleObject1023.bin

image1056.wmf
6

12

Q = Q Q52720005,272.10J.

+==


oleObject1024.bin

image1057.wmf
c4190 J/kg.K

=


oleObject1025.bin

image1058.wmf
6

L2,26.10J/kg.

=


oleObject1026.bin

image1059.wmf
m200 gam

=


oleObject103.bin

oleObject1027.bin

image1060.wmf
1

t10C

=°


oleObject1028.bin

image1061.wmf
2

t100C

=°


oleObject1029.bin

image1062.wmf
10%


oleObject1030.bin

image1063.wmf
169 kJ.


oleObject1031.bin

image1064.wmf
121 kJ.


image102.wmf
6400 km,


oleObject1032.bin

image1065.wmf
189 kJ.


oleObject1033.bin

image1066.wmf
212 kJ.


oleObject1034.bin

image1067.wmf
10C

°


oleObject1035.bin

image1068.wmf
100C

°


oleObject1036.bin

image1069.wmf
(

)

121

Qmc.tmctt

=D=-


oleObject104.bin

oleObject1037.bin

image1070.wmf
(

)

1

Q0,2.4190.1001075420 J.

Þ=-=


oleObject1038.bin

image1071.wmf
21

6

2,26.1

.QLmLm.10%.0,2.10%45 J

0

200

====


oleObject1039.bin

image1072.wmf
0C

°


oleObject1040.bin

image1073.wmf
20C

°


oleObject1041.bin

image1074.wmf
12

QQQ7542045200120620 J121 kJ.

=+=+=»


image103.wmf
10

10m.

-


oleObject1042.bin

image1075.wmf
0,2 kg


oleObject1043.bin

image1076.wmf
o

20C

-


oleObject1044.bin

image1077.wmf
o

100C.


oleObject1045.bin

image1078.wmf
5

3,4.10J/kg,


oleObject1046.bin

image1079.wmf
3

2,09.10J/kgK,


oleObject105.bin

oleObject1047.bin

image1080.wmf
3

4,18.10J/kgK,


oleObject1048.bin

image1081.wmf
6

2,3.10J/kg.


oleObject1049.bin

image1082.wmf
620kJ.


oleObject1050.bin

image1083.wmf
760kJ.


oleObject1051.bin

image1084.wmf
580kJ.


image104.wmf
231

A

N6,02.10mol.

-

=


oleObject1052.bin

image1085.wmf
495kJ.


oleObject1053.bin

image1086.wmf
o

20C

-


oleObject1054.bin

image1087.wmf
o

0C


oleObject1055.bin

image1088.wmf
(

)

1da21

Qmctt

=-


oleObject1056.bin

image1089.wmf
o

0C


oleObject106.bin

oleObject1057.bin

image1090.wmf
o

0C


oleObject1058.bin

image1091.wmf
2

Qm

=l


oleObject1059.bin

image1092.wmf
o

0C


oleObject1060.bin

image1093.wmf
o

100C


oleObject1061.bin

image1094.wmf
(

)

3nuoc32

Qmctt

=-


image105.wmf
17

20,1.10


oleObject1062.bin

image1095.wmf
o

100C


oleObject1063.bin

image1096.wmf
4

QLm

=


oleObject1064.bin

image1097.wmf
(

)

(

)

tpda21nuoc32

QmcttmmcttLm

Þ=-+l+-+


oleObject1065.bin

image1098.wmf
(

)

(

)

(

)

3536

tp

Q0,2.2,09.10.0200,2.3,4.100,2.4,18.10100

00,2.2,3.10

Þ=--++-+


oleObject1066.bin

image1099.wmf
33333

tp

Q8,36.1068.1083,6.10460.10619,96.10 J620

 kJ.

Þ=+++=»


oleObject107.bin

oleObject1067.bin

image1100.wmf
4180 J/kg.K


oleObject1068.bin

image1101.wmf
6

2,3.10 J/kg.


oleObject1069.bin

image1102.wmf
10 kg


oleObject1070.bin

image1103.wmf
25C

°


oleObject1071.bin

image1104.wmf
100C

°


image10.wmf
2

N


image106.wmf
16 gam


oleObject1072.bin

image1105.wmf
29052kJ.


oleObject1073.bin

image1106.wmf
31756kJ.


oleObject1074.bin

image1107.wmf
26135kJ.


oleObject1075.bin

image1108.wmf
19457kJ.


oleObject1076.bin

image1109.wmf
10kg


oleObject108.bin

oleObject1077.bin

image1110.wmf
10C

°


oleObject1078.bin

image1111.wmf
100C

°


oleObject1079.bin

image1112.wmf
(

)

1nn

Qmct10.4180100253135000 J.

=D=-=


oleObject1080.bin

image1113.wmf
10kg


oleObject1081.bin

image1114.wmf
100C

°


image107.wmf
23

3,01.10


oleObject1082.bin

image1115.wmf
67

2nn

QLm2,3.10.102,3.10J.

===


oleObject1083.bin

image1116.wmf
12

QQQ31350002300000026135000 J26135 kJ.

=+=+==


oleObject1084.bin

image1117.wmf
10 gam


oleObject1085.bin

image1118.wmf
100C

°


oleObject1086.bin

image1119.wmf
290 gam


oleObject109.bin

oleObject1087.bin

image1120.wmf
20C.

°


oleObject1088.bin

image1121.wmf
40C,

°


oleObject1089.bin

image1122.wmf
46 J/K,


oleObject1090.bin

image1123.wmf
4,18 J/g.K.


oleObject1091.bin

image1124.wmf
3

2.

 

,02.10kJ/kg


image108.wmf
16 gam


oleObject1092.bin

image1125.wmf
3

2.

 

,27.10kJ/kg


oleObject1093.bin

image1126.wmf
3

2.

 

,45.10kJ/kg


oleObject1094.bin

image1127.wmf
3

2.

 

,68.10kJ/kg


oleObject1095.bin

image1128.wmf
0

100C


oleObject1096.bin

image1129.wmf
11

1

Q

.

Lm

L0,0

=

=


oleObject110.bin

oleObject1097.bin

image1130.wmf
t


oleObject1098.bin

image1131.wmf
(

)

(

)

1111

Qmctt0,01.4180.10040

¢

=-=-


oleObject1099.bin

image1132.wmf
(

)

(

)

toa1111

Q

1

mcttLm0,01.4180.10

0

04

L,0

0

.

=-

=

+-+


oleObject1100.bin

image1133.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

thu222

Q46.2040mctt0,29.4180.204046.2040

=-+-=-+-


oleObject1101.bin

image1134.wmf
(

)

(

)

thutoa

QQ00,01.4180.10040L.0,010,29.4180.204046

.(2040)0L2265600 J/kg.

+=Û-++-+-=Þ=


image109.wmf
1497512


oleObject1102.bin

image1135.wmf
0,01kg


oleObject1103.bin

image1136.wmf
0

100C


oleObject1104.bin

image1137.wmf
0,2 kg


oleObject1105.bin

image1138.wmf
0

9,5C.


oleObject1106.bin

image1139.wmf
0

40C,


oleObject111.bin

oleObject1107.bin

image1140.wmf
4180 J/kg.K.


oleObject1108.bin

image1141.wmf
6

2.

 

,3.10J/kg


oleObject1109.bin

image1142.wmf
6

2.

 

,5.10J/kg


oleObject1110.bin

image1143.wmf
6

.

 

2.10J/kg


oleObject1111.bin

image1144.wmf
6

2.

 

,7.10J/kg


image110.wmf
3

17

10

2R6400.10.2

n2,01.10

2r2.10

-

pp

===


oleObject1112.bin

image1145.wmf
t


oleObject1113.bin

image1146.wmf
0

100C


oleObject1114.bin

image1147.wmf
11

QLm

=


oleObject1115.bin

image1148.wmf
t


oleObject1116.bin

image1149.wmf
(

)

1111

Qmctt

¢

=-


oleObject112.bin

oleObject1117.bin

image1150.wmf
t


oleObject1118.bin

image1151.wmf
(

)

toa1111

QmcttLm

=-+


oleObject1119.bin

image1152.wmf
0,2kg


oleObject1120.bin

image1153.wmf
t


oleObject1121.bin

image1154.wmf
(

)

thu222

Qmctt

=-


oleObject6.bin

oleObject113.bin

oleObject1122.bin

image1155.wmf
(

)

(

)

thutoa

QQ00,01.4180.40100L.0,010,2.4180.409,50L

2299000 J/kg.

+=Û-++-=Þ=


oleObject1123.bin

image1156.wmf
1,5


oleObject1124.bin

image1157.wmf
0

20C


oleObject1125.bin

image1158.wmf
600 gam


oleObject1126.bin

image1159.wmf
35


image111.wmf
2323

A

m16

NN.6,02.103,01.10

M32

===


oleObject1127.bin

image1160.wmf
30

%


oleObject1128.bin

image1161.wmf
0

100C.


oleObject1129.bin

image1162.wmf
75%


oleObject1130.bin

image1163.wmf
4190 J/kg.K,


oleObject1131.bin

image1164.wmf
880 J/kg.K,


oleObject114.bin

oleObject1132.bin

image1165.wmf
0

100C


oleObject1133.bin

image1166.wmf
6

2,

 

,26.10J/kg


oleObject1134.bin

image1167.wmf
1kg/

.

l


oleObject1135.bin

image1168.wmf
776W.


oleObject1136.bin

image1169.wmf
796W.


image112.wmf
16 gam


oleObject1137.bin

image1170.wmf
992W.


oleObject1138.bin

image1171.wmf
876W.


oleObject1139.bin

image1172.wmf
t


oleObject1140.bin

image1173.wmf
(

)

(

)

thu112111222

QQQQmcttLm.30%mctt

¢

=++=-++-


oleObject1141.bin

image1174.wmf
6

thu

Q1,5.4190.802,26.10.0,3.1,50,6.880.80156

2040J.

 

=++=


oleObject115.bin

oleObject1142.bin

image1175.wmf
ccthu

100100

QQ.1562040 = 2082720J.

7575

 

==


oleObject1143.bin

image1176.wmf
cc

Q

A2082720

P991,77J.

tt35.60

====


oleObject1144.bin

image1177.wmf
1 kg


oleObject1145.bin

image1178.wmf
0

100C)


oleObject1146.bin

image1179.wmf
1 

l


image113.wmf
23

v

17

N3,01.10

n1497512

n2,01.10

==»


oleObject1147.bin

image1180.wmf
1 kg


oleObject1148.bin

image1181.wmf
0

10

C


oleObject1149.bin

image1182.wmf
0

10

C


oleObject1150.bin

image1183.wmf
0

100

C


oleObject1151.bin

image1184.wmf
18 phút.


oleObject116.bin

oleObject1152.bin

image1185.wmf
200 gam


oleObject1153.bin

image1186.wmf
23 phút.


oleObject1154.bin

image1187.wmf
4,2 kJ/kg.


oleObject1155.bin

image1188.wmf
1 kg


oleObject1156.bin

image1189.wmf
0

100C


image114.wmf
23

A

N6,02.10 phan tu.

=


oleObject1157.bin

image1190.wmf
2052 kJ.


oleObject1158.bin

image1191.wmf
1756 kJ.


oleObject1159.bin

image1192.wmf
2415 kJ.


oleObject1160.bin

image1193.wmf
1457 kJ.


oleObject1161.bin

image1194.wmf
0

10C


oleObject117.bin

oleObject1162.bin

image1195.wmf
0

100C


oleObject1163.bin

image1196.wmf
(

)

6

121

Qmctt0,378.10 J.

=-=


oleObject1164.bin

image1197.wmf
1

1

Q

P

t

=


oleObject1165.bin

image1198.wmf
6

1

222

1

Q

QPtt0,483.10 J.

t

===


oleObject1166.bin

image1199.wmf
6

2

Q5Q2,415.10 J.

==


image115.wmf
2

H


oleObject1167.bin

image1200.wmf
10 gam


oleObject1168.bin

image1201.wmf
0

100C


oleObject1169.bin

image1202.wmf
290 gam


oleObject1170.bin

image1203.wmf
0

20C.


oleObject1171.bin

image1204.wmf
0

40C,


image11.wmf
2

H


oleObject118.bin

oleObject1172.bin

image1205.wmf
46 J/K,


oleObject1173.bin

image1206.wmf
4,18 J/g.K.


oleObject1174.bin

image1207.wmf
3

2.

 

,02.10kJ/kg


oleObject1175.bin

image1208.wmf
3

2.

 

,27.10kJ/kg


oleObject1176.bin

image1209.wmf
3

2.

 

,45.10kJ/kg


image116.wmf
23

1

23

2

m0,3322.10 gam.

6,02.10

-

==


oleObject1177.bin

image1210.wmf
3

2.

 

,68.10kJ/kg


oleObject1178.bin

image1211.wmf
1,5


oleObject1179.bin

image1212.wmf
1

t20C

=°


oleObject1180.bin

image1213.wmf
600 gam


oleObject1181.bin

image1214.wmf
t35

=


oleObject119.bin

oleObject1182.bin

image1215.wmf
20%


oleObject1183.bin

image1216.wmf
2

t100C.

=°


oleObject1184.bin

image1217.wmf
75%


oleObject1185.bin

image1218.wmf
4190J/kg.K,


oleObject1186.bin

image1219.wmf
880J/kg.K,


image117.wmf
2

HO

C

M

183

M122

==


oleObject1187.bin

image1220.wmf
100C

°


oleObject1188.bin

image1221.wmf
6

L2,26.10J/kg,

=


oleObject1189.bin

image1222.wmf
3

D1000kg/m.

=


oleObject1190.bin

image1223.wmf
776W.


oleObject1191.bin

image1224.wmf
796W.


oleObject120.bin

oleObject1192.bin

image1225.wmf
786W.


oleObject1193.bin

image1226.wmf
876W.


oleObject1194.bin

image1227.wmf
35


oleObject1195.bin

image1228.wmf
(

)

(

)

6

innaan

Qmctmct0,2Lm1,5.4190100200,6.880100200,2

.2,26.10.1,51223040J.

=D+D+=-+-+=


oleObject1196.bin

image1229.wmf
ii

tp

tp

QQ

1223040

HQ1630720 J.

QH0,75

=Þ===


image118.wmf
1 gam


oleObject1197.bin

image1230.wmf
tp

tp

Q

1630720

P776,53W.

t35.60

===


oleObject1198.bin

image1231.wmf
m6kg

=


oleObject1199.bin

image1232.wmf
o

1

t20C

=-


oleObject1200.bin

image1233.wmf
o

2

t100C

=


oleObject1201.bin

image1234.wmf
tp

Q.


oleObject121.bin

oleObject1202.bin

image1235.wmf
d

c2090J/kg.K

=


oleObject1203.bin

image1236.wmf
5

3,4.10 J/kg,


oleObject1204.bin

image1237.wmf
n

c= 4180 J/kg.K


oleObject1205.bin

image1238.wmf
6

L2,3.10J/kg.

=


oleObject1206.bin

image1239.wmf
tp

Q


image119.wmf
22

23

23

HOHO

16,02.10

n molN3,34.10

1818

=Þ==


oleObject1207.bin

image1240.wmf
6

18,6.10J.


oleObject1208.bin

image1241.wmf
6

21,5.10J.


oleObject1209.bin

image1242.wmf
6

25,1.10J.


oleObject1210.bin

image1243.wmf
6

27,3.10J.


oleObject1211.bin

image1244.wmf
o

20C

-


oleObject122.bin

oleObject1212.bin

image1245.wmf
o

0C


oleObject1213.bin

image1246.wmf
(

)

1da21

Qmctt

=-


oleObject1214.bin

image1247.wmf
o

0C


oleObject1215.bin

image1248.wmf
o

0C


oleObject1216.bin

image1249.wmf
2

Qm

=l


image120.wmf
16 gam


oleObject1217.bin

image1250.wmf
o

0C


oleObject1218.bin

image1251.wmf
o

100C


oleObject1219.bin

image1252.wmf
(

)

3nuoc32

Qmctt

=-


oleObject1220.bin

image1253.wmf
o

100C


oleObject1221.bin

image1254.wmf
4

QLm

=


oleObject7.bin

oleObject123.bin

oleObject1222.bin

image1255.wmf
(

)

(

)

tpd01n20

QmcttmmcttLm

Þ=-+l+-+


oleObject1223.bin

image1256.wmf
(

)

(

)

(

)

566

tp

Q6,0.2090.0206,0.3,4.106,0.4180.10006,0.

2,3.1018,6.10 J.

Þ=--++-+=


oleObject1224.bin

image1257.wmf
0,5 lít


oleObject1225.bin

image1258.wmf
0

27C


oleObject1226.bin

image1259.wmf
1

= 4180 J/kg.K,

c


image121.wmf
3

V22,4 dm.

=


oleObject1227.bin

image1260.wmf
2

= 380 J/kg.K.

c


oleObject1228.bin

oleObject1229.bin

image1261.wmf
o

100C


oleObject1230.bin

image1262.wmf
163666 J.


oleObject1231.bin

image1263.wmf
220000

 

J.


oleObject1232.bin

oleObject124.bin

oleObject1233.bin

oleObject1234.bin

image1264.wmf
56334

 

J.


oleObject1235.bin

image1265.wmf
393666 J.


oleObject1236.bin

oleObject1237.bin

oleObject1238.bin

image1266.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

111221122

.

21

 0,5.4180 + 0,4.380100  27 = 163666 J.

Qmctmctmcmctt=

+D

-

=D=+-


oleObject1239.bin

image122.wmf
3

HeHe

16

n4 molV4.22,489,6 dm.

4

==Þ==


image1267.wmf
6

2

Q= Lm = 0,1.2,3.10= 230000

 

J.


oleObject1240.bin

image1268.wmf
1

2

Q = QQ= 230000 - 163666 = 66334J.

 -  

D


oleObject1241.bin

image1269.wmf
12

Q = Q+ Q= 163666 + 230000 = 393666 J.


oleObject1242.bin

image1270.wmf
1,5


oleObject1243.bin

image1271.wmf
1

t20C

=°


oleObject1244.bin

oleObject125.bin

image1272.wmf
600gam


oleObject1245.bin

image1273.wmf
t35

=


oleObject1246.bin

image1274.wmf
20%


oleObject1247.bin

image1275.wmf
2

t100C.

=°


oleObject1248.bin

image1276.wmf
75%


oleObject1249.bin

image123.wmf
2 gam


image1277.wmf
4190 J/kg.K,


oleObject1250.bin

image1278.wmf
880 J/kg.K,


oleObject1251.bin

image1279.wmf
100C

°


oleObject1252.bin

image1280.wmf
6

L2,26.10J/kg,

=


oleObject1253.bin

image1281.wmf
3

D1000 kg/m.

=


oleObject1254.bin

oleObject126.bin

image1282.wmf
35


oleObject1255.bin

image1283.wmf
1223040 J.


oleObject1256.bin

image1284.wmf
1630720 J.


oleObject1257.bin

oleObject1258.bin

image1285.wmf
3

.

4


oleObject1259.bin

image1286.wmf
7765,3 W.


image124.wmf
231

A

N6,02.10mol.

-

=


oleObject1260.bin

oleObject1261.bin

image1287.wmf
(

)

(

)

6

innaan

Qmctmct0,2Lm1,5.4190100200,6.880100200,2

.2,26.10.1,51223040 J.

=D+D+=-+-+=


oleObject1262.bin

image1288.wmf
ii

tp

tp

QQ

1223040

HQ1630720 J.

QH0,75

=Þ===


oleObject1263.bin

oleObject1264.bin

image1289.wmf
tp

i

Q

16307204

.

Q12230403

==


oleObject1265.bin

image1290.wmf
tp

tp

Q

1630720

P776,53W.

t35.60

===


oleObject127.bin

oleObject1266.bin

image1291.wmf
1 kg


oleObject1267.bin

image1292.wmf
100C,

°


oleObject1268.bin

image1293.wmf
1


oleObject1269.bin

image1294.wmf
1kg


oleObject1270.bin

image1295.wmf
10C

°


image125.wmf
2

H


oleObject1271.bin

image1296.wmf
10C

°


oleObject1272.bin

image1297.wmf
100C

°


oleObject1273.bin

image1298.wmf
18


oleObject1274.bin

image1299.wmf
200 gam


oleObject1275.bin

image1300.wmf
23


image12.wmf
2 g/mol.


oleObject128.bin

oleObject1276.bin

image1301.wmf
4,200 J/kg.K.


oleObject1277.bin

image1302.wmf
1kg


oleObject1278.bin

image1303.wmf
10C

°


oleObject1279.bin

image1304.wmf
100C

°


oleObject1280.bin

image1305.wmf
37800 J.


image126.wmf
23

1

23

2

m0,3322.10 gam.

6.02.10

==


oleObject1281.bin

image1306.wmf
350W.


oleObject1282.bin

image1307.wmf
0,2 kg


oleObject1283.bin

image1308.wmf
483000 J.


oleObject1284.bin

image1309.wmf
1kg


oleObject1285.bin

image1310.wmf
2,415 kJ.


oleObject129.bin

oleObject1286.bin

oleObject1287.bin

oleObject1288.bin

oleObject1289.bin

image1311.wmf
(

)

11

Qmct1.420010010378000 J.

=D=-=


oleObject1290.bin

image1312.wmf
1

1

Q

378000

P350W.

t18.60

===


oleObject1291.bin

image1313.wmf
0,2kg


oleObject1292.bin

image127.wmf
A

N1

n

N4

==


image1314.wmf
22

QPt350.23.60483000J.

===


oleObject1293.bin

oleObject1294.bin

image1315.wmf
12

3

2

mQ

1.483000

Q2415000 J2,415 MJ.

m0,2

====


oleObject1295.bin

image1316.wmf
1,5


oleObject1296.bin

image1317.wmf
0

20C


oleObject1297.bin

image1318.wmf
600

 gam


oleObject130.bin

oleObject1298.bin

image1319.wmf
35


oleObject1299.bin

image1320.wmf
30

%


oleObject1300.bin

image1321.wmf
0

100C.


oleObject1301.bin

image1322.wmf
75%


oleObject1302.bin

image1323.wmf
4190 J/kg.K,


image128.wmf
mn0,25.41 gam.

=m==


oleObject1303.bin

image1324.wmf
880 J/kg.K,


oleObject1304.bin

image1325.wmf
0

100C


oleObject1305.bin

image1326.wmf
6

2,26.10J/kg,


oleObject1306.bin

image1327.wmf
1 kg/.

l


oleObject1307.bin

image1328.wmf
1,56 kJ.


oleObject131.bin

oleObject1308.bin

image1329.wmf
2,083

 k

J.


oleObject1309.bin

image1330.wmf
991,77J.


oleObject1310.bin

image1331.wmf
t


oleObject1311.bin

image1332.wmf
(

)

(

)

thu112111222

QQQQmcttL.30%.mmctt

¢

=++=-++-


oleObject1312.bin

image1333.wmf
6

Q1,5.4190.802,26.10.0,3.1,50,6.880.80156

2040 J1,56 MJ.

=++==


image129.wmf
0

V

22,4

V5,5 lit.

44

===


oleObject1313.bin

image1334.wmf
ccthu

100100

QQ.1562040 2082720J2,083J.

7575

  M

====


oleObject1314.bin

image1335.wmf
cc

Q

A2082720

P991,77J.

tt35.60

====


oleObject1315.bin

image1336.wmf
(

)

21

Qcmttm.10%120620 J = 0,11 MJ.

=-+l=


oleObject1316.bin

image1337.wmf
0,2 kg


oleObject1317.bin

image1338.wmf
o

20C

-


oleObject132.bin

oleObject1318.bin

image1339.wmf
o

100C.


oleObject1319.bin

image1340.wmf
5

3,4.10J/kg,


oleObject1320.bin

image1341.wmf
3

2,09.10J/kgK,


oleObject1321.bin

image1342.wmf
3

4,18.10J/kgK,


oleObject1322.bin

image1343.wmf
6

2,3.10J/kg.


image130.wmf
A

m

NN

=

m


oleObject1323.bin

image1344.wmf
o

20C

-


oleObject1324.bin

image1345.wmf
o

0C


oleObject1325.bin

image1346.wmf
(

)

1da21

Qmctt

=-


oleObject1326.bin

image1347.wmf
o

0C


oleObject1327.bin

image1348.wmf
o

0C


oleObject8.bin

oleObject133.bin

oleObject1328.bin

image1349.wmf
2

Qm

=l


oleObject1329.bin

image1350.wmf
o

0C


oleObject1330.bin

image1351.wmf
o

100C


oleObject1331.bin

image1352.wmf
(

)

3nuoc32

Qmctt

=-


oleObject1332.bin

image1353.wmf
o

100C


image131.wmf
23

23

A

N3,01.10

m1 gam.

N6,02.10

m

===


oleObject1333.bin

image1354.wmf
4

QLm

=


oleObject1334.bin

image1355.wmf
(

)

(

)

tpda21nuoc32

QmcttmmcttmL

Þ=-+l+-+


oleObject1335.bin

image1356.wmf
(

)

(

)

(

)

3536

tp

Q0,2.2,09.10.0200,2.3,4.100,2.4,18.10100

00,2.2,3.10

Þ=--++-+


oleObject1336.bin

image1357.wmf
33333

tp

Q8,36.1068.1083,6.10460.10619,96.10 620 

kJ.

Þ=+++=»


oleObject1337.bin

image1358.wmf
4180 J/kg.K


oleObject134.bin

oleObject1338.bin

image1359.wmf
6

2,3.10 J/kg.


oleObject1339.bin

image1360.wmf
10kg


oleObject1340.bin

image1361.wmf
25C

°


oleObject1341.bin

image1362.wmf
100C

°


oleObject1342.bin

image1363.wmf
10kg


image132.wmf
2

CO


oleObject1343.bin

image1364.wmf
10C

°


oleObject1344.bin

image1365.wmf
100C

°


oleObject1345.bin

image1366.wmf
(

)

1nn

Qmct10.4180100253135000 J.

=D=-=


oleObject1346.bin

image1367.wmf
10kg


oleObject1347.bin

image1368.wmf
100C

°


oleObject135.bin

oleObject1348.bin

image1369.wmf
67

2nn

QLm2,3.10.102,3.10J.

===


oleObject1349.bin

image1370.wmf
12

QQQ31350002300000026135000 J26,14MJ.

=+=+==


oleObject1350.bin

image1371.wmf
(

)

(

)

cinn21bb21n

QcmttcmttLm.20%1223040 J.

=-+-+=


oleObject1351.bin

image1372.wmf
ci

tp

Q

Q1630720 J.

H

==


oleObject1352.bin

image1373.wmf
tp

Q

P776,5 W.

t

==


image133.wmf
64 gam


oleObject1353.bin

image1374.wmf
10 gam


oleObject1354.bin

image1375.wmf
100C

°


oleObject1355.bin

image1376.wmf
290 gam


oleObject1356.bin

image1377.wmf
20C.

°


oleObject1357.bin

image1378.wmf
40C,

°


oleObject136.bin

oleObject1358.bin

image1379.wmf
46 J/K,


oleObject1359.bin

image1380.wmf
4,18 J/g.K.


oleObject1360.bin

image1381.wmf
0

100C


oleObject1361.bin

image1382.wmf
11

1

Q

.

Lm

L0,0

=

=


oleObject1362.bin

image1383.wmf
t


image134.wmf
2

O


oleObject1363.bin

image1384.wmf
(

)

(

)

1111

Qmctt0,01.4180.10040

¢

=-=-


oleObject1364.bin

image1385.wmf
(

)

(

)

toa1111

Q

1

mcttLm0,01.4180.10

0

04

L,0

0

.

=-

=

+-+


oleObject1365.bin

image1386.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

thu222

Q462040mctt0,29.4180.204046.2040

=-+-=-+-


oleObject1366.bin

image1387.wmf
(

)

(

)

(

)

thutoa

QQ00,01.4180.10040L.0,010,29.4180.204046

.20400.

+=Û-++-+-=


oleObject1367.bin

image1388.wmf
L2265600 J/kg = 2,27 MJ/kg.

Þ=


oleObject137.bin

oleObject1368.bin

image1389.wmf
nl

m300 gam

=


oleObject1369.bin

image1390.wmf
(

)

n

đ

mgam.


oleObject1370.bin

image1391.wmf
0

1

t5 C.

=-


oleObject1371.bin

image1392.wmf
(

)

hn

mgam


oleObject1372.bin

image1393.wmf
2

t

C

100

=

°


image135.wmf
(

)

C


oleObject1373.bin

image1394.wmf
3

t

C

25

.

=

°


oleObject1374.bin

image1395.wmf
500 gam


oleObject1375.bin

image1396.wmf
3

L2,26.10,

 

J/g

=


oleObject1376.bin

image1397.wmf
334 J/g,

l=


oleObject1377.bin

image1398.wmf
nl

c 0,88 J/g.K,

=


image13.wmf
He


oleObject138.bin

oleObject1378.bin

image1399.wmf
n

đ

c2,09 J/g.K

=


oleObject1379.bin

image1400.wmf
n

c 4,19 J/g.K.

=


oleObject1380.bin

image1401.wmf
(

)

n

đhn

m–3m


oleObject1381.bin

image1402.wmf
(

)

hnh

1

n

m.2260m.4,19.10025

Q

+-

=


oleObject1382.bin

image1403.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

ndndnd

2

m.334m.2,09.255300.0,88.25(5396,7m7290

Q

+--+--=

=

+


image136.wmf
22

COCO

+=


oleObject1383.bin

image1404.wmf
(

)

hnndndn

12

h

2574,25m396,7m7290396,7m2574,25m72901

QQ

=+=-

Û

Û

=

-


oleObject1384.bin

image1405.wmf
(

)

ndhn

m m500 2

+=


oleObject1385.bin

image1406.wmf
ndhn

nd

hn

ndhn

hn

nd

3

.

96,7m2574,25m7290

m

m223gam

mm

8

500

m69,2

430,73

m3

12

-=-

»

ì

»

ì

-

»

+=

ÛÞ

íí

î

î


oleObject1386.bin

oleObject139.bin

image137.wmf
22

COO

64

nn2 mol

32

===


oleObject140.bin

image138.wmf
2

CO


oleObject141.bin

image139.wmf
22

2323

COCOA

Nn.N2.6,02.1012,04.10

===


oleObject142.bin

image140.png
ong chay

y




oleObject9.bin

image141.jpg




image142.jpg




image143.jpg




image144.png




image145.jpg




image146.png




image147.jpg




image148.png




image149.jpg




image150.jpg




image14.wmf
4 g/mol.


image151.jpg




image152.jpg




image153.png




image154.png




image155.jpg




image156.jpg




image157.wmf
(

)

C


oleObject143.bin

image158.jpg




image159.wmf
0C

°


oleObject10.bin

oleObject144.bin

image160.wmf
A


oleObject145.bin

image161.wmf
B.


oleObject146.bin

image162.wmf
A


oleObject147.bin

image163.wmf
B


oleObject148.bin

image164.wmf
B


image15.wmf
2

O


oleObject149.bin

image165.wmf
A


oleObject150.bin

image166.wmf
A


oleObject151.bin

image167.wmf
B


oleObject152.bin

image168.wmf
273K


oleObject153.bin

image169.wmf
0C,

°


oleObject11.bin

oleObject154.bin

image170.wmf
273K.


oleObject155.bin

image171.wmf
(1atm)


oleObject156.bin

image172.wmf
100C.

°


oleObject157.bin

image173.wmf
(1atm)


oleObject158.bin

image174.wmf
100C.

°


image16.wmf
32 g/mol.


oleObject159.bin

image175.wmf
(1atm)


oleObject160.bin

image176.wmf
100C.

°


oleObject161.bin

image177.wmf
(1atm)


oleObject162.bin

image178.wmf
100C.

°


oleObject163.bin

image179.wmf
(1atm)


oleObject12.bin

oleObject164.bin

image180.wmf
100C.

°


oleObject165.bin

image181.wmf
(

)

1 atm


oleObject166.bin

image182.wmf
120C,

°


oleObject167.bin

image183.wmf
100C

°


oleObject168.bin

image184.wmf
120C

°


image17.wmf
2

N


oleObject169.bin

image185.wmf
120C,

°


oleObject170.bin

image186.wmf
120C.

°


oleObject171.bin

image187.wmf
120C

°


oleObject172.bin

oleObject173.bin

image188.wmf
120C,

°


oleObject174.bin

oleObject13.bin

image189.wmf
100C

°


oleObject175.bin

image190.wmf
100C,

°


oleObject176.bin

image191.png
80
0

Nhigt 66 561 (°C)

1000 2000 3000 4000 500

| D9 cao (m)
8000




image192.png
Nhigt d6 (‘C)
B

(% B B B e

Thn gan
(proy




image18.wmf
28 g/mol.


image193.png
Nhiét do s6i {'C)

Thoi gian




image194.png




image195.wmf
(

)

U = fT, V


oleObject177.bin

image196.png




image197.gif




image198.png




image199.wmf
ΔT


oleObject178.bin

image200.wmf
Q

cconst

m

ΔT

==


oleObject14.bin

oleObject179.bin

image201.wmf
(

)

21

Qmc.

ΔTmc.TT

Þ==-


oleObject180.bin

image202.png




image203.png
Day dién trg




image204.wmf
(

)

(

)

2

22

HO

22

P

QP.

Δτ

c

m.

Δtm.Δtmtt

 

 

tt

-

===

-


oleObject181.bin

image205.wmf
Δτ


oleObject182.bin

image206.wmf
Δt


image19.wmf
2

O


oleObject183.bin

image207.wmf
(

)

(

)

21

Qmc.Tmc.TTJ

=D=-


oleObject184.bin

image208.wmf
1 calo = 4,186 J


oleObject185.bin

image209.wmf
(

)

(

)

toathu1101cb22cb02

Q= Q= mc t– t = mct– t


oleObject186.bin

image210.wmf
Qmct.

=D


oleObject187.bin

image211.wmf
Qct.

=D


oleObject15.bin

oleObject188.bin

image212.wmf
Qmt.

=D


oleObject189.bin

image213.wmf
Qmc.

=


oleObject190.bin

image214.wmf
(

)

UfT,V

=


oleObject191.bin

image215.wmf
UQA

D=+


oleObject192.bin

image216.wmf
Uf(T,V)

=


image20.wmf
A

A

V.N

N

Vn.22,4.22,4N.

N22,4

==Þ=


oleObject193.bin

image217.wmf
(

)

21

Qcmtt

=-


oleObject194.bin

image218.wmf
[

]

QJ

Qmctcc.

mtkg.K

=DÞ=Þ=

D


oleObject195.bin

image219.wmf
c,


oleObject196.bin

image220.wmf
1

t


oleObject197.bin

image221.wmf
2

t.


oleObject16.bin

oleObject198.bin

image222.wmf
(

)

21

Qmct–t

=


oleObject199.bin

image223.wmf
Þ


oleObject200.bin

image224.wmf
880 J/kg.K.


oleObject201.bin

image225.wmf
380 J/kg.K.


oleObject202.bin

image226.wmf
120 J/kg.K.


image21.wmf
A

12

N

NN.

22,4

==


oleObject203.bin

image227.wmf
550 J/kg.K. 


oleObject204.bin

image228.wmf
(

)

21

WQmctt

==-


oleObject205.bin

image229.wmf
1

t


oleObject206.bin

image230.wmf
2

t


oleObject207.bin

image231.wmf
1

m


oleObject17.bin

oleObject208.bin

image232.wmf
150C

°


oleObject209.bin

image233.wmf
2

m,


oleObject210.bin

image234.wmf
20C

°


oleObject211.bin

image235.wmf
50C.

°


oleObject212.bin

image236.wmf
12

c,c


image22.png
Hinh 1 Hinh 2 Hinh 3 Hinh 4




oleObject213.bin

image237.wmf
11

22

mc

3

=.

mc10


oleObject214.bin

image238.wmf
11

22

mc

1

=.

mc13


oleObject215.bin

image239.wmf
11

22

mc

10

=.

mc3


oleObject216.bin

image240.wmf
11

22

mc

13

=.

mc1


oleObject217.bin

image241.wmf
1

m


image23.wmf
R

n,


oleObject218.bin

image242.wmf
t

¢


oleObject219.bin

image243.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

2

11

111222

221

tt

cm

50203

cmtt  cmtt.

cmtt1505010

¢

-

-

¢¢

-=-Þ===

¢

--


oleObject220.bin

image244.wmf
12

c,c


oleObject221.bin

image245.wmf
12

t,t


oleObject222.bin

image246.wmf
(

)

112

1

tt = tt.

2

--


oleObject18.bin

oleObject223.bin

image247.wmf
1

2

m

m


oleObject224.bin

image248.wmf
12

21

mc

1.

mc

æö

=+

ç÷

èø


oleObject225.bin

image249.wmf
11

22

mc

.

mc

=


oleObject226.bin

image250.wmf
12

21

mc

.

mc

=


oleObject227.bin

image251.wmf
11

22

mc

1.

mc

æö

=+

ç÷

èø


image24.wmf
L

n,


oleObject228.bin

image252.wmf
(

)

11211212

1

tt = tt2t2t  tttt  tt.

2

--Û-=-Û-=-


oleObject229.bin

image253.wmf
(

)

(

)

12

1112221122

21

mc

mcttmcttmcmc.

mc

-=-Û=Þ=


oleObject230.bin

image254.wmf
J/kg.K.

478


oleObject231.bin

image255.wmf
2 kg


oleObject232.bin

image256.wmf
500

C

°


oleObject19.bin

oleObject233.bin

image257.wmf
100

C

°


oleObject234.bin

image258.wmf
219880 J.


oleObject235.bin

image259.wmf
439760 J.


oleObject236.bin

image260.wmf
382400 J.


oleObject237.bin

image261.wmf
109940 J. 


image25.wmf
K

n


oleObject238.bin

image262.wmf
(

)

(

)

21

Qmctt2.478500100382400 J.

=-=-=


oleObject239.bin

image263.wmf
J/kg.K

4200 


oleObject240.bin

image264.wmf
J/kg.K.

460 


oleObject241.bin

image265.wmf
5 kg


oleObject242.bin

image266.wmf
15

C

°


oleObject20.bin

oleObject243.bin

image267.wmf
100

C

°


oleObject244.bin

image268.wmf
1,5 kg


oleObject245.bin

image269.wmf
1883650 J.


oleObject246.bin

image270.wmf
1843650 J.


oleObject247.bin

image271.wmf
1849650 J.


image26.wmf
RLK

nnn.

<<


oleObject248.bin

image272.wmf
1743650 J. 


oleObject249.bin

image273.wmf
(

)

(

)

[

]

(

)

11212221112221

Qmcttmctt  [mc mc](tt)5.42001,5.46010015

1843650 J.

=-+-=+-=+-=


oleObject250.bin

image274.wmf
100 gam


oleObject251.bin

image275.wmf
300 gam


oleObject252.bin

image276.wmf
20

C.

°


oleObject21.bin

oleObject253.bin

image277.wmf
75 gam


oleObject254.bin

image278.wmf
100

C.

°


oleObject255.bin

image279.wmf
Al

K

c0

J

 

/

=9 

kg.

2


oleObject256.bin

image280.wmf
n

,

c0

J

=

/

4

k

  1 

g.K

9


oleObject257.bin

image281.wmf
Cu

.

c0

J

=

/

3

k

 8 

g.K

 


image27.wmf
RLK

nnn.

>>


oleObject258.bin

image282.wmf
24,5

C.

°


oleObject259.bin

image283.wmf
21,6

C.

°


oleObject260.bin

image284.wmf
23,1

C.

°


oleObject261.bin

image285.wmf
26,7

C.

°


oleObject262.bin

image286.wmf
(

)

[

]

(

)

CuCuAlAlnn

mc100t  mc mct20.

-=+-


oleObject22.bin

oleObject263.bin

image287.wmf
(

)

[

]

(

)

0,075.380100t0,1.9200,3.4190t20t21,6C.

Û-=+-Þ=°


oleObject264.bin

image288.wmf
0,5 kg


oleObject265.bin

image289.wmf
0,118 kg


oleObject266.bin

image290.wmf
20C.

°


oleObject267.bin

image291.wmf
0,2kg


image28.wmf
RKL

nnn.

>>


oleObject268.bin

image292.wmf
75

C.

°


oleObject269.bin

image293.wmf
920 J/kg.K,


oleObject270.bin

image294.wmf
4180 J/kg.K,


oleObject271.bin

image295.wmf
460 J/kg.K.


oleObject272.bin

image296.wmf
48,2

C.

°


oleObject23.bin

oleObject273.bin

image297.wmf
42,8

C.

°


oleObject274.bin

image298.wmf
24,8

C.

°


oleObject275.bin

image299.wmf
28,4

C.

°


oleObject276.bin

image300.wmf
(

)

(

)

222

thunHOnnHOHO1

QQQmcmctt.

=+=+-


oleObject277.bin

image301.wmf
(

)

toasss2

QQmctt.

==-


image29.wmf
RKL

nnn.

<<


oleObject278.bin

image302.wmf
toathu

Q Q

=


oleObject279.bin

image303.wmf
Û


oleObject280.bin

image304.wmf
2

snHO

QQQ.

=+


oleObject281.bin

image305.wmf
(

)

(

)

(

)

22

0

ss2nnHOHO1

mcttmcmcttt24,8C.

Û-=+-Þ=


oleObject282.bin

image306.wmf
128 gam


oleObject24.bin

oleObject283.bin

image307.wmf
210 gam


oleObject284.bin

image308.wmf
8,4

C.

°


oleObject285.bin

image309.wmf
192 gam


oleObject286.bin

image310.wmf
100C

°


oleObject287.bin

image311.wmf
21,5

C

°


image30.wmf
m


oleObject288.bin

image312.wmf
128 J/kg.K


oleObject289.bin

image313.wmf
4180 J/kg.K.


oleObject290.bin

image314.wmf
777,2 J/kg.K.


oleObject291.bin

image315.wmf
772,7 J/kg.K.


oleObject292.bin

image316.wmf
727,7 J/kg.K.


oleObject25.bin

oleObject293.bin

image317.wmf
727,2 J/kg.K.


oleObject294.bin

image318.wmf
(

)

(

)

222

thudHOddHOHO1

QQQmcmctt.

=+=+-


oleObject295.bin

image319.wmf
toaklklkl2

QQmc(tt).

==-


oleObject296.bin

image320.wmf
toathu

Q Q

=


oleObject297.bin

image321.wmf
Û


image31.wmf
A

N


oleObject298.bin

image322.wmf
2

kldHO

QQQ.

=+


oleObject299.bin

image323.wmf
(

)

(

)

(

)

22

klkl2ddHOHO1kl

mcttmcmcttc777,2 J/kg.K.

Û-=+-Þ=


oleObject300.bin

image324.wmf
0,105kg


oleObject301.bin

image325.wmf
142

C

°


oleObject302.bin

image326.wmf
20

C,

°


oleObject26.bin

oleObject303.bin

image327.wmf
42

C.

°


oleObject304.bin

image328.wmf
880 J/kg.K


oleObject305.bin

image329.wmf
4200 J/kg.K.


oleObject306.bin

image330.wmf
120 gam.


oleObject307.bin

image331.wmf
140 gam.


image32.wmf
A

NmN.

=m


oleObject308.bin

image332.wmf
110 gam.


oleObject309.bin

image333.wmf
100 gam.


oleObject310.bin

image334.wmf
(

)

222

thuHOHOHO1

QQmctt.

==-


oleObject311.bin

image335.wmf
(

)

toannn2

QQmctt.

==-


oleObject312.bin

image336.wmf
toathu

Q Q

=


oleObject27.bin

oleObject313.bin

image337.wmf
Û


oleObject314.bin

image338.wmf
2

nHO

QQ.

=


oleObject315.bin

image339.wmf
(

)

(

)

222

nn2HOHO1HO

mcttmcttm0,1kg100 gam.

Û-=-Þ==


oleObject316.bin

image340.wmf
Þ


oleObject317.bin

oleObject318.bin

image33.wmf
A

NN.

m

m

=


image341.wmf
777,2 J/kg.K


oleObject319.bin

image342.wmf
(

)

(

)

(

)

1122cb013303cb

mcmcttmctt.

+-=-


oleObject320.bin

image343.wmf
(

)

(

)

(

)

33333

3

128.10.0,128.10210.10.4,18.1021,58,4192.

10.c.10021,5.

---

+-=-


oleObject321.bin

image344.wmf
3

3

11713,8104 15,072.c

c777,2 J/kg.K.

=Þ

=


oleObject322.bin

image345.wmf
250 gam,


oleObject323.bin

oleObject28.bin

image346.wmf
2 kg


oleObject324.bin

image347.wmf
516600 J


oleObject325.bin

image348.wmf
80C.

°


oleObject326.bin

image349.wmf
Al

c= 920 J/kgK


oleObject327.bin

image350.wmf
n

c= 4190 J/kgK.


oleObject328.bin

image34.wmf

image351.wmf
(

)

11

Q23080t.

=-


oleObject329.bin

image352.wmf
(

)

21

Q83880t.

=-


oleObject330.bin

image353.wmf
80C)

°


oleObject331.bin

image354.wmf
12

QQQ

=+


oleObject332.bin

image355.wmf
25C.

°


oleObject333.bin

oleObject29.bin

image356.wmf
1

t


oleObject334.bin

image357.wmf
2

t


oleObject335.bin

image358.wmf
(

)

2

t80C.

=°


oleObject336.bin

image359.wmf
(

)

(

)

(

)

11Al2111

Qmctt0,25.920.80t23080t.

=-=-=-


oleObject337.bin

image360.wmf
(

)

(

)

(

)

22n2111

Qmctt2.4190.80t838080t.

=-=-=-


oleObject338.bin

image35.wmf
A

m

NN.

=

m


image361.wmf
80C

°


oleObject339.bin

oleObject340.bin

image362.wmf
(

)

(

)

111

5166000,25.920.80t2.419080tt20C.

Þ=-+-Þ=°


oleObject341.bin

image363.wmf
50 gam


oleObject342.bin

image364.wmf
136

C.

°


oleObject343.bin

image365.wmf
1

C

°


oleObject30.bin

oleObject344.bin

image366.wmf
50 J/K


oleObject345.bin

image367.wmf
100 gam


oleObject346.bin

image368.wmf
14

C.

°


oleObject347.bin

image369.wmf
18

C.

°


oleObject348.bin

image370.wmf
4180 J/kg.K,


image36.wmf
A

1

NN.

m

=

m


oleObject349.bin

image371.wmf
337 J/kg.K,


oleObject350.bin

image372.wmf
126 J/kg.K.


oleObject351.bin

image373.wmf
k

m


oleObject352.bin

image374.wmf
ch

m.


oleObject353.bin

image375.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

nlknlknn1kkhkkch2

mcmcttmcmmctt.

éù

+-=+--

ëû


oleObject31.bin

oleObject354.bin

oleObject355.bin

oleObject356.bin

image376.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

nlknlknn1kkhkkch2

mcmcttmcmmctt

éù

+-=+--

ëû


oleObject357.bin

image377.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

nlknlknn1hkch2

k

kch2

mcmcttm.ctt

m.

cctt

+---

Þ=

--


oleObject358.bin

image378.wmf

oleObject359.bin

image379.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

kk

500,1.418018140,05.126.13618

mm0,045kg.

33712613618

+---

=Þ=

--


image37.wmf
A

Nm

n.

N

==

m


oleObject360.bin

image380.wmf
chk

m0,05m0,005kg.

=-=


oleObject361.bin

image381.wmf
k

ch

m

0,045

9.

m0,005

==


oleObject362.bin

image382.wmf
1

m 100 gam

=


oleObject363.bin

image383.wmf
2

m375 gam

=


oleObject364.bin

image384.wmf
25

C.

°


oleObject32.bin

oleObject365.bin

image385.wmf
3

m400 gam

=


oleObject366.bin

image386.wmf
90C.

°


oleObject367.bin

image387.wmf
30

C.

°


oleObject368.bin

image388.wmf
4200 J/kg.K.


oleObject369.bin

image389.wmf
25C

°


image38.wmf
2

CO.


oleObject370.bin

image390.wmf
30C

°


oleObject371.bin

image391.wmf
(

)

(

)

2

1212

2

1

Qmcmctt.

=+-


oleObject372.bin

image392.wmf
(

)

3332

Qmctt.

=-


oleObject373.bin

image393.wmf
336 J/kg.K.


oleObject374.bin

oleObject375.bin

oleObject33.bin

oleObject376.bin

image394.wmf
(

)

(

)

2

121121

Qmcmctt.

=+-


oleObject377.bin

image395.wmf
(

)

3332

Qmctt.

=-


oleObject378.bin

image396.wmf
(

)

(

)

(

)

2

1231121332

QQmcmcttmctt.

=Û+-=-


oleObject379.bin

image397.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

11221

3

32

mcmctt0,1.3800,375.42003025

c336 J/kg.K.

mtt0,49030

+-+-

Þ==»

--


oleObject380.bin

image398.wmf
2 

l


image39.wmf
18 gam


oleObject381.bin

image399.wmf
(

)

Qmct2.420010037529200 J529,2 kJ.

=D=-==


oleObject382.bin

image400.wmf
0

Qmct19000=0,5.380.tt=100C.

=DÛDÛD


oleObject383.bin

image401.wmf
Þ


oleObject384.bin

image402.wmf
Û


oleObject385.bin

image403.wmf
(

)

Qmct35,91.1000=1,5.c100-37c380J/kg.K.

=DÛÛ=


image1.png




oleObject34.bin

oleObject386.bin

image404.wmf
t'

D


oleObject387.bin

image405.wmf
C.


oleObject388.bin

image406.wmf
Þ


oleObject389.bin

image407.wmf
t

D


oleObject390.bin

image408.wmf
t

D


image40.wmf
AAA

m18

NNNN

A18

===


oleObject391.bin

image409.wmf
t

D


oleObject392.bin

image410.wmf
t

D


oleObject393.bin

image411.wmf
t

D


oleObject394.bin

image412.wmf
Û


oleObject395.bin

image413.wmf
t

D


oleObject35.bin

oleObject396.bin

image414.wmf
Û


oleObject397.bin

image415.wmf
Û


oleObject398.bin

image416.wmf
2

HO

c


oleObject399.bin

image417.wmf
t

D


oleObject400.bin

image418.wmf
Þ


oleObject36.bin

oleObject401.bin

oleObject402.bin

image419.wmf
22

HOHO

m.C.t

D


oleObject403.bin

image420.wmf
Û


oleObject404.bin

image421.wmf
t

D


oleObject405.bin

image422.wmf
Û


oleObject406.bin

image41.wmf
16 gam


image423.wmf
t

D


oleObject407.bin

image424.wmf
(

)

111

Q= mc= 0,02.4200100 - 37,5= 525

t

.

  

0 J

D


oleObject408.bin

image425.wmf
(

)

21122

Q= mc= 0,12.c.37,5 - 20= 2

t  

,1.c

Δ


oleObject409.bin

image426.wmf
Û


oleObject410.bin

image427.wmf
Û


oleObject411.bin

oleObject37.bin

image428.wmf
(

)

(

)

toathuAlAl1nn2

QQmcttmctt

=Û-=-


oleObject412.bin

image429.wmf
(

)

(

)

nn

0,15.88010025m.42002520m0,47 kg.

-=-Þ=


oleObject413.bin

image430.wmf
(

)

(

)

toathuklkl1nn2

QQmcttmctt

=Û-=-


oleObject414.bin

image431.wmf
(

)

(

)

klkl

0,4.c100200,5.41902015c327,34 J/kg.K.

-=-Þ=


oleObject415.bin

image432.wmf
(

)

(

)

(

)

132111333222

QQQmcttmcttmctt

+=Û-+-=-


oleObject416.bin

image42.wmf
A

AA

N

m16

NNN

M322

===


image433.wmf
(

)

(

)

(

)

00

0,5.896.t204.4180.t200,2.460500tt22,55C2

2,6C.

-+-=-Þ=»


oleObject417.bin

oleObject418.bin

image434.wmf
500 J/K


oleObject419.bin

image435.wmf
800 J/K.


oleObject420.bin

image436.wmf
30 K.


oleObject421.bin

image437.wmf
(

)

500800.30

A

P650W

t60

+

===


oleObject38.bin

oleObject422.bin

image438.wmf
250 gam


oleObject423.bin

image439.wmf
1,5 kg


oleObject424.bin

image440.wmf
25

C.

°


oleObject425.bin

image441.wmf
Al

c= 920 J/kg.K


oleObject426.bin

image442.wmf
n

c= 4190 J/kg.K.


image43.wmf
23

3,01.10


oleObject427.bin

image443.wmf
Aln

QQQ.

=+


oleObject428.bin

image444.wmf
(

)

(

)

1Al212n21

Qmcttmctt.

Þ=-+-


oleObject429.bin

image445.wmf
(

)

(

)

Q0,25.920100251,5.419010025Q488625J0,49 

MJ.

Þ=-+-Þ==


oleObject430.bin

image446.wmf
120 gam


oleObject431.bin

image447.wmf
400 gam


oleObject39.bin

oleObject432.bin

image448.wmf
24

C.

°


oleObject433.bin

image449.wmf
80 gam


oleObject434.bin

image450.wmf
100

C.

°


oleObject435.bin

image451.wmf
880 J/kg.K,


oleObject436.bin

image452.wmf
380 J/kg.K


image2.png




image44.wmf
0

0C


oleObject437.bin

image453.wmf
3

4,19.10 J/kg.K.


oleObject438.bin

image454.wmf
(

)

(

)

222

thunHOnnHOHO1

QQQmcmctt.

=+=+-


oleObject439.bin

image455.wmf
(

)

toaddd2

QQmctt.

==-


oleObject440.bin

image456.wmf
toathu

Q Q

=


oleObject441.bin

image457.wmf
Û


oleObject40.bin

oleObject442.bin

image458.wmf
2

dnHO

QQQ.

=+


oleObject443.bin

image459.wmf
(

)

(

)

(

)

22

dd2nnHOHO1

mcttmcmcttt25,3C.

Û-=+-Þ=°


oleObject444.bin

image460.wmf
0,105 kg


oleObject445.bin

image461.wmf
142C

°


oleObject446.bin

image462.wmf
20

C.

°


image45.wmf
1 atm.


oleObject447.bin

image463.wmf
42

C.

°


oleObject448.bin

image464.wmf
880 J/kg.K


oleObject449.bin

image465.wmf
4200 J/kg.K.


oleObject450.bin

image466.wmf
(

)

1112

Qmctt.

=-


oleObject451.bin

image467.wmf
(

)

2221

Qmctt.

=-


oleObject41.bin

oleObject452.bin

image468.wmf
12

Q

.

 Q

=


oleObject453.bin

image469.wmf
(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

(

)

112

1122212

21

mctt0,105.88014242

mcttmcttm0,1kg.

ctt42004220

--

Û-=-Þ===

--


oleObject454.bin

image470.wmf
(

)

CuCuCuCu

mct=mc100-t

D


oleObject455.bin

image471.wmf
(

)

(

)

2222

2AlAlHOHOAlAlHOHO

Q=mct+mctmcmct20

DD=+-


oleObject456.bin

image472.wmf
Þ


image46.wmf
0

0C


oleObject457.bin

image473.wmf
(

)

(

)

(

)

22

CuCuAlAlHOHO

mc100-tmcmct20

=+-


oleObject458.bin

image474.wmf
Û


oleObject459.bin

image475.wmf
(

)

(

)

(

)

0

0,075.3800,1.8800,3.41

100-tt20

90t21,66C

+=

=-Þ


oleObject460.bin

image476.wmf
(

)

ΔU = A + QJ


oleObject461.bin

image477.png
Q>0 Q<0

A>0 A<O




oleObject42.bin

image478.wmf
ΔU > 0


oleObject462.bin

image479.wmf
ΔU < 0


oleObject463.bin

image480.wmf
A > 0


oleObject464.bin

image481.wmf
A < 0


oleObject465.bin

image482.wmf
Q > 0


oleObject466.bin

image47.wmf
1 atm


image483.wmf
Q < 0


oleObject467.bin

image484.png
Bo phan
phat dong




image485.jpg




image486.jpg




image487.jpg




image488.wmf
12

11

QQ

A

H

QQ

-

==


oleObject468.bin

image489.wmf
22

12

QQ

H

AQQ

==

-


oleObject469.bin

oleObject43.bin

image490.wmf
UAQ.

D=+


oleObject470.bin

image491.wmf
UQ.

D=


oleObject471.bin

image492.wmf
UA.

D=


oleObject472.bin

image493.wmf
AQ0.

+=


oleObject473.bin

image494.wmf
12

1

QQ

Q

-


oleObject474.bin

image48.wmf
23

N6,02.10

=


image495.wmf
12

1

TT

T

-


oleObject475.bin

image496.wmf
21

1

QQ

Q

-


oleObject476.bin

image497.wmf
21

1

TT

T

-


oleObject477.bin

image498.wmf
UA.

D=


oleObject478.bin

image499.wmf
UQA.

D=-


oleObject479.bin

oleObject44.bin

image500.wmf
UQ.

D=


oleObject480.bin

image501.wmf
UQA.

D=+


oleObject481.bin

image502.wmf
A0J.

=


oleObject482.bin

image503.wmf
1

Q


oleObject483.bin

image504.wmf
2

Q


oleObject484.bin

